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Ngôn ngữ là phương tiện để diễn tả đạo lý 
nhưng thể thật của đạo đã vượt ra ngoài ngôn ngữ 
và ý niệm. Một khi chúng ta liễu tri được ý nghĩa 
chân thật của đạo thì lúc ấy mới thấy rõ sự diệu 
dụng của phương tiện ngôn ngữ. Nghĩa chân thật 
của đạo đó chính là chân tâm không sinh diệt hay 
chánh kiến vô lậu. 

Nội dung chính yếu của Tứ Thánh Đế, Mười 
Hai Nhân Duyên, Kinh Vô Thường, Kinh Vô Minh... 
trong hệ thống kinh điển Nguyên Thủy (Kinh A-hàm, 
Nikaya) cho đến nội dung của kinh điển Đại Thừa 
như Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Kim Cang, Kinh Duy 
Ma Cật, Kinh Lăng Nghiêm... đều quy chiếu trên 
chân tâm không sinh diệt hay chánh kiến vô lậu 
vốn sẵn có nơi mỗi chúng sinh. Chư hiền thánh 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai khi chứng nghiệm 
được đạo, đó cũng chính là chứng nghiệm chân 
tâm không sinh diệt hay chánh kiến vô lậu. Với cốt 
lõi như tiên, ta thấy phương tiện của ngôn ngữ 


trong kho tàng kinh điển Phật giáo hết sức phong 
phú, đa dạng với nhiều thể loại Khác nhau nhưng 
cũng nhằm chỉ rõ đâu là Minh và đâu là Vô Minh 
nơi mỗi con người. Với chánh kiến đó, hành giả sẽ 
bắt đầu bước đi vững chãi trên con đường tu tập 
và giải thoát sinh tử. 

Trong lần tái bản này, tôi đã chỉnh sửa, bổ 
sung và viết thêm một số phần mới. Sự xuyên suốt 
giữa các phần, nhằm chia sẻ cùng quý vị cách thực 
tập và áp dụng giáo pháp của Đức Thế Tôn vào 
trong cuộc sống. Giáo pháp chính là cuộc sống, 
những lợi lạc đều sinh khởi từ đó. 

Với cuốn sách này, tôi thành tâm Kính chúc 
quý vị tìm được sự lợi lạc khi áp dụng pháp vào 
trong đời sống của mình. Nguyện xin đem công 
đức này hồi hướng đến mọi loài chúng sinh thấy 
được và sống được trong chánh pháp. Nguyện cầu 
cho đất mẹ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới 
sớm thoát khỏi đại dịch Covid-19. 

Mùa Phật Đản, Phật lịch 2565 (2021) 
Với tất cả lòng trân trọng, 
Tỳ-kheo Thích Thắng Giải 


CHƯƠNG t 
PHÁP PHƯƠNG TIỆN 
VÀ PHÁP VƯỢT NGOÀI PHƯƠNG TIÊN 
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Pháp Phương Tiện 
PC =7) Ủ32— s % 


Như chúng ta đã biết, khổ đau là một chân 
lý sự thật và điều này luôn tồn tại theo tiến trình 
nhân - duyên - quả. Đức Thế Tôn dù có thị hiện 
hay không thị hiện nơi thế gian thì sự thật về con 
đường khổ đau ấy vẫn là như thế. Đó là một chân 
lý, sự thật hiển nhiên mà chúng ta cần phải thấu 
rõ (chứng nghiệm). 

Trong nhiều kinh văn, Đức Phật dạy khổ đế 
gồm ba thứ khổ hay tám thứ khổ. Ba thứ Khổ là khổ 
khổ, hoại khổ và hành khổ; tám thứ khổ là sinh, lão, 
bệnh, tứ, ái biệt ly, oán tắng hội, câu bất đắc. Tóm 
lại, năm thủ uẩn này là khổ. Bởi vì năm thủ uẩn là 
pháp duyên sinh nên luôn chuyển động vô thường, 
suy yếu, mệt nhọc; là pháp đễ tàn hoại theo đòng 
thời gian, thay đổi chẳng có điểm dừng, hư hoại, 
mục nát; là pháp luôn biến hoại, không tồn tại mãi; là 
pháp không đáng tin cậy để làm chỗ nương tựa. 

Vì không thấy được bản chất thật sự của năm 
thủ uẩn là vô thường, khổ, không và vô ngã nên ta 
chấp thủ vào chúng, cho đó là thường trụ, là ngã, 
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là an lạc. Từ sự lắm chấp đó nên ta sống với khổ 
đế, tập đế - Đó là nguồn gốc dẫn sinh ra mọi khổ 
đau. Thế nên, chúng ta không thể nào có được 
hạnh phúc, an vui trong đời sống thực tại. Đối với 
sự thật trên, có thể, chúng ta dễ dàng thấu hiểu và 
cảm nhận được. Nhưng để thấu suốt một cách sâu 
sắc, điều đó còn phụ thuộc vào mức độ thẩm sát, 
tư duy, nhận thức và chứng nghiệm tuỳ theo nhân 
duyên của mỗi người. 

Nhìn chung, dù khổ đau hay hạnh phúc, pháp 
thế gian (pháp duyên khởi) vốn vô thường, không 
có sự thỏa mãn, không có sự biết đú; là tôi tớ của 
vô minh, ái và thủ. Vì nhận ra các pháp ấy thật sự 
không đáng tin cậy, không đáng để nương tựa nên 
nhiều người đã từ bó tất cả niềm vui, hạnh phúc 
và ước muốn trong thế gian để chọn cho mình 
con đường xuất gia tu đạo. Chí nguyện xuất gia 
học đạo của quý Thầy, quý Sư Cô là muốn đoạn 
trừ, vượt qua khỏi sự chấp thủ vào năm uẩn (sự 
tập khởi) vốn dĩ là nguồn gốc của Khổ đau sinh tử 
luân hồi. Người tại gia dù chưa đú nhân duyên như 
người xuất gia để có thể buông bỏ hoàn toàn sự 
nghiệp trong thế gian mà tu đạo nhưng họ có cùng 
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chí hướng tìm thầy học đạo, tu tập để đoạn trừ sự 
khổ đau này. 

Trong 77ung A-hàm, kinh Văn Đúc (số 147), 
Bà-la-môn Sanh Văn hỏi Đức Thế Tôn như sau: “Đệ 
tỦ của Đúc Thế Tôn, hoặc có người tại gia, hoặc có 
người xuất gia học đạo, nhưng vì mục đích gì mà 
bác văn, tụng tập?” 

Đức Thế Tôn trả lời: “Đệ tử của Ta, hoặc tại 
gia hay xuất gia học đạo mà bác văn, tụng tập là 
muốn tự điều phục, muốn tự tịch tịnh, tự mình cầu 
cứu cánh tịch diệt. Này Bà-ia-mmôn, đệ tử của Ta tại 
gia hay xuất gia học đạo vì mục đích này mà bác 
văn, tụng tập” (Hòa Thượng Tuệ Sỹ dịch). 

Thấy được ý nghĩa trên, người xuất gia chúng 
ta phát tâm quy y Tam Bảo và lãnh thọ các học 
giới do Đức Thế Tôn thi thiết; cũng như vậy người 
cư sĩ phát tâm lãnh thọ, thực tập năm giới, mười 
pháp thiện hay bốn mươi pháp thiện. Điều đó hoàn 
toàn tùy thuộc vào hoàn cảnh, khả năng lãnh thọ 
và hành trì giới pháp của mỗi người. 

Trong 7ạp A-hàm, kinh Bốn Mươi (số 1059), 
Đức Phật đã dạy về bốn mươi pháp thiện: 

“Không sát sanh, dạy người không sát sanh; 
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ca ngơi công đúc không sát sanh và ở trong đời 
khi mình thấy ai thực tập hạnh không sát sanh thì 
tâm sinh hoan hỷ. 

Không trộm cắp với bất cứ hình thúc gì; dạy 
người không trộm cắp; ca ngợi công đức không 
trộm cắp và ở trong đời khi mình thấy ai thục tập 
hạnh không trộm cắp thì tâm sinh hoan hý. 

Không tà dâm; dạy người không tà đâm; ca 
ngơi công đúc không tà dâm và ở trong đời khi 
mình thấy ai thực tập hạnh không tà dâm thì tâm 
sinh hoan hý. 

Không nói láo, dạy người không nói láo, ca 
ngơi công đúc không nói láo và ở trong đời khi 
mình thấy ai thực tập hạnh không nói láo thì tâm 
sinh hoan hý. 

Không nói lời thô ác; dạy người không nói lời 
thô ác; ca ngơi công đúc không nói lời thô ác và 
ở trong đời khi mình thấy ai thực tập hạnh không 
nói lời thô ác thì tâm sinh hoan hỷ. 

Không nói lưỡi hai chiêu (lời ly gián); dạy 
người không nói lưỡi hai chiều; ca ngơi công đúc 
không nói lưỡi hai chiều và ở trong đời khi mình 
thấy ai thực tập hạnh không nói lưỡi hai chiều thì 
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tâm sinh hoan hỷ. 

Không nói lời thêu dệt, trau chuối, phù phiếm, 
dạy người không nói lời thêu dệt, trau chuối, phù 
phiếm, ca ngợi công đúc không nói lời thêu đột, 
trau chuối, phù phiếm và ở trong đời khi mình thấy 
ai thực tập hạnh không nói lời thêu dệt, trau chuối, 
phù phiếm thì tâm sinh hoan hỶ 

Không tham; dạy người khác không tham, ca 
ngơi công đúc không tham và ở trong đời khi mình 
thấy ai thực hành hạnh không tham thì tâm sinh 
hoan hỷ 

Không sân hận; dạy người không sân hận; ca 
ngơi công đúc không sân hận và ở trong đời khi 
mình thấy ai thực tập hạnh không sân hận thì tâm 
sinh hoan hỷ. 

Không sỉ mê, dạy người Không sỉ mê; ca ngơi 
công đức không sỉ mê và ở trong đời khi mình thấy 
ai thực tập hạnh không sĩ mê thì tâm sinh hoan 
hý” 

Khi điều kiện để lãnh thọ giới pháp đã đây đủ 
thì người nam xuất gia lãnh thọ mười giới sadi cho 
đến giới bổn Tỳ-kheo; người nữ xuất gia lãnh thọ 
mười giới sadi ni cho đến giới bổn Tỳ-kheo Ni. 
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Cho dù là người xuất gia hay tại gia, việc 
hành trì nghiêm mật các học giới mà chúng ta đã 
phát tâm lãnh thọ giúp cho thiện pháp tăng trưởng 
mỗi ngày. Đó là nền tảng đầu tiên mà chúng ta có 
thể đón nhận được sự an lạc, hạnh phúc chân thật 
ở nơi thân và tâm của mình. Những giá trị do các 
thiện pháp dẫn sinh không những chỉ ở đời hiện 
tại (hiện báo) mà còn nối tiếp cho đến đời tương 
lai (sinh báo và hậu báo). 

Ngược lại, với những ai không hành trì 
nghiêm mật các học giới đã phát tâm lãnh thọ thì 
các thiện pháp sẽ không thể tăng trưởng, đồng 
nghĩa bất thiện pháp sẽ ngày càng phát triển ở nơi 
thân, khẩu, ý của mình. Chính từ nhân Đất thiện 
này khiến ta không những chịu khổ đau trong đời 
hiện tại mà còn dẫn sinh quả khổ đau trong các 
đời tương lai. Đó chính là pháp nhân - duyên - quả. 
Pháp duyên khởi này đã gồm đủ hai yếu tố đó là 
nhân quả đồng thời và nhân quả khác thời. Nhân 
quả khác thời gồm có: Hiện báo, sinh báo và hậu 
báo. 

Sau khi chúng ta phát tâm lãnh thọ và thực 
tập các học giới thì cũng không nên dừng trụ ở 
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các học giới ấy. Bởi vì chúng ta muốn điều phục, 
đoạn trừ, chấm dứt sự vin bám của vô minh, ái và 
thủ ở nơi sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và 
thức. Với tâm nguyện này, mỗi người xuất gia hay 
tại gia cần phải chọn cho mình một pháp môn tu 
tập phù hợp với hoàn cảnh, nhân duyên của mình. 

Các pháp môn căn bản được ứng dụng để 
thực tập bao gồm pháp môn niệm danh hiệu Đức 
Phật, trì chú, niệm hơi thở vào ra, sổ tức (đếm hơi 
thở), phương pháp trụ giữa nhân trung để nhận 
biết hơi thở vào ra... Ngoài những pháp môn trên, 
các thiển sư ở Miến Điện còn hướng dẫn thêm 
phương pháp thực tập theo dõi sự phồng xẹp của 
bụng. Hiệu dụng của tất cả các pháp môn là nhằm 
thắp sáng lên năng lượng chánh niệm, chánh định 
và chánh tuệ. Nếu không có ba nguồn năng lượng 
này thì chúng ta sẽ bị vô minh, ái và thú chi phối. 
Điều này đồng nghĩa là ta đang sống trong vô minh, 
ái và thủ - tức sống với khổ đế, tập đế. 

Vì lẽ đó, sau khi chọn một pháp môn, ta cần 
duy trì năng lượng chánh niệm, chánh định, chánh 
tuệ trên pháp môn phương tiện ấy trong khi đi, 
đứng, nằm, ngồi, mắt thấy, tai nghe... Chính khi 
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ấy chúng ta đang an trú trong bát chánh đạo hữu 
lậu. Bởi vì bát chánh đạo hữu lậu là pháp duyên 
khởi nên khi một chi phần trong bát chánh đạo 
như chánh kiến hữu lậu sinh khởi thì bảy chỉ phần 
còn lại cùng có mặt và tất cả đều thuộc hữu lậu. 
Cũng vậy, khi chánh kiến vô lậu sinh khởi thì bảy 
chi phần còn lại đều đồng thời sinh khởi và tất cả 
thuộc vô lậu. Cho nên khi ta an trú trong chánh 
niệm, chánh định và chánh tuệ vô lậu - nghĩa là ta 
đang sống với đạo đế và diệt đế. Đây chính là con 
đường đưa đến chân hạnh phúc. 

Khi sống và thâm nhập vào bát chánh đạo, 
hành giả sẽ thấy đúng tính chất của chánh niệm, 
chánh định và chánh tuệ (chánh Kiến, chánh tri 
kiến). Chánh niệm là sự nhớ nghĩ chân chánh, 
đúng đắn, hợp lý. Chánh định là sự tập trung hay 
trụ vào một điểm, một đối tượng thuần nhất không 
dao động. Chánh tuệ là nhận thức, hiểu đúng như 
thật đối với giáo lý tứ thánh đế. 

Trong kinh Tăng Nhất A-hàm, Đức Phật có dạy 
chánh niệm bao gồm niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm Giới, niệm Bố Thí, niệm Chư Thiên, 
niệm hơi thở vào ra, niệm thân vô thường, niệm về 


18 


sự chết và niệm Niết-bàn. 

Chánh niệm cũng là niệm thân, niệm thọ, niệm 
tâm và niệm pháp. Thân, thọ, tâm và pháp là pháp 
duyên khởi nên vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả 
đều là đối tượng của trí tuệ nhận biết. 

Luận Thành Duy Thúc cũng đã giải thích về 
niệm, định và tuệ nhữ 5a: 

“Miệm là gì? Tự tính của nó là sự nhớ rõ 
không quên mất của tâm đối với cảnh đã quen 
thuộc Nghiệp dụng của nó là làm sở ÿ cho định 
Túc là thường xuyên ghi nhớ cảnh đã từng được 
tiếp nhận không để cho quên mất, có thể dẫn đến 
định Đối với cảnh mà thể và loại của nó chưa hề 
được tiếp nhận, niệm hoàn toàn không phát khởi. 
Giả sử đối tượng đã từng được tiếp nhận nhưng 
không được ghi nhận rõ ràng, niệm cũng Không 
Dhát sinh. 

Định là gì? Tự tính của nó là khiến cho tâm 
chuyên chú trên đối tượng được quan sát mà 
không phân tán Nghiệp dụng của nó là làm sở ÿ 
cho tí 

Tuệ là gì? Tính giản trạch đối với đối tượng 
được quan sát. Nghiệp dụng của nó là đoạn trừ 
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nghĩ” ? 

Với những định nghĩa trên, chúng ta thấy rõ 
tâm quan trọng của việc thực tập chánh niệm, chánh 
định và chánh tuệ trên một pháp môn phương tiện 
để điều phục khổ đế và tập đế. 

Ví như ta có thể chọn câu niệm Phật hay câu 
thần chú nào đó tùy theo nhân duyên của mình. 
Khi đã chọn rồi, chúng sẽ được ghi nhớ ở trong 
tâm thức. Từ đó, ta mới khởi lên câu niệm Phật hay 
câu thần chú ấy ở nơi tâm để nhận làm đối tượng. 
Việc tiếp tục duy trì sự nhớ nghĩ về đối tượng ấy 
là chánh niệm, và sự an trú nhất như ở nơi đối 
tượng ấy là chánh định. Nhận biết được chánh 
niệm, chánh định ở nơi câu niệm Phật hay một câu 
thần chú, nơi các cảm thọ, tri giác (tưởng), các tâm 
hành... là chánh tuệ (tức chánh kiến). Nhờ chánh 
niệm làm nền tảng nên mới dẫn sinh ra chánh định 
và chánh tuệ. Đó là pháp duyên sinh của niệm, 
định và tuệ. 

“(Trích Luận Thành Duy Thúc, Chương 1V, trang 
đ67-ö91, Hòa Thượng Thích Tuệ 5ÿ dịch và chú 
giải). 

Khi ta đã chọn một pháp môn thực tập thì 
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phải luôn duy trì đối tượng ấy để chánh niệm, 
chánh định và chánh tuệ được thắp sáng trong đời 
sống hằng ngày khi đi, đứng, nằm, ngồi, mắt thấy, 
tai nghe v.v... Chính nhờ ba nguồn năng lượng đó, 
ta mới có thể điều phục vô minh, ái, thủ và hữu ở 
nơi thân và tâm. 

Cụ thể là trong phương pháp niệm hơi thở 
vào ra, để thực tập chánh niệm, chánh định và 
chánh tuệ, ta phải luôn duy trì và trụ tâm vào 
pháp ấy - tức trong từng hơi thở vào ra, mỗi khi 
đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, mặc áo, mắt thấy, tai 
nghe v.v... Chánh niệm là luôn duy trì sự nhớ nghĩ 
đến hơi thở vào ra. Chánh định là an trú nhất như 
vào hơi thớ. Chánh tuệ là nhận biết chánh niệm, 
chánh định ở nơi hơi thở vào ra, các cảm thọ, tri 
giác (tưởng), tâm hành thiện hay bất thiện và 1õ 
biết toàn thân. Nhờ đó, ta mới có thể điều phục 
được sự bám víu của vô minh, ái và thủ ở nơi sắc, 
thanh, hương, vị, xúc và pháp hoặc ở nơi thân và 
tâm (năm thủ uẩn). 

Ta cần chiêm nghiệm, tư duy và suy xét về 
công năng và ý nghĩa của chánh niệm, chánh định 
và chánh tuệ trong khi thực tập pháp. Thực chất, 
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chánh niệm và chánh định có chung đối tượng duy 
nhất (pháp môn đã chọn), nhưng đối tượng của tuệ 
là tất cả các pháp xảy ra làm duyên cho nó. Tác 
dụng của tuệ lúc này là tri nhận tất cả các pháp 
đang xảy 1a. 

Chúng ta cần biết rằng, trên mặt hình tướng 
của các pháp môn phương tiện như câu niệm Phật, 
câu thần chú, hơi thở... không thể tự chúng điều 
phục, đoạn trờ được vô minh, ái và thủ. Duy chỉ có 
năng lượng chánh niệm, chánh định và chánh tuệ 
nương nơi pháp phương tiện mới có khả năng điều 
phục. Khi ta thực tập một cách vững chãi, kiên oố, 
không thất niệm sẽ sinh khởi được sự an lạc cho 
thân và tâm. 

Chúng ta cần phải tư duy, chiêm nghiệm rằng 
các pháp môn phương tiện mà ta đang thực tập 
là pháp duyên khởi. Do đó, chúng đều chịu sự 
chi phối của luật vô thường, thế nên, chánh niệm, 
chánh định và chánh tuệ nương nơi các pháp tu 
ấy cũng vô thường, sinh diệt trong từng niệm. Vì 
vậy, chúng là pháp hữu vi - hữu lậu hay còn được 
gọi là pháp phương tiện. 

Nhìn lại, khi thực tập pháp phương tiện, chúng 
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ta cần chọn một đối tượng duy nhất để thắp sáng 
chánh niệm, chánh định và chánh tuệ. Đúng như 
lý duyên khởi “ì cái này có nên cái kia có, vì cái 
nay si1h nên cái kia sinh, vì cái này diệt nôn cái Kia 
điệf”. Kết quả của việc duy trì chánh niệm liên tục 
sẽ là nền tảng để dẫn sinh chánh định và chánh 
tuệ. Điều này phù hợp với lời dạy của Đức Phật về 
sự có mặt của ngũ căn gồm tín căn, tấn căn, niệm 
căn, định căn, tuệ căn và ngũ lực gồm tín lực, tấn 
lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Đó là những yếu 
tố gốc rễ trên đường tu đạo mà hành giả cần phải 
có để nhổ bật gốc vô minh và chấm dứt luân hồi 
sinh tử. 

Mặc dù khi thực tập chánh niệm, chánh định 
và chánh tuệ hữu vi - hữu lậu đã mang đến cho 
chúng ta hạnh phúc, an lạc trong cuộc sống nhờ 
sự điều phục tạm thời phần nào vô minh, ái và thủ 
(vọng tâm). Tuy nhiên, vì đây là pháp hữu vi - hữu 
lậu sinh diệt nên chưa phải là nơi dừng trụ rốt ráo 
cho những ai chân chánh tu hành. Nga là chúng 
ta phải hướng đến thành tựu chân hạnh phúc, tức 
là an trú được trong diệt đế, đạo đế vô lậu. Vì 
chính pháp này mới có khả năng đoạn trừ tận gốc 
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vô minh, ái và thủ (vọng tâm). Khi ấy, chúng ta bắt 
đầu bước qua thực tập chánh niệm, chánh định và 
chánh tuệ vô lậu, tức là bát chánh đạo vô lậu. 

Tóm lại, con đường thực tập để vượt thoát 
sinh tử là một quá trình chứ không phải là một 
khoảnh khắc. Chúng sinh đã trôi lăn trong sinh tứ 
và bị vô mỉnh, ái và thủ chi phối trong vô lượng 
kiếp. Cho nên, ta phải bắt đầu thực tập bằng những 
pháp căn bản nhất như quy y Tam Bảo, thực tập 
các học giới và các pháp môn phương tiện. Hành 
giả muốn thực sự chấm dứt được hoàn toàn khổ 
đau sinh tử (khổ đế - tập đế) thì cần phải hướng 
đến lãnh hội được nhân vô lậu (tức kiến đế hay 
chánh kiến vô lậu). Duy chỉ khi kiến đế hay kiến 
đạo, ta mới bắt đầu đi được trên con đường hoàn 
diệt (đạo đế - diệt đế vô lậu). 
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Trí tuệ vô lậu hay chân tâm, một giá trị chân 
lý sự thật, đã được mô tả trong kinh văn từ Nguyên 
Thủy đến Đại Thừa như bốn bộ Kinh A-hàm, Kinh 
Lăng Nghiêm, Kinh Bát Nhã, Kinh Kim Cương, 
Kinh Pháp Hoa, Kinh Duy Ma Cật.. và ngữ lục 
của các bậc hiền thánh. Ta thấy các kinh đều thi 
thiết mọi phương tiện để dẫn dắt chúng sanh hầu 
mong nhận lại trí tuệ sẵn có nơi tự thân. Điều đó 
có nghĩa là ta phải kiến đế hay kiến đạo. Kiến đế 
- nghĩa của nó tuy chỉ có một nhưng được diễn 
giải với nhiều tên gọi khác nhau theo các giáo lý 
và kinh văn: Ví như trong Tứ Thánh Đế thì gọi là 
kiến đế (tức chánh Kiến vô lậu); trong giáo lý Mười 
Hai Duyên Khởi thì gọi là minh; trong Tạp A-hàm, 
kinh Vô Tri gọi là tri, kinh Vô Minh gọi là minh; 
Kinh Viên Giác gọi là viên giác tánh; Kinh Duy Ma 
Cật gọi là pháp môn bất nhị; Kinh Lăng Nghiêm 
gọi là tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh vị, tánh 
xúc, tánh biết thường trụ không sinh diệt; Kinh 
Pháp Hoa gọi là Phật tri kiến v.v... Đây là nhân ban 
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đầu cũng là điều kiện thiết yếu để chúng ta tu tập 
chấm dứt mọi nguyên nhân dẫn đến Khổ đau. Vì 
thế, kiến đế hay kiến đạo là tâm nguyện của người 
con Phật. 

Kiến đế hay lãnh hội được đạo - tức hành giả 
nhận thấy như thật khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo 
đế. Chính chân tâm không sinh diệt hay chánh kiến 
vô lậu (trí tuệ vô lậu hay minh) này nhận biết được 
tính chất vô thường, khổ và vô ngã của năm thủ 
uẩn (vọng niệm). Vì kiến đế hay lãnh hội được đạo 
vô lậu mà hành giả đã đoạn trừ được ba kiết sử 
đầu tiên là thân kiến, giới cấm thủ và nghi (không 
còn nghi ngờ Tứ Thánh Đế) trên mặt ý thức phân 
biệt và bắt đầu bước vào đòng thánh. 

Trong kinh văn Nguyên Thủy và Đại Thừa, 
Đức Phật có dạy: Ta chưa từng thấy một đệ tử của 
Ta lãnh hội được Đạo mà phải trải qua đời thứ 
tám. Khi một vị kiến đạo, người thượng căn là một 
đời, người trung căn là hai hoặc ba đời, còn người 
hạ căn phải trải qua bảy đời tu tập mới chấm dứt 
được biên tế khổ đau, đạt thành thánh quả A-la- 
hán. 

Chính vì thế, mục đích tu tập của chúng ta 
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là phải kiến đế. Nếu không kiến đế thì con đường 
lưu chuyển sinh tử khổ đau sẽ không có ngày kết 
thúc. Chỉ khi nào kiến đế hay hội lại được chân 
tâm, chúng ta mới chấm dứt phần nào nỗi sợ hãi 
đối với con đường lưu chuyển sinh tử Khổ đau vô 
lượng kiếp này. Bởi vì quả báo sinh vào địa ngục, 
ngạ quý và súc sanh là nỗi ám ảnh lớn nhất của 
chúng sanh. Nhưng khi đã lãnh hội được đạo thì 
nhân để dẫn sinh vào trong ba đường ác này đã 
được chấm dứt. Đó là lý do mà chúng ta phải nỗ 
lực tu tập để kiến đế. 

Hầu hết trong các kinh Đức Phật dạy: Thời 
gian tu tập của bậc thánh sơ quả (Tu-đà-hoàn) để 
chấm dứt biên tế khổ đau trước khi đạt thánh quả 
A-la-hán tối đa là bảy đời. Trong thời gian bảy đời 
ấy, vị đó có thể sinh trong cỡi trời dục giới hay cõi 
nhân gian. 

Trong tác phẩm Luận Câu Xá, các vị luận sư 
dạy rằng: Bậc thánh sơ quả thuộc hạ căn, thời 
gian tu tập của vị ấy phải trải qua bảy đời mới đạt 
quả vị A-la-hán. Trong bảy đời đó, vị ấy sinh vào 
trong cõi trời dục giới bảy lần và sinh vào trong cõi 
người bảy lần. 
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Khi đã đạt được sơ quả, vị ấy không dừng trụ 
và luôn an trú nơi trí tuệ vô lậu này để nỗ lực tu tập 
trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, mắt thấy, tai nghe... 
nhằm làm vơi mỏng tham, sân và si. Điều ấy nghĩa 
là tham, sân và si (tức vô minh, ái và thú) nơi sắc, 
thanh, hương, vị, xúc và pháp hoặc ở nơi sự tập 
khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và thức (vọng niệm) 
đã được muội lược. Do luôn an trú nơi chân tâm để 
tu tập, khiến cho tham, sân, si được vơi mỏng nên 
vị ấy đạt được nhị quả (Tư-đà-hàm). Bậc thánh nhị 
quả còn được gọi là nhất lai vì chỉ sanh lên cõi trời 
(dục giới) và trở lại cõi người một lần nữa để chấm 
dứt biên tế khổ đau. Sau khi biên tế khổ đau chấm 
dứt, vị ấy chứng đạt quả vị A-la-hán. 

Từ nhị quả, vị ấy tiếp tục an trú nơi trí tuệ vô 
lậu này để nỗ lực tu tập và đoạn trừ năm hạ phần 
kiết sử, đạt được tam quả (A-na-hàm) tức là bất lai. 
Năm hạ phần kiết sử gồm thân kiến, giới cấm thủ, 
nghĩ, tham và sân trong dục giới. Bậc thánh tam 
quả không còn tái sanh trong cõi dục giới nữa. Khi 
các Ngài xả bỏ báo thân ở cõi người, liền sinh lên 
cõi trời Ngũ Tịnh Cư, và ở đó, các vị không ngừng 
nỗ lực tu tập để thành tựu quả vị A-la-hán. 
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Như vậy, để hướng đến sự thành tựu quả vị 
A-la-hán, ta phải bắt đầu từ nhân kiến đạo. Nếu 
không kiến đạo thì ta không thể thành tựu được 
các tầng thánh quả giải thoát. 

Trong Trung A-hàm, kinh Phước Điền số 127, 
Đức Phật dạy: “Bậc thánh hữu học có Imười tám, 
bậc thánh vô học có chín Mười tám hạng người 
hữu học là những ai? Đó là Tĩn hành, Pháp hành, 
Tín giải thoái, Kiến đáo, Thân chúng, Gia gia, 
Nhất chủng, Hướng Tu-đà-hoàn, Đắc Tu-đà-hoàn, 
Hướng Tu-đà-hàm, Đắc Tư-đà-hàm, Hướng A-na- 
hàm, Đắc A-na-hàm, Trung Bát Niết-bàn, Sanh Bát 
Miết-bàn, Hành Bát Niết-bàn, Vô hành Bát NiếT- 
bàn, Thượng lưu sắc cứu cánh Đó là mười tám 
hạng hữu học 

Chín hạng người Vô học là những ai? Đó ià 
Tư pháp, Thăng tấn pháp, Bất động pháp, Thối 
pháp Đất thối pháp, Hộ pháp, Hộ tắc bất thối hộ tắc 
thối, Thật trụ pháp, Tuệ giải thoát, Câu giải thoái. 
túó là chín hạng vô học A-ia-hán “ 

Vì chánh kiến vô lậu hay chân tâm này là 
cái thấy trực tiếp về tính duyên khởi của năm 
uẩn (vọng tâm) nên được gọi là pháp vượt ngoài 
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phương tiện. Đồng nghĩa rằng, trong các niệm giác 
ấy, hành giả không nương trên sự thực tập các 
pháp môn phương tiện đã nêu (tức niệm - định - 
tuệ hữu lậu). 

Chánh kiến vô lậu hoặc chân tâm không sinh 
điệt vốn luôn hiện tiền ở nơi mắt thấy sắc, tai nghe 
tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, ý 
tư duy pháp. Vì chân tâm này chưa từng rời khỏi 
sáu căn, cho nên trong Kĩnh Lăng Nghiêm, Đức 
Phật dạy: “%áu căn là gốc của sinh tử, sáu căn là 
gốc của giải thoái”. Chính vì tính sẵn có của pháp 
vô lậu này trong tự thân mỗi người nên chúng ta 
hãy cố gắng tu tập để nhận lại. 

Trong ngữ lục và công án của các bậc thánh 
nhân, ngôn ngữ và cách diễn bày của các Ngài rất 
đơn giản, cụ thể và rõ ràng. Vì đó là sự sống chân 
thật và thường trực của các Ngài. Thế nên, các vị 
rất thiện xảo trong việc sử dụng các hình ảnh, biểu 
tượng để làm phong phú phương tiện dạy đạo của 
mình, hâu mong đệ tử có thể lãnh hội đạo một 
cách dễ dàng. Không những thế, Đức Phật và các 
bậc thánh nhân đã chỉ ra rằng vọng tâm là sinh 
điệt và chân tâm là không sinh diệt; vô minh và 
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minh đều ngay nơi sáu căn của chúng ta. Vì thế, 
ta cần phải chiêm nghiệm, tư duy thật sâu sắc về 
ý nghĩa này! 

Ta cần xác quyết một lần nữa rằng mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý là sáu căn của con người 
chúng ta. Cho nên, ngay khi mắt thấy sắc, tai nghe 
âm thanh, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân 
xúc chạm các vật, ý đối với pháp trần mà ta khới 
tâm phân biệt yêu ghét thì đó gọi là vô minh (vọng 
tâm); nhưng cũng ngay khi sáu căn tiếp xúc sáu 
trần mà trí tuệ thấy được như thật bản chất duyên 
khởi của dòng vọng tâm phân biệt yêu ghét thì đó 
gọi là mỉnh (chân tâm hay trí tuệ). 

Chân tâm cũng chính là định - tuệ đồng thời 
hay giới - định - tuệ đồng thời. Ở đây, tuệ chính 
là sự quán sát như thật về tất cả pháp như thiện 
ác, nam nữ, xanh đỏ, đài ngắn... Và ngay nơi các 
pháp đang được quán sát ấy, tâm không khởi vọng 
niệm phân biệt thì đó chính là định. Ở trong định 
có mặt của tuệ, ở nơi tuệ có mặt của định, định - 
tuệ không có trước sau, tức định - tuệ đồng thời. 

Chân tâm này cũng chính là giới, đó là thiện 
pháp vô lậu. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà 
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không khởi tâm phân biệt thì đó chính là định. 
Biết tâm thanh tịnh rỗng lặng, đối với các cảnh mà 
không khởi tạp niệm thì đó chính là tuệ. Đó là giới, 
định và tuệ đồng thời. Vì giới, định và tuệ đồng 
thời nên đó chính là giới, định và tuệ vô lậu. 

Trong 77ung A-hàm, kinh Đại Thiên Nại Lâm 
số 67, Đức Phật dạy: “May Như Lai trao pháp bát 
chánh đạo cho Thầy A-nan, Thầy A-nan phải thừa 
kế, giữ gìn và trao lại để cho chánh pháp không bị 
điệt vong”. 

Trong kính Đại Niết-bàn, Đức Phật dạy: “Nếu 
những T-kheo sống chân chánh theo bát chánh 
đạo thì cối đời này không thiếu vắng quả vị A-1a- 
hán “ 

Trong 7a? A-hàm, kih Quảng thuyết Bái 
Thánh Đạo số 785, Đúc Phật dạy: “Bát chánh đạo 
gồm có hữu lậu và vô lậu”. 

Qua đây, ta thấy khi một người đang thực tập 
chánh niệm, chánh định và chánh tuệ ở nơi các 
pháp môn phương tiện, nghĩa là người đó đang 
thực tập bát chánh đạo trong giai đoạn hữu vi - 
hữu lậu. Khi đã Kiến đế hoặc lãnh hội được chân 
tâm không sinh diệt, vị ấy bắt đầu bước qua thực 
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tập bát chánh đạo vô vi - vô lậu. Tuy nhiên, khi 
chưa đạt được quả vị vô học (tức A-la-hán) thì các 
bậc thánh hữu học (sơ quả, nhị quả và tam quả) 
vẫn còn tiếp tục ứng dụng, thực tập bát chánh đạo 
hữu vi - hữu lậu để hỗ trợ cho quá trình tu tập, 
giải thoát. 


Bát Chánh Đạo Vô Lậu 


>> E2 
V 


Trong quá trình thực tập từ bát chánh đạo hữu 
lậu đến bát chánh đạo vô lậu, hành giả cần phải 
lãnh hội được chánh kiến vô lậu (trí tuệ hay chân 
tâm). Chỉ khi nào thành tựu được điều này, ta mới 
bắt đầu hành trì con đường bát chánh đạo vô lậu; 
chỉ có trí tuệ này mới đoạn trờ được tận gốc vô 
minh, ái và thủ. 

Chánh kiến vô lậu là thấy như thật về tứ thánh 
đế. Hay nói cách khác, khi chúng ta nhìn thấy tất 
cả các pháp thiện ác, xanh đó, đài ngắn... mà tâm 
không sinh khởi lên một ý niệm ái và thủ gì, thì đó 
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gọi là chánh kiến vô lậu. 

Trong ngữ lục Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môi, 
Thiền sư Tuệ Hải - Đại Châu có dạy: “Thế nào 
là chánh kiến? Thấy mà không có chỗ thấy, đó 
là chánh kiến Thế nào là thấy mà không có chỗ 
thấy? Khi thấy tất cả các sắc mà không khởi nhiễm 
tước. Không khởi nhiễm trước thì không khởi yêu 
ghét, ấy là thấy mà không có chỗ thấy. Nếu khi đạt 
được thấy mà không có chỗ thấy thì gọi là con mắt 
Phật trọn không có con mắt khác Nếu khi thấy tất 
cả các sắc mà khởi tâm yêu ghói, ấy là thấy mà 
có chỗ thấy. Vì có chỗ thấy là con mắt chúng sinh 
trọn không có con mắt khác làm con mắt chúng 
sinh, cho đến các căn còn lại cũng lại như vậy” 
(Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch). 

Chánh tư duy vô lậu là tư duy không có tác ý 
(hay vắng mặt của vô minh), tư duy trên nền tảng 
vô ngã. Nó là kết quả dẫn sinh đồng thời từ chánh 
kiến vô lậu. 

Chánh ngữ vô lậu là an trú nơi chánh kiến 
vô lậu nên khi nói cũng định, khi không nói cũng 
định. 

Chánh nghiệp vô lậu là an trú nơi chánh kiến 
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vô lậu biểu hiện qua mọi hoạt động đi, đứng, nằm, 
ngồi và tất cả các thiện pháp đều mang tính chất 
thanh tịnh, rỗng lặng. 

Chánh mạng vô lậu là an trú nơi chánh kiến 
vô lậu, thanh tịnh rỗng lặng nên mạng sống của vị 
ấy được nuôi dưỡng bởi pháp vô lậu. 

Chánh tinh tấn vô lậu là an trú chánh kiến vô 
lậu nên không khởi tâm thương ghét, thiện ác. 

Trong các ngữ lục của ngài Lâm Tế, ngài Hoằng 
Bá đều dạy rằng tâm không khởi vọng tưởng óó là 
đại tinh tấn và tỉnh tấn không có bờ mé. 

Chánh niệm vô lậu là an trú chánh kiến vô lậu 
nên khi đối với tất cả cảnh mà tâm không khởi yêu 
thích, có không. Thiền sư Tuệ Hải - Đại Châu đã 
dạy tiếp: “Thế nào là chánh niệm? Chánh niệm là 
chỉ nệm Bồ-đầ Bồ-đề có thể được chăng? Bồ-đề 
không thể được. Đã không thể được làm sao chỉ 
niệm Bồ-đểề? Bồ-đề là danh tự giả lập, thật không 
thể được, cũng không có trước sau được, vì không 
thể được nên không có niệm. Chí cái không niệm 
ấp là chân niệm Bồ-đề không có chỗ niệm, không 
có chỗ niệm túc là tất cả chỗ không tâm, ấy là 
không có chỗ niệm” 
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Chánh định vô lậu là an trú trong chánh kiến 
vô lậu, thanh tịnh rỗng lặng nên đi, đứng, nằm, 
ngồi, nói hay im lặng đều là định. Đó là thường 
định và thường tuệ. 

Cho nên, khi chánh kiến vô lậu sinh khởi thì 
bảy chi phần kia cùng sinh khởi. Mối quan hệ nhân 
- duyên - quả của bát chánh đạo là mối quan hệ 
không thể phân ly. 

Tóm lại, mục đích tối thượng của người khất 
sĩ hay cư sĩ để có thể đi trên con đường giải thoát, 
chấm dứt sinh tử luân hồi là phải kiến đạo. Đó 
chính là lãnh hội được chánh kiến vô lậu hoặc 
chân tâm không sinh diệt. Chỉ khi an trú trong 
chánh kiến vô lậu này để tu tập, vị ấy mới điều 
phục, đoạn trờ được vô minh, ái và thủ vin bám 
nơi sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi thành tựu 
được thánh trí về ngũ uẩn, vị ấy bước đi trên con 
đường thánh quả và hướng đến giải thoát. 
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Tứ Thánh Đế 


Nội dung Tứ Thánh Dế 

Trong kho tàng thánh giáo của Như Lai, tứ 
thánh đế là một trong những nền tảng giáo lý quan 
trọng để học hỏi, tư duy và thực tập. Bởi vì nội 
dung của tứ thánh đế bao trùm tất cả các phương 
pháp tu tập của cả hai truyền thống Nguyên Thủy 
và Đại Thừa. Chính cốt lõi đó nên trong 77ung 
A-ham, kinh Tượng Tích Dụ và kimh Phân Biệt Tứ 
Thánh Đế Đức Phật và ngài Xá-lợi-phất đã chỉ dạy 
như sau: Đức Thế Tôn bảo các Thầy Tỳ-kheo rằng: 
“Đây là pháp được tuyên thuyết chân chánh vận 
hành, túc là bốn thánh đế Trong quá khú, các Đúc 
Như Lai cũng có chánh pháp tối thượng này, túc 
là bốn thánh đế Trong đời vị lai các Đúc Như Lai 
cũng có sự công bố chánh pháp tối thượng nây, 
túc là bốn thánh đế Trong đời hiện tại, ta là Như 
Lai cũng có sự công bố chánh pháp tối thượng 
nây, túc là bốn thánh đế” (Trung A-hàm, kinh Phân 
Biệt Tú Thánh Đế - Hòa thượng Tuệ 5ỹ dịch). 


So 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói với các Thầy Tỳ-kheo 
rằng: “Wây các chư hiền, nếu có vô lượng thiện 
pháp, thì tất cả các thiện pháp ấy đều thu nhiếp 
vào bốn thánh đế đi vào trong bốn thánh đế 
NgHĩa là, trong tất cả các pháp, bốn thánh đế là 
lối thượng bậc nhất. Vì sao thế? Vì nhiếp thọ tất 
cả các thiện pháp Này chư hiển, cũng như trong 
các dấu chân của loài thú vật, dấu chân voi là bậc 
nhất. Cũng vậy, này chư hiền, có vô lượng thiện 
pháp, thì tất cả các thiện pháp ấy đều thu nhiếp 
vào trong bốn thánh đế NgHĩa ià, trong tất cả các 
pháp, bốn thánh đế là tối thượng bậc nhất. Những 
gì là bốn? Đó là khổ thánh đế, khổ tập, khổ diệt và 
khổ diệt đạo thánh đế” (Trung A-hàm, kinh Tượng 
Tích Dụ số 30, Hòa Thượng Tuệ Sỹ dịch). 

Chính vì thế, trên con đường tu tập, việc thông 
hiểu ý nghĩa của từng sự thật trong tứ thánh đế 
vô cùng quan trọng. Chỉ khi chúng ta nắm được ý 
nghĩa của chúng thì công phu hành trì mới phần 
nào được 1õ ràng và thông suốt. 

Trong các Kinh, Đức Phật dạy khổ đế gồm có 
ba thứ khổ hay tám thứ khổ. Ba thứ khổ là: khổ 
khổ, hoại khổ và hành khổ; tám thứ Khổ là: sinh, 
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lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc 
và ngũ thủ uẩn khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. 
Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đây là 
các yếu tố để cấu thành một chúng sinh hữu tình. 
Bởi vì năm thủ uấn là pháp duyên sinh nên chúng 
luôn chuyển động vô thường, suy yếu, dễ tàn hoại 
theo thời gian, không tồn tại mãi và Không đáng tin 
cậy để làm chỗ nương tựa. Chính vì thế, Đức Phật 
dạy năm thủ uẩn là khổ. 

Tập đế là nguyên nhân dẫn sinh Khổ đế. Trong 
hầu hết các kinh, Đức Phật dạy nguyên nhân để 
dẫn sinh ra các khổ đó là do vô minh, tham ái và 
chấp thú. 

Diệt đế tức là Niết-bàn. Đó là sự vắng mặt 
hoàn toàn khổ đế, tập đế. Hay nói cách khác, đó là 
trạng thái vắng mặt hoàn toàn của tham, sân và sỉ. 
Niết-bàn được mô tả với nhiều danh từ khác nhau 
như: vô vi, vô lậu, chân như, thực tướng, pháp 
thân, tịch tĩnh, vô sinh và giải thoát... Trong kh 
Tăng Nhất A-hàm, Phẩm 30, kinh số 01, Đức Phật 
đã dạy: “Vô lậu là Niết-bàn”. 

Đạo đế là con đường chấm dứt khổ đau, trong 
đó bao gồm ba mươi bảy pháp (thường được gọi là 
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ba mươi bảy phẩm trợ đạo). Tuy được chia làm ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo nhưng nền tảng căn bản là 
bát chánh đạo. Trong 77ung A-hàm, kính Đại Thiên 
Nại Lâm số 67, Đúc Phật dạy: “Nay Nhữ Lai trao 
pháp bát chánh đạo cho Thầy A-nan, Thầy A-nan 
phải thùa kế. giữ gìn và trao lại để cho chánh pháp 
không bị điệt vong”. 

Đức Phật đã dạy về tầm quan trọng trong chiều 
sâu của sự thực tập bát chánh đạo, ví như kh Đại 
Miết Bàn: “Nếu những T-kheo sống chân chánh 
theo bát chánh đạo thì cõi đời này không thiếu 
vắng quả vị A-ia-hán và trong kinh Quảng Thuyết 
Bát Thánh Đạo cũng nhấn mạnh: “Bá chánh đạo 
gồm có hữu lậu và vô lậu”. 

Duy chỉ có sự thực tập bát chánh đạo, hành 
giả mới có được trí tuệ (chánh kiến) để thấy được 
sự thật tứ thánh đế nơi tự thân. Điều này đã được 
Đức Phật dạy rất rõ: “Mây các T-kheo, nếu ai thấy 
được khổ thì cũng thấy được nguyên nhân của 
khổ, thấy khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt 
Nếu ai thấy được nguyên nhân của khổ thì cũng 
thấy được khổ, thấy được khổ diệt và con đường 
đưa đến diệt khổ Nếu ai thấy được khổ diệt thì 
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cũng thấy được khổ, nguyên nhân của khổ và con 
đường đưa đến khổ diệt Nếu ai thấy được con 
đường đưa đến khổ diệt thì cũng thấy được khổ, 
nguyên nhân của khổ và sự diệt khổ (Trích Kinh 
Tương Ứng Bộ V, Hòa Thượng Thích Minh Châu 
dịch). 

Đặt lời dạy ấy vào lòng, hành trì để chứng 
nghiệm được điều đó là việc cần làm nhất của một 
hành giả. Đức Phật đã dạy tám thứ khổ hay ba thứ 
khổ, nói tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Khi thấy bản 
chất sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và thức 
là vô thường, khổ và vô ngã thì đó là thấy được 
như thật về khổ đế. Nghĩa là năm thủ uẩn (vọng 
tâm) tập khởi như thế nào thì ta chỉ an trú nơi trí 
tuệ để nhận biết (trí vô phân biệt) sự tập khởi của 
chúng đúng như thật (duyên khởi) mà không khởi 
lên tạp niệm phân tích, chia chẻ... Nhờ an trú nơi 
trí tuệ để nhận biết sự tập khởi của năm thủ uẩn 
(vọng tâm) là vô thường, khổ và vô ngã nên ta 
cũng nhận biết được những nguyên nhân dẫn sinh 
sự tập khởi của năm thủ uẩn này là vô minh, tham 
ái và chấp thủ. Đó là thấy được khổ đế và tập đế. Ở 
đây, khổ đế và tập đế là nhân quả đồng thời; đồng 
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nghĩa ở nơi Khổ đế đã có mặt tập đế và ngược lại. 

Chính trí tuệ nhận biết được sự tập khởi của 
khổ đế và tập đế, ấy là đạo đế và diệt đế. Ở đây 
cũng vậy, đạo đế và diệt đế là nhân quả đồng thời. 
Điều này có nghĩa là ngay nơi đạo đế có mặt diệt 
đế, và ở nơi diệt đế cũng có mặt đạo đế. Đạo đế và 
diệt đế không thể tách rời nhau. 

Trong 7ap A-hàm, kinh Ngũ Chuyển, Đức Phật 
dạy: “Muốn điều phục, đoạn trừ sự tập khởi của 
sắc, thọ, tưởng, hành, thúc, thì ta phải điều phục, 
đoạn trừ, vượt qua khỏi dục tham”. Dựa vào ý 
nghĩa của kinh Ngũ Chuyển, ta nhận thấy rằng: Sự 
tập khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và thức là khổ 
đế và dục tham vin bám ở nơi sự tập khởi của năm 
uẩn là tập đế (nguyên nhân). Cho nên, muốn đoạn 
trừ khổ đế thì ta phải điều phục, đoạn trừ tập đế. 

Trong Trung A-hàm, kinh Tượng Tích Dụ số 90, 
ngài Xá-lợi-phất dạy: “Wây chư hiền, Đúc Thế Tôn 
cũng nói như vây: Nếu ai thấy duyên khởi túc thấy 
pháp; nếu thấy pháp túc thấy duyên khỏï” 

Vì sao thế? Này chư Hiền, Dúc Thế Tôn nói 
năm thủ uẩn từ nhân duyên mà sanh Sắc thủ uẩn; 
thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn cũng như vậy. Vj 
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ấy đã nhàm chán năm thủ uẩn thuộc trong ba đời 
Quá khú, hiện tại và vị iai này, do nhàm tởm nên 
tâm vô dục, bởi vô dục nên sẽ được giải thoát, giải 
thoát rôi liền biết giải thoái, biết một cách như thật 
rằng: “Sự sanh đã dút, phạm hạnh đã vững, việc 
cẩn làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. 

Trong tiến trình tu tập, hành giả cần phải 
thường trực nghiền ngẫm, chiêm nghiệm, tư duy 
về ý nghĩa mà ngài Xá-lợi-phất đã dạy. Vì hiểu 
pháp duyên khởi và thấy được pháp duyên khởi là 
hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Lời dạy của ngài 
Xá-lợi-phất chỉ ra rằng do nhãn căn tiếp xúc với 
các sắc trần, sinh khởi nhãn thức. Ba thứ căn, trần 
và thức hòa hợp dẫn sinh ra xúc. Xúc làm nhân 
duyên sinh khởi thọ, tưởng và tư. Các căn tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý còn lại cũng có ý nghĩa như vậy. 
Nhờ an trú trong trí tuệ để nhận biết (trí vô phân 
biệt) được sự tập khởi của năm thủ uẩn là pháp 
duyên khởi (vô thường, khổ và vô ngã). Ngay chính 
khi ấy ta thấy được pháp duyên khởi. 

Con đường tu tập 

Chính trí tuệ nhận biết được sự tập khởi của 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức là pháp duyên khởi, 
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có bản chất vô thường, khổ và vô ngã, ấy chính 
là Pháp. Trong ý nghĩa này, chữ “Pháp” được hiểu 
là chánh kiến vô lậu hoặc chân tâm không sinh 
diệt. 

Cho nên, ngài Xá-lợi-phất dạy chúng ta cần 
phải thấy được pháp duyên khởi, chứ không phải 
chỉ hiểu được pháp duyên khởi. Thấy được pháp 
duyên khởi đó là hội được chánh kiến vô lậu hay 
chân tâm không sinh diệt. Chân tâm không sinh 
diệt là định - tuệ đồng thời hoặc giới - định - tuệ 
đồng thời; vì là định - tuệ đồng thời nên bản chất 
của nó là thường định và thường tuệ. 

Lại nữa, hành giả thấy được pháp duyên khởi 
là thấy được như thật về khổ đế và tập đế. Trí tuệ 
nhận biết được pháp duyên khởi đó là đạo đế và 
diệt đế. Chính vì sống trong thánh trí về tứ đế nên 
lời dạy của Đức Phật: “4i fhấy được khổ đế, vị ấy 
cũng thấy được tập đế, diệt đế và đạo đế” và lời 
dạy của ngài Xá-lợi-phất: “Nếu ai thấy duyên khởi 
túc thấy pháp, nếu thấy pháp túc thấy duyên khởi” 
đều không vượt ra ngoài ý nghĩa đã chia sẻ ở trên. 
Khi hành giả dụng công tu tập và đạt được cái thấy 
đối với lý duyên khởi như vậy, đó gọi là kiến đế, 
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kiến đạo hoặc những tên gọi khác như kiến tánh, 
ngộ đạo, đắc pháp,... 

Chánh kiến qua các giai đoạn thị chuyển, 
khuyến chuyển và chứng chuyển 

Bởi khổ đau cho nên chúng ta mới tìm đến 
với đạo Phật để học đạo và tu đạo. Chúng ta đã 
học lời Phật dạy trong các trường Phật học, đọc 
kinh, luật và luận, nghe các băng giảng về Phật 
pháp. Việc học Phật pháp của chúng ta như vậy 
là để có được chánh kiến về khổ đế, tập đế, diệt 
đế và đạo đế. Tất cả việc học Phật pháp đã nêu ở 
trên, không ra khỏi giai đoạn thị chuyển và khuyến 
chuyển, tức là văn tuệ và tư tuệ. 

Trong Kinh Chuyển Pháp Luân, Đúc Phật dạy 
giai đoạn thị chuyển và khuyến chuyển như sau: 

“Đây là Thánh Đế về khổ. nếu ở nơi pháp 
chưa từng được nghe nhưữ vậy mà nhữ lý tử duy 
nhất định phát sinh trí, minh, giác 

Đây là Thánh Đế về tập khởi của khổ, nếu ở 
nơi pháp chưa tùng nghe nhưữ vậy mà nhữ lý tư 
duy, nhất định phát sinh trí mính, giác 

Đây là Thánh Đế về diệt khổ, nếu ở nơi pháp 
chưa từng nghe nhữ vậy mà như lý tử duy, nhất 
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định phát sinh trí minh, giác 

Đây là Thánh Đế về đạo diệt khổ, nếu ở nơi 
pháp chưa tùng nghe nhữ vậy mà như lý tư đUÿ, 
nhất định phát sinh trí, minh, giác” 

Và ở giai đoạn khuyến chuyển: 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Thánh Đế về khổ này, nên 
biến tri bằng thông tuệ Nếu ở nơi pháp chưa từng 
nghe như vậy mà như lý từ duy, nhất định phát 
Sinh tHí, mĩnh, giác 

Thánh Đế về tập khởi của khổ này, nên vĩnh 
viễn đoạn bằng thông tuệ Nếu ở nơi pháp chưa 
từng nghe như vậy mà nhữ lý tư duy, nhất định 
Dhát sinh trí, mĩnh, giác 

Thánh Đế về diệt khổ này, nên tác chúng 
bằng thông tuệ Nếu ở nơi pháp chưa từng nghe 
như vậy mà nhữ lý tư duy, nhất định phát sinh trí 
minh, giác 

Thánh Đế về đạo diệt khổ này, nên tu tập 
bằng thông tuệ Nếu ở nơi pháp chưa từng nghe 
như vậy mà nhữ lý tư duy, nhất định phát sinh trí 
minh, giác” 

Khi tu tập, chúng ta cần chiêm nghiệm và 
tư duy ý nghĩa trên cho thật rõ ràng. Nhờ hiểu rõ 
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những lời Đức Phật dạy qua kinh, luật và luận nên 
có được chánh kiến đúng đắn về khổ đế, tập đế, 
diệt đế và đạo đế hơn những người chưa có cơ hội 
tu học. Chính chánh kiến này giúp hành giả thực 
tập các thiện pháp như năm giới, mười pháp thiện, 
bốn mươi pháp thiện, bố thí về tài vật... Việc thực 
tập các pháp thiện như vậy đã là cao quý nhưng 
chúng mới chỉ dẫn sinh quả báo trong cõi người. 
Vì chúng ta rất Khó để thực tập bốn mươi pháp 
thiện thuần thục trong thân và tâm. Nếu thực tập 
thuần thục bốn mươi thiện pháp thì dựa vào nhân 
ấy chắc chắn sẽ sinh vào các quốc độ cao hơn loài 
người như các quốc độ chư thiên trong cõi dục 
giới sau khi xả bỏ báo thân. Nếu chúng ta chỉ dừng 
lại trong việc tu tập như vậy thì chánh kiến về 
khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế này chỉ là chánh 
kiến trong giai đoạn thị chuyển và khuyến chuyển 
tức văn tuệ và tư tuệ chứ chưa phải ở giai đoạn 
chứng chuyển (hay tu tuệ). Chúng ta phải bước tới 
trong sự thực tập để có được chánh kiến đối với 
giai đoạn chứng chuyển hoặc tu tuệ. Chính chánh 
kiến này mới giúp cho chúng ta điều phục, đoạn 
tr khổ đau. 
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Trong Kinh Chuyển Pháp Luân, Đúc Phật dạy 
giai đoạn chứng chuyển như sau: 

“Lại nữa, này các TỆ-kheo, Thánh Đế về khổ 
này, Như Lai đã biến trí bằng thông tuệ Nếu ở nơi 
pháp chưa tùng được nghe như vậy mà như lý từ 
duy, nhất định phát sinh trí mỉnh, giác 

Thánh Đế về tập khởi của khổ này, Như Lai 
đã vĩnh viễn đoạn bằng thông tuệ Nếu ở nơi pháp 
chưa tùng được nghe nhữ vậy mà nhữ lý tử đuÿ, 
nhất định phát sinh trí, mính, giác. 

Thánh Đế về diệt khổ. Như Lai đã tác chứng 
bằng thông tuệ Nếu ở nơi pháp chưa từng được 
nghe như vậy mà nhữ lý từ duy, nhất định phát 
sinh trí ninh, giác 

Thánh Dế về đạo diệt khổ này, Nhữ Lai đã 
tu tập bằng thông tuệ Nếu ở nơi pháp chua từng 
được nghe như vậy mà nhữ lý tư duy, nhất định 
Dhát sI1h trí, mình, giác” 

Để có được chánh kiến trong giai đoạn của 
chứng chuyển hoặc tu tuệ, chúng ta phải tu tập bát 
chánh đạo hữu lậu cho đến bát chánh đạo vô lậu. 

Thế nào là tu tập bát chánh đạo hữu lậu? 
Từ chánh kiến ở giai đoạn thị chuyển và khuyến 
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chuyển, tức chính là văn tuệ và tư tuệ, chúng ta 
phải chọn một pháp hành cụ thể để tu tập như niệm 
hơi thở vào ra, trì nệm hồng danh chư Phật hoặc 
một câu chu... Ví như chúng ta chọn hơi thở vào 
ra để thực tập chánh niệm, chánh định và chánh 
kiến. Chánh niệm là nhớ đến hơi thở vào ra; chánh 
định là an trụ nhất như nơi hơi thở vào ra; chánh 
kiến là nhận biết chánh niệm, chánh định ở nơi hơi 
thở vào ra và sự tập khởi của ngũ uẩn. Chúng ta 
đã có chánh niệm, chánh định và chánh kiến ở nơi 
hơi thở vào ra, tức là có chánh tỉnh tấn và chánh 
tư duy. Nội dung của chánh tỉnh tấn là tứ chánh 
cần. Chánh kiến và chánh tư duy thuộc nhóm Tuệ; 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc 
về nhóm Định. Nếu chúng ta thực tập chánh niệm, 
chánh định và chánh kiến nơi hơi thở vào ra tức 
tâm luôn an trụ trong chánh Định và chánh Tuệ. 
Bởi tâm luôn an trú trong Định (chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm và chánh định) và Tuệ (chánh kiến và 
chánh tư duy) nên mới dẫn sinh Giới (chánh ngữ, 
chánh nghiệp và chánh mạng). Chánh ngữ, chánh 
nghiệp và chánh mạng là thuộc về thân và khẩu; 
chánh kiến, chánh tư duy và chánh tỉnh tấn, chánh 
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niệm và chánh định là thuộc về tâm. Vì tâm có 
Định và Tuệ nên mới dẫn sinh Giới (chánh ngữ, 
chánh nghiệp và chánh mạng). Các Giới được tu 
tập tức là tâm an trú trong Định và Tuệ. Vì tâm có 
Định và Tuệ nên mới sinh Giới. 

Tất cả lời nói của miệng, hành động của thân 
được dẫn sinh từ tâm. Nếu ta sống với tâm vô 
minh, ái và thú thì sẽ dẫn sinh lời nói của miệng 
và hành động của thân là bất thiện. Khi tâm có 
Định và Tuệ thì dẫn sinh lời nói của miệng và hành 
động của thân là thuộc thiện pháp (Giới). Như vậy, 
chúng ta tu tập bát chánh đạo hữu lậu là khiến 
cho tâm có Định (chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định) và Tuệ (chánh kiến và chánh tư duy), 
vì tâm có Định và Tuệ nên dẫn sinh Giới (chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng). Chính chánh 
kiến này không những giúp ta điều phục, đoạn trừ 
sự tập khởi của ngũ uẩn (khổ đế, tập đế) mà còn 
giúp ta tiến tới tu tập bát chánh đạo vô lậu. 

Thế nào là bát chánh đạo vô lậu? 

Hành giả phải bắt đầu với chánh kiến về tứ đế 
ở giai đoạn thị chuyển, Khuyến chuyển (tức văn tuệ 
và tư tuệ) cho đến thực tập bát chánh đạo hữu lậu 
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được thuần thục để lãnh hội được chánh kiến vô 
lậu. Chánh kiến vô lậu là nhận biết đúng như thật 
khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Hoặc nhận biết 
đúng như thật sự tập khởi của ngũ uẩn là pháp 
duyên khởi nên vô thường, khổ và vô ngã. Chánh 
kiến vô lậu là tâm vô lậu (chân tâm). Bởi tâm vô lậu 
nên tâm này là Định - Tuệ đồng thời. Định vô lậu là 
thuộc chánh tỉnh tấn, chánh niệm và chánh định; 
Tuệ vô lậu là thuộc chánh kiến và chánh tư duy 
trong bát chánh đạo. Hành giả luôn an trú trong 
chánh kiến vô lậu, tức luôn an trú trong Định vô 
lậu (chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định vô 
lậu) và Tuệ vô lậu (chánh kiến và chánh tư duy vô 
lậu). Vì hành giả thường an trú trong Định vô lậu 
và Tuệ vô lậu nên dẫn sinh Giới vô lậu (chánh ngữ, 
chánh nghiệp và chánh mạng vô lậu). Định - Tuệ 
vô lậu là Định - Tuệ của tâm vô lậu tức Định - Tuệ 
đồng thời. Vì tâm vô lậu nên mới có lời nói của 
miệng và hành động của thân đều vô lậu. Tất cả 
lời nói của miệng và hành động của thân đều xuất 
phát từ nơi tâm. Nếu tâm hữu lậu sẽ dẫn sinh lời 
nói của miệng và hành động của thân thuộc thiện 
pháp hữu lậu hoặc bất thiện pháp. Với tâm vô lậu 
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vì bản chất là thuần thiện nên dẫn sinh lời nói của 
miệng và hành động của thân thuộc thiện pháp vô 
lậu. Như vậy, hành giả tu tập bát chánh đạo vô lậu 
là an trú nơi tâm vô lậu (chân tâm) để dẫn sinh lời 
nói của miệng và hành động của thân tương ứng 
với tâm vô lậu. Tóm lại, tu tập bát chánh đạo, dù 
hữu lậu hay vô lậu, đều không rời khỏi thân, Khẩu 
và ý (tâm) của hành giả. 

Trong Tăng Nhất A-hàm, tôn giả A-nan nói 
với tôn giả Xá-lợi-phất rằng: Chí một bài kệ trong 
Tăng Nhất A-hàm cũng xuất sinh ra ba mươi bảy 
phẩm và các pháp Tôn giả Ca Diếp hỏi trong bài 
kệ nào mà xuất sinh ra ba muơi bảy phẩm và các 
pháp? Tôn giả A-nan liên nói bài kệ: 

“Chớ làm các điều ác, 
Vâng làm các điều thiện, 
Tự thanh tịnh tâm ý, 
Là lời chư Phật dạy” 

Tôn giả A-nan lại thưa với tôn giả Ca Diếp 
rằng bài kệ này đã thâu tớm đây đủ giáo nghĩa 
của chư Phật, giáo nghĩa của Thanh Văn, giáo 
nghĩa của Bích Chi Phật và giáo nghĩa của bốn bộ 
A-hàm” (Kinh Tăng Nhất A-hàm, Phẩm Tụa, Hòa 


54 


Thượng Tuệ Sỹ dịch). 

Bậc thánh sơ quả, nhị quả và tam quả chưa 
đạt tâm vô lậu hoàn toàn. Duy chỉ có bậc thánh 
A-la-hán mới đạt được tâm vô lậu hoàn toàn (vô 
ngã) nên thành tựu mười chỉ phần đi từ chánh kiến 
cho đến chánh trí và chánh giải thoát. 

Tâm vô lậu của bậc A-la-hán không chỉ thành 
tựu mười chi vô lậu mà còn thành tựu lục độ ba la 
mật hoặc thập độ ba la mật. Như vậy, từ nơi tâm 
vô lậu (vô ngã) mới thành tựu mười chỉ vô lậu hoặc 
thập độ ba la mật. 

Tóm lại, trong tiến trình tu tập, chúng ta phải 
bắt đầu từ chánh kiến trong giai đoạn thị chuyển, 
khuyến chuyển cho đến chứng chuyển. Hành giả 
không dừng lại chánh kiến ở giai đoạn thị chuyển 
và khuyến chuyển, bởi lẽ chánh Kiến giai đoạn này 
chưa giúp điều phục và đoạn trừ được hoàn toàn 
khổ đau. Hành giả phải tu tập để có chánh kiến ở 
giai đoạn chứng chuyển, tức tu tuệ, mới điều phục, 
đoạn trừ cho đến chấm đứt hoàn toàn khổ đau 
(phiền não chướng). 


Pháp Mười Hai Nhân Duyên 


lên > K2 
MẠ 


Khi nghiên cứu bốn bộ A-hàm, chúng tôi nhận 
thấy rằng có rất nhiều bản kinh Đức Phật dạy về 
pháp mười hai duyên khởi. Tăng Nhất A-hàm, 
phẩm Sáu Trọng Pháp, kinh số 7; Tạp A-hàm, kinh 
5a Môn, kinh Lão Tử, kinh Tu Tập và kinh Thập 
Nhị Nhân Duyên; Trung A-hàm, kinh Đại Câu Hy 
La, kinh Đại Nhân; Trường A-hàm, kinh Đại Duyên 
Phương Tiện, Đức Thế Tôn dạy rằng: “Duyên vô 
mnh có hành, duyên hành có thúc, duyên thúc có 
danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ 
có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái duyên 
ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sinh, 
duyên sinh có già và chết, lo, râu, khổ não, tập 
thành một khối đại hoạn. Đó là duyên của khối đại 
khổ uẩn vậy” 

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn rằng: “Hôn nay 
con một mình tĩnh toạ tại một nơi thanh vắng, tâm 
nghĩ như vậy: “K} diệu thay, duyên Khởi này! Thật 
là vô cùng sâu sắc, nhưng con quan sát thấy rất 
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nông cạn, rất nông cạn!” 

Đức Phật dạy: “A-nan, thầy chớ nghĩ rằng 
duyên khởi này rất nông cạn, rất nông cạn! Vì sao? 
Uì duyên khởi này thật là vô cùng sâu sắc và ánh 
sáng cũng thật ià vô cùng sâu sắc. 

Này A-nan, đối với duyên khởi này, vì không 
biết như thật, thấy như thật, không giác ngô, không 
thấu triệt, nên khiến chúng sinh ấy dính móc nhau 
như khung củi rối ren, như đám uẩn-mạn mọc 
chẳng chít, tấp nập huyên náo, đi từ đời này đến 
đời kia, qua rồi lại, lại rồi qua, không thể ra khỏi 
vòng sinh tủ A-nan, cho nên phải biết duyên khởi 
này thật là vô cùng sâu sắc và ánh sáng cũng rất 
là vô cùng sâu sắc” (Tích Trung A-hàm, kinh Đại 
Nhân, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ dịch). 

Như vậy, do duyên vô minh mà hành sinh 
khởi, do duyên hành mà thức sinh khởi... cho đến 
duyên ái, thủ, hữu mà sinh và lão-tử sinh khởi. Đó 
là một khối sâu bi, khổ ưu não của năm thủ uẩn 
tập khởi. Do thành tựu sự quán sát (trí tuệ) hai 
dòng lưu chuyển và hoàn diệt của pháp mười hai 
duyên khởi này mà các bậc thánh nhân đã giác 
ngộ và giải thoát. 
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Vô mứnh: Đó là không thấy rõ bốn thánh đế, 
không thấy rõ sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức là vô thường, khổ và vô ngã. 

Hành: Đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. 

Thúc: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức và ý thức. Tuy nhiên, thức ở trong pháp 
mười hai duyên khởi này là thức A-lại-da (thức thứ 
tám). 

Danh sắc: Sắc là bốn đại và pháp gì do bốn 
đại tạo thành đều gợi là sắc. Danh là thọ, tưởng, 
hành và thúc. 

Lục nhập (đục xứ): Đó là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ 
xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Theo Luận Câu Xá, 
“Xứ” nghĩa là xuất sanh tâm và tâm sở; nó làm 
phát sinh tác dụng của tâm và tâm sở. 

Xúc: Đó là sự tam hòa giữa căn, cảnh và thức. 
Điểm tam hòa giữa căn, cảnh và thức là xúc. 

Thọ: Thọ gồm có khổ thọ, lạc thọ và phi khổ 
phi lạc thọ. 

Ái: Đó là ái sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp 
hay ái sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Hoặc dục ái, 
sắc ái, vô sắc ái. 

Thủ: Là bám chặt hay ôm chặt bất cứ thứ gì 
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mà quá trình do ái dẫn sinh. Thủ có bốn loại: dục 
thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã ngữ thủ. Trong 
kiến thú lại có bốn loại: thân kiến thủ, biên kiến 
thủ, tà kiến thủ và thủ kiến thủ. 

Hữu: Theo Kinh Trường Bộ và Kinh Tương 
Ứng Bộ thì hữu có ba loại: dục hữu, sắc hữu và vô 
sắc hữu. 

Dục hữu: Đó là cái đang trở thành để hiện 
hữu ở dục giới. 

Sắc hữu: Đó là cái đang trở thành để hiện hữu 
ở sắc giới. 

Vô sắc hữu: Đó là cái đang trở thành để hiện 
hữu ở vô sắc giới. 

Trong “Pháp Uẩn Túc Luận” giải thích về hữu 
như Sau: 

“Nghiệp dẫn đến hậu hữu gọi là Hữu Như 
Thế Tôn nói với A-nan-đà, nghiệp chiêu cảm đời 
sau gúi là Hữu. 

Chính Hữu là nghiệp? nên goi là nghiệp hữu. 
Nghĩa là nghiện hữu làm phát khởi khuynh hướng 
tôn tại đời sau, đây chính là nói tùy miên làm căn 
bản của hữu, nó làm phát sinh nghiệp để dẫn sinh 
hậu hữu” (Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ dịch). 
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Sinh: Cái gì thuộc các loại chúng sinh bị sinh, 
xuất sinh, xuất hiện các uẩn thì gợi là sinh. 

Lão - tử: Già là quá trình biến đổi của cơ thể. 
Chết là thọ mạng, hơi ấm và nghiệp thức vắng 
mặt, các uẩn bị hư hỏng. 

Đức Phật dạy quán lý mười hai duyên khởi 
bằng hai cách: 

Quán lưu chuyển: Là cách quán theo chiều 
thuận, nghĩa là do sự quán chiếu mà thấy rằng do 
cái này sinh nên cái kia sinh, vì vô minh sinh khởi 
nên hành sinh khới... cho đến sinh, lão, tử, ưu, bi 
và khổ não sinh khởi. 

Quán hoàn điệt: Là cách quán mà thấy rằng 
do cái này điệt nên cái kia diệt, vì vô mỉnh điệt nên 
hành diệt... cho đến sinh, lão, tử, ưu, bi và khổ 
não diệt. 

Phái Hữu Bộ đã phân tích mười hai chi này 
tương ưng với tam thế lưỡng trùng nhân - quả như 
Sau: 

Vô minh và hành thuộc nhân quá khứ. 

Thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ là quả 
hiện tại. 

Ái, thủ và hữu là nhân hiện tại. 
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Sinh, lão - tử là quả vị lai. 

Trong Thành Duy Thức Luận phân mười hai 
chi duyên khởi thành bốn nhóm: 

Chỉ năng dẫn 

Vô minh và hành phát dẫn chúng tử của 5 chi 
quả bắt đầu từ thức, danh sắc, lục nhập, xúc và 
thọ. Vô minh ở đây chỉ đề cập đến khía cạnh phát 
động nghiệp thiện ác dẫn đến đời sau. Cái được 
phát động bởi nó gọi là hành. 

Chỉ sở dẫn 

Năm loại chủng tử trong bản thức, trực tiếp 
sản sinh quả dị thục tương lai bao gồm: thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc và thọ. Chúng là những cái được 
dẫn phát bởi hai chỉ trước. 

Chi năng sinh 

Đó là ái, thủ và hữu; bởi vì chúng hình thành 
nên sinh và già chết trong tương lai gần. Do mê 
mờ về quả dị thục bên trong, khiến ngu muội phát 
động các nghiệp dẫn đến hậu hữu. Đó là điều kiện 
để dẫn phát chúng tử của năm quả trong giai đoạn 
sinh và già chết trong tương lai. 

Lại nữa, do mê mờ đối với quả tăng thượng 
bên ngoài, khiến ngu muội duyên vào thọ ngoại 
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cảnh mà phát khởi tham ái. Duyên ái nên lại phát 
sanh ra bốn thủ. 

Chỉ sở sinh 

Sinh và già chết là cái được sản sinh gần nhất 
của ái, thủ và hữu. Tất cả những gì trong khoảng 
từ trung hữu đến bản hữu mà chưa bị suy biến, 
thảy đều thuộc chi sở sinh. Từ giai đoạn có suy 
biến về sau được gọi chung là già. Cho đến khi 
thân hoại mạng chung gợi là chết. 

Vô minh là nhân căn bản làm nhân duyên 
cho hành, thức, danh sắc cho đến sinh và lão-tử 
tập khởi, tức toàn bộ năm thủ uẩn (con người) tập 
khởi. Trong Thành Duy Thức Luận, ở tám thức tâm 
vương chỉ có thức thứ 7 và thức thứ 6 là hai thức 
chấp ngã (có các tâm sở vô minh, tham ái và chấp 
thú). Thức thứ 8 và tiền ngũ thức không có sự chấp 
ngã vì thức thứ 8 có tính chất vô phú vô ký và tiền 
ngũ thức không có tư lự. 

Chính vô minh của thức thứ 7 chấp kiến phần 
của thức thứ 8 làm thực ngã; vô minh của thức 
thứ 6 chấp ngũ thủ uẩn làm thực ngã. Sự chấp thủ 
đó đã tạo nghiệp thiện và bất thiện (hành). Từ đó 
thức thứ 8 lưu giữ tất cả các loại nghiệp này gọi 
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là hữu chỉ tập khí. Đây chính là vô minh làm nhân 
duyên cho hành (các tâm hành) tập khởi, và hành 
làm nhân duyên cho thức tập khởi. Đến khi chúng 
ta xả bỏ báo thân (dù ở quá khứ, hiện tại hay vị 
lai) dựa vào nghiệp hữu hay hữu chi tập khí (tập 
khí thiện và bất thiện trong thức thứ 8) làm nhân 
để dẫn sinh thức thứ 8 đi vào các cõi loại - Đây gọi 
là dẫn nghiệp. 

Khi thức thứ 8 sinh vào cõi loại nào thì thức 
thứ 7 cùng sinh vào cõi loại đó. Một khi thức thứ 
8 được dẫn sinh vào bụng mẹ thì sắc (bốn đại) 
của em bé phát triển dần đến khi được chuẩn bị 
sinh ra. Lúc ấy, thức duyên danh sắc và danh sắc 
duyên thức - Thức ở đây là thức thứ 8, còn danh 
là thức thứ 7 và sắc là bốn đại của em bé trong 
bụng mẹ. Khi sinh ra, lúc này các căn của em bé 
đã được đầy đủ, sáu chuyển thức còn lại mới tập 
khởi. Ngay khi ấy, thức duyên danh sắc và danh 
sắc duyên thức mới thực sự đầy đủ - Đây gợi là 
mãn nghiệp. 

Vì kiến phần của thức thứ 8 chấp thú chủng 
tử hữu lậu, thân căn (bốn đại) và xứ sở (khí thế 
gian) nên chúng tử thiện và bất thiện trong thức 
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thứ 8 làm nhân cho bảy chuyển thức hiện hành 
(quả), ngay khi ấy, bảy chuyển thức lại làm nhân 
huân tập thành chúng tử trong thức thứ 8 (quả). Đó 
là chủng tử sinh hiện hành (bảy chuyển thức), và 
hiện hành lại huân tập thành chúng tử trong bản 
thức. Chính thức thứ 8 làm nhân duyên cho danh 
sắc tập khởi (bốn đại và bảy chuyển thức) và danh 
sắc lại làm nhân duyên cho thức thứ 8 tập khởi. 
Đó là quá trình thức duyên danh sắc và danh sắc 
duyên thức. 

Trong Thành Duy Thức Luận, các bậc luận sư 
nhấn mạnh, điều kiện để thức thứ 8 và thức thứ 7 
tập khởi luôn có mặt, thức thứ 6 chỉ có bảy trường 
hợp không tập khởi (nhập diệt tận định, vô tưởng 
định, sinh vào cõi trời vô tướng, khi ngủ say, bất 
tỉnh, tái sinh và chết). Sự tập khới của năm thức 
đầu cần hội đủ nhiều duyên, do đó, thời gian gián 
đoạn thì nhiều mà thời gian hiện hành thì ít. 

Sự trình bày ở trên được cụ thể hơn trong hai 
phần năng biến: 

“Năng biến bởi nhân: đó là đẳng lưu và dị 
thục, hai tập khí như là nhân ở trong thúc thú tám. 
Tập khí đẳng lưu sinh trưởng do sự huân tập bất 


64 


thiện và vô ký trong thúc thú bảy. Tập khí dị thục 
sinh trưởng do sự huân tập thiện, ác, hữu lậu trong 
thúc thú sáu. 

Năng biến bởi quả: do ảnh hưởng của hai loại 
lập khí nói trên, thúc thú tám sinh khởi, xuất hiện 
thành nhiêu hình thái khác nhau Do tập khí của 
đẳng iưu làm điều kiện như là nhân, thúc thứ tám 
sinh khởi với thể và tướng sai biệt được goi là quả 
đẳng iưu. Vì quả tương tợ nhân 

Tập khí của dị thục làm điều kiện nhữ là tăng 
thượng để chiêu cảm thúc thứ tám, do đáp úng thế 
lục của nghiệp đắc dẫn và do thường hằng tương 
tục nên được gọi 1â đị thục 

Nếu chiêu cảm sáu thúc trước để đáp úng 
nghiệp được thành mãn, xuất hiện từ dị thục, được 
gới ià đị thục sinh chú không gọi là đị thục Vì có 
gián đoạn” (Itích Luận Thành Duy Thúc, trang 
156-159. Hòa Thượng Tuệ Sỹ dịch). 

Hai loại tập khí là đẳng lưu và dị thục trong 
bản thức làm nhân cho bảy chuyển thức hiện hành 
(quả). Bảy chuyển thức sinh khởi tạo thành ba 
phần: Tự chứng phần, kiến phần và tướng phần 
(quả). 
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Tập khí đẳng lưu làm nhân cho thức thứ 8 
sinh khởi với thể và tướng sai biệt trong các chúng 
đồng phần (ví dụ cùng loài người). Trong khi đó, 
tập khí dị thục làm tăng thượng duyên để chiêu 
cảm thức thứ 8 sinh vào một trong ba cõi. Ngay 
khi các căn biến hoại, sáu thức không hoạt động 
(chết), dựa vào hai loại tập khí đẳng lưu và dị thục 
thiện hay bất thiện trong thức thứ 8 để làm nhân 
dẫn chúng sinh vào các quốc độ. Khi đó, tập khí 
đẳng lưu làm nhân để tạo thành thể và tướng của 
thức thứ 8; tập khí dị thục làm nhân dẫn sinh thức 
thứ 8 vào trong các thế giới (dẫn nghiệp). Sau đó, 
chúng sinh thọ quả báo đáng ưa thích hay không 
đáng ưa thích trong các cõi - Đó gọi là mãn nghiệp. 

Khi em bé ra đời thì năm thú uẩn đã đầy đủ 
(con người - quả), tức có đủ sáu nội xứ hay sáu 
căn (nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn 
và ý căn). Khi đó, sáu căn vin đến sáu trần làm tập 
khởi sáu thức. Ba thứ căn, trần và thức hòa hợp 
dẫn sinh ra xúc, xúc làm nhân duyên sinh khởi 
thọ, tưởng và tư (các tâm hành thiện và bất thiện). 
Tư (hành) chính là chức năng tạo nghiệp thiện và 
nghiệp bất thiện. Thức thứ 8 lại lưu giữ các tâm 
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hành ấy gọi là hữu hay hữu chỉ tập khí. Ở giai đoạn 
này, danh sắc làm nhân duyên cho sáu nội xứ (sáu 
căn), xúc, thọ, ái, thủ và hữu tập khởi. 

Chính vô minh, tham ái của thức thứ 7 chấp 
kiến phần của thức thứ 8 làm thực ngã; và vô 
minh, tham ái của thức thứ 6 chấp thủ năm thủ 
uẩn làm thực ngã. Sự vô minh, tham ái và chấp thủ 
của hai thức trên đã tạo nghiệp thiện và bất thiện. 
Từ đó, thức thứ 8 lưu giữ các nghiệp này gọi là 
hữu hay hữu chi tập khí. 

Khi lâm chung, các căn biến hoại và sáu 
chuyển thức không tập khởi, lúc đó, hoàn toàn dựa 
vào nghiệp hữu (hữu chỉ tập khí - chúng tử thiện 
và Đất thiện trong thức thứ 8) làm nhân dẫn sinh 
thức thứ 8 vào các quốc độ để hình thành danh sắc 
(dẫn nghiệp và mãn nghiệp). Đây chính là dòng lưu 
chuyển sinh tử khổ đau của chúng sinh trong các 
quốc độ (khổ đế - tập đế!. 

Tóm lại, chúng sinh lưu chuyển sinh tử vì vô 
minh, tham ái và chấp thú của thức thứ 7 và thức 
thứ 6 làm nhân (tập đế) chấp thủ năm thủ uẩn 
(khổ đế) trong các cõi loại. Tiến trình nhân (tập đế! 
- duyên (tăng thượng duyên và sở duyên duyên) — 
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quả (khổ đế) gồm quá khứ, hiện tại và vị lai vì thế 
mà dòng lưu chuyển không cùng tận. 

Theo Luận Thành Duy Thức, chúng sinh sanh 
tử tương tục là vì ba loại tập khí: 

“Danh ngôn tập Khí: chúng tủ trục tiếp của 
tùng pháp hữu vi cá biệt Danh ngôn có hai: Mội, 
danh ngôn biểu nghĩa, đó là sự sai biệt của âm 
thanh chuyển tải ý nghĩa Hai danh ngôn hiển 
cảnh, túc tâm, tâm sở pháp nhận thúc đối tượng 
cá biệt. Tùy theo hai danh ngôn mà chủng tử được 
huân tập thành để làm nhân duyên cho từng pháp 
hữu vi cá biệt” 

Theo trên, danh ngôn tập khí có hai loại gồm 
danh ngôn biểu nghĩa (đó là sự sai biệt về âm 
thanh, chuyển tải ý nghĩa các từ như trời, đất, đi, 
đứng, nằm, ngồi ...) và danh ngôn hiển cảnh (đó là 
tâm và tâm sở nhận biết, phân biệt các đối tượng 
như ngôi nhà, cái bàn, đám mây, khu rừng,...). 

“Ngã chấp tập khí, đó là chúng tủ của ngã 
và ngã sở được chấp thủ một cách bất thực. Ngã 
chấp có hai: Một, câu sinh ngã chấp, loại kiến chấp 
về ngã và ngã sở bị đoạn trừ bởi tu đạo. Hai, phân 
biệt ngã chấp, loại kiến chấp ngã, ngã sở bị đoạn 
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trừ bởi kiến đạo. 

Tùy theo chúng tử được huân tập thành hai loại 
ngã chấp này mà có sự sai biệt ta và nó trong các 
hữu tình “ 

Ngã chấp phân biệt là do duyên vào tướng 
của ngã được thuyết bởi tà giáo, khiến sinh khới 
tướng tự tâm, rồi phân biệt suy diễn và chấp đó là 
thực ngã. Loại ngã chấp này sẽ được đoạn trờ khi 
hành giả kiến đạo. 

Ngã chấp câu sanh là vì thức thứ 7 chấp kiến 
phần thức 8, khiến sinh khởi tướng của tự tâm 
(thức thứ 7), rồi chấp là thực ngã. Thức thứ 6 vin 
tổng thể hoặc cá biệt năm thủ uẩn sanh khởi tướng 
của tự tâm (thức thứ 6), rồi chấp là thực ngã. Loại 
ngã chấp này, trong giai đoạn tu đạo hành giả mới 
đoạn trừ được. 

“Hữu chỉ tập Khí, đó là chủng tử của nghiên 
dẫn đến dị thục trong ba cối. Hữu chỉ có hai: Mội, 
thiện hữu lậu, túc nghiệp dẫn đến quả khả ái. Hai, 
bất thiện, nghiệp dẫn đến quả không khả ái Tùy 
theo chúng tử được huân tập bởi hữu chỉ mà có sự 
Sai Diệt của các cõi do bởi nghiệp dị thục” 

Vì trụ trong hai loại ngã chấp (phân biệt ngã 
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chấp và câu sanh ngã chấp) nên chúng ta tạo 
nghiệp dẫn phát qua lời nói (danh ngôn tập khí) 
và hành động thiện hay Đất thiện. Chính thức thứ 
8 lưu giữ tất cả nghiệp thiện và bất thiện ấy gọi 
là hữu hay hữu chi tập khí Khi thân hoại mạng 
chung, y tựa vào hữu hay hữu chỉ tập khí (chủng 
tử thiện và bất thiện trong thức thứ 8) làm nhân 
để dẫn đến quả sinh và lão tử trong các giới loại. 
Đây là dòng lưu chuyển sinh tử khổ đau của chúng 
sinh hữu tình. 

Vô minh là nguồn gốc để tạo ra khổ đau sinh 
tử luân hồi trong các giới loại. Trái lại, minh là 
căn bản để đoạn trừ vô minh, hành cho đến sanh 
và lão tử. Đối với pháp duyên khởi: Cái này sinh 
khởi nên cái kia sinh khởi; cái này diệt nên cái kia 
cũng diệt. Vô minh tập khởi nên hành, thức cho 
đến sanh và lão tử tập khởi; vô minh diệt cho nên 
hành, thức cho đến sinh và lão tử đoạn diệt. Cho 
nên, chúng ta chỉ cần dụng tâm tu tập để đoạn trừ 
một chi phần vô minh, hoặc hành, hoặc ái, hoặc 
thủ... thì 11 chi phần còn lại sẽ bị đoạn trừ. Đó là 
đoạn trừ toàn bộ năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn được 
đoạn trừ cũng đồng nghĩa là khổ đế và tập đế hoàn 
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toàn được đoạn trừ. 

Điều này cho thấy tính quyết định của việc 
thực tập lãnh hội được minh (chánh Kiến). Bởi vì, 
chỉ có minh mới đoạn trừ được tận gốc vô minh, 
ái và thủ. Mỗi khi vô minh, ái và thủ tập khởi vin 
bám ở nơi sắc, thọ, tưởng, hành và thức hay sắc, 
thanh, hương, vị, xúc và pháp, ngay chính lúc đó, 
ta chỉ an trú trong trí tuệ (minh) để nhận biết pháp 
duyên khởi như thật mà không sinh khởi thêm bất 
cứ ý niệm phân biệt gì. Nhờ an trú thường trực 
trong minh nên vô minh, ái và thủ dân được đoạn 
trờ. Đến khi vô minh, ái và thủ được đoạn trừ hoàn 
toàn thì ta sống trọn vẹn với tâm minh (chân tâm 
không sinh diệt). 

Lại nữa, khi vô minh, ái và thủ được đoạn trừ 
hoàn toàn, ấy là toàn bộ mười hai chi phần duyên 
khởi tức khổ đế và tập đế được đoạn trừ - Nghĩa là 
hành giả chấm dứt dòng lưu chuyển sinh tử. 

Trong 7rung A-hàm, ki1h Đại Câu Hy La, tôn 
giả Xá-lợi-phất hỏi ngài Ma Ha Câu Hy La rằng: 
“Hiển giả Dại Câu Hy La, nếu có Tỳ-kheo mà vô 
minh đã dứt, minh đã phát sanh, thì vị ấy còn phải 
làm những gì nữa?” Tôn giã Đại Câu Hy La trả lời 
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rằng: “Thưa tôn giả Xá-loï-phất, Tỳ-kheo nào mà 
Vô minh đã dứt, mình đã phát sinh, thì vị ấy không 
còn gì phải làm nữa” Vì duyên vào vô mình, mười 
một chỉ phần còn lại sinh khởi, đó chính là bắt đầu 
dòng lưu chuyển sinh tử. Khi minh hiện hữu (chân 
tâm không sinh diệt) thì vòng lưu chuyển sinh tử 
được đoạn trừ, ấy là con đường hoàn diệt. 

Tóm lại, vô minh là nhân căn bản để dẫn sinh 
dòng lưu chuyển sinh tử khổ đau trong các giới 
loại. Hành giả lãnh hội được minh (kiến đạo) là 
nhân để chấm dứt dòng lưu chuyển sinh tử. Bậc 
thánh sơ quả đã đoạn trừ được thân kiến, giới cấm 
thủ và nghi. Bậc thánh nhị quả đã làm mỏng tham, 
sân và si nơi năm thủ uẩn. Bậc thánh tam quả đã 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, tức thân kiến, giới 
cấm thủ, nghi và tham, sân trong dục giới. Bậc 
thánh A-la-hán đã đoạn trừ hoàn toàn chấp ngã 
(phiền não chướng). Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hoàn 
toàn chấp ngã và chấp pháp nên đạt được Vô trụ 
xứ Niết-bàn - Đây chính là dòng hoàn diệt. 
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Kinh 3. Vô Tri (1) 
(Pali, S. 22. 24. Parijanam) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Đối với sắc không biết, không rõ, không đoạn 
tận, Không ly dục thì không thể đoạn trừ khổ não. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà 
không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly 
dục, thì không thể đoạn trừ khổ não. 

Này các Tỳ-kheo, đối với sắc, nếu biết, nếu 
rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục, thì có thể đoạn trừ 
khổ não. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành và thức, 
nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục, thì có 
thể đoạn trừ khổ não”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hở phụng hành. 


= “ 
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Kinh 4. Vô Tri (2) 
(Pali, S. 35. 27. Parijanana) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Đối với sắc không biết, không rõ, không đoạn 
tận, không ly dục, tâm không giải thoát, thì không 
vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà 
không biết, không rõ, không đoạn tận, không lìa 
tham dục, tâm không giải thoát, thì sẽ Không thể 
nào vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, 
chết. 

Tỳ-kheo, đối với sắc nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn 
tận, nếu ly dục, thì sẽ vượt qua khỏi sự sợ hãi về 
sanh, già, bệnh, chết. 

Này các Tỳ-kheo, người nào nếu biết, nếu 1õ, 
nếu đoạn tận, nếu lìa tham dục, tâm giải thoát, thì 
có thể vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, 
chết. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức nếu 
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người nào nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, la tham 
dục, tâm giải thoát, thì sẽ vượt qua khỏi sự sợ hãi 
về sanh, già, bệnh, chết”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Kinh 5. Vô Tri (3) 
(Pali, S. 22. 29. Abhinandanam) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Ai đối với sắc mà yêu thích, thì đối với khổ 
cũng yêu thích. Đối với khổ mà yêu thích, thì đối 
với khổ sẽ không được giải thoát, Không rõ, không 
ly dục. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức 
mà yêu thích, thì cũng yêu thích khổ. Ai yêu thích 
khổ, thì đối với khổ không được giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo, ai đối với sắc không yêu 
thích, thì đối với khổ cũng không thích. Ai đối với 
khổ không thích, thì đối với khổ sẽ được giải thoát. 
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Cũng vậy, ai đối với thọ, tưởng, hành, thức 
không yêu thích, thì đối với khổ cũng không thích. 
Ai đối với khổ không thích, thì đối với khổ sẽ được 
giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo, đối với sắc không biết, không 
rõ, không lìa tham dục, tâm không giải thoát. Ai 
không giải thoát tâm tham, thì sẽ không thể đoạn 
trừ được khổ não. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức ai 
không biết, không rõ, không ly dục, tâm không giải 
thoát. Tham tâm không giải thoát, thì sẽ không 
đoạn trừ được khổ não. 

Đối với sắc, nếu người nào Piết, rõ, la tham 
dục, tâm giải thoát, thì sẽ có thể đoạn trừ được 
khổ não. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức nếu 
biết, rõ, lìa tham dục, tâm giải thoát, thì có thể 
đoạn trừ khổ não”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Kinh 6. Vô Tri (4) 
(Pali, S. 35. 27, Parijanana) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Đối với sắc, không biết, Không rõ, không lìa 
tham dục, tâm không giải thoát thì sẽ không vượt 
qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức nếu 
không biết, không rõ, không la tham dục, tâm 
không giải thoát, thì sẽ không vượt qua khỏi sự sợ 
hãi về sanh, già, bệnh, chết. 

Này các Tỳ-kheo, đối với sắc nếu biết, nếu rỡ, 
nếu lìa tham dục, tâm giải thoát, thì có thể vượt 
qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Kinh 43. Vô Tri (8) 
(Päli, S. 22. 99. Gaddula) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Đối với sanh tử vô thi, vì bị vô minh che 
khuất, ái kết buộc ràng, luân hồi trong đêm dài tăm 
tối, nên không biết được biên tế tối sơ của khổ, 
Cũng như trăm thứ cô cây, lúa, thóc, mọc trên mặt 
đất, tất cả đều bị khô héo vì lâu ngày không mưa. 
Này các Tỳ-kheo, vì bị vô minh che khuất, ái kết 
buộc ràng, nên chúng sanh sống chết luân hồi. Ái 
kết không dứt, không chấm dứt được Khổ. 

Này các Tỳ-kheo, có khi nước trong biển lớn 
cũng khô cạn vì lâu ngày trời không mưa. Cũng 
vậy, này các Tỳ-kheo, vì vô minh che khuất, ái kết 
buộc ràng, nên chúng sanh sống chết luân hồi. Ái 
kết không dứt, không chấm dứt được khổ. 

Này các Tỳ-kheo, có lúc, sau một thời gian 
lâu đài, núi chúa Tu-di tất phải sụp đổ. Cũng vậy, 
này các Tỳ-kheo, vì vô minh che khuất, ái kết buộc 
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ràng, nên chúng sanh sống chết luân hồi. Ái Kết 
không dứt, không chấm dứt được khổ. 

Này các Tỳ-kheo, có lúc, sau một thời gian lâu 
dài, quả đất này bị tan hoại. Cũng vậy, này các Tỳ- 
kheo, vì vô minh che khuất, ái kết buộc ràng, nên 
chúng sanh sống chết luân hồi. Ái kết không dứt, 
không chấm dứt được khổ. 

Này các Tỷ-kheo, giống như con chó bị cột 
vào trụ. Khi sợi dây chưa Pbứt, nó lâu đài đi quanh 
cây trụ, chuyển động luân hồi. Cũng vậy, này các 
Tỳ-kheo, vì chúng sanh ngu si không biết như thật 
về sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của 
sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự 
xuất ly của sắc, nên mãi mãi bị xoay vần qua lại, 
bị chuyển vần theo sắc. Cũng vậy, nếu không biết 
như thật về thọ, tưởng, hành, thức; về sự tập khới 
của thọ, tưởng, hành, thức; về sự diệt tận của thọ, 
tưởng, hành, thức; về vị ngọt của thọ, tưởng, hành, 
thức; về sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức; về 
sự Xuất ly của thọ, tưởng, hành, thức, thì sẽ mãi 
mãi bị xoay vần qua lại, bị chuyển vần theo thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Này các Tỳ-kheo, nó bị chuyển theo sắc, 
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chuyển theo thọ, chuyển theo tưởng, chuyển theo 
hành, chuyển theo thức. Vì bị chuyển theo sắc nên 
không thoát khỏi sắc; vì bị chuyển theo thọ, tưởng, 
hành, thức nên không thoát khỏi thọ, tưởng, hành, 
thức. Vì không thoát, nên không thoát khỏi sanh, 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Đa văn thánh đệ 
tử biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt 
tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của 
sắc, về sự xuất ly của sắc; biết như thật về thọ, 
tưởng, hành, thức; về sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức; về sự diệt tận của thọ, tướng, hành, 
thức; về vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức; về sự 
tai hại của thọ, tưởng, hành, thức; về sự xuất ly 
của thọ, tưởng, hành, thức, nên không bị chuyển 
theo thọ, tưởng, hành, thức. Vì không bị chuyển 
theo, nên thoát khỏi sắc, thoát khỏi thọ, tưởng, 
hành, thức. Ta nói vị ấy sẽ thoát khói sanh, già, 
bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Kinh 33. Vô Minh (1) 
(Pali, S. 22. 126 - 128. 
Samudayadhamma, 129 - 130. Assada) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương Xá. Bấy giờ tôn giả Xá-lợi-phất 
và tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ở tại núi Kỳ-xà-quật. 
Vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, tôn giả 
Câu-hi-la đến chỗ tôn giả Xá-lợi-phất, cùng chào 
hỏi và nói những lời tốt đẹp làm hài lòng, rồi ngồi 
qua một bên, hỏi tôn giả Xá-lợi-phất. 

“Tôi có những việc muốn hỏi, nhân giả có 
rảnh thì giờ vì tôi mà nói cho không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Tùy theo những gì nhân giả hỏi, nếu biết, tôi 
sẽ trả lời”. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi tôn giả Xá-lợi- 
phất: 

“Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai 
có vô minh này?”. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Vô minh là không biết, không biết tức là vô 
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minh. Không biết những gì? Sắc là vô thường, mà 
không biết như thật sắc là vô thường. Sắc là pháp 
ma điệt mà không biết như thật sắc là pháp ma 
diệt. Sắc là pháp sanh diệt mà không biết như 
thật sắc là pháp sanh diệt. Thọ, tưởng, hành, thức 
là pháp vô thường mà không biết như thật thọ, 
tưởng, hành, thức là pháp vô thường. Thức là pháp 
ma diệt mà không biết như thật thức là pháp ma 
diệt; thức là pháp sanh diệt mà không biết như 
thật thức là pháp sanh diệt. Này Ma-ha Câu-hi-la, 
đối với năm thọ ấm này mà không thấy, không 
biết như thật, không có vô gián đẳng, ngu si, mờ 
tối, không sáng tỏ, thì gọi là vô minh. Ai thành tựu 
những điều này gọi là vô minh”. 

Lại hỏi tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Gọi là minh, vậy thế nào là minh? Ai có minh 
này?”. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với tôn giả Ma-ha 
Câu-hi-]a: 

“Minh là biết; biết gọi là minh”. 

Lại hỏi: Biết những gì? 

Đáp: “Sắc là vô thường; biết như thật sắc là vô 
thường. Sắc là pháp ma diệt, biết như thật sắc là 
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pháp ma diệt. Sắc là pháp sanh diệt, biết như thật 
sắc là pháp sanh diệt. Thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường, biết như thật thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường. Thức là pháp ma diệt, biết như thật thức 
là pháp ma diệt. Thức là pháp sanh diệt, biết như 
thật thức là pháp sanh diệt. Này tôn giả Câu-hi-la, 
đối với năm thọ ấm này, như thật biết, thấy, sáng 
tổ, có giác, có tuệ, có vô gián đẳng, đó gọi là minh. 
Ai thành tựu những điều này thì gọi là người có 
minh”. 

Sau khi hai vị chánh sĩ này, mỗi người nghe 
những điều được nói, tùy hý lẫn nhau, từ chỗ ngồi 
đứng dậy về chỗ ở của mình. 
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Kinh 34. Vô Minh (2) 
(Päii, S.22. 133-135. Kotthika) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương Xá. Bấy giờ tôn giả Xá-lợi-phất 
và tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ở tại núi Kỳ-xà-quật. 
Vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, tôn giả 
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Câu-hi-la đến chỗ tôn giả Xá-lợi-phất, cùng chào 
hỏi và nói những lời tốt đẹp làm hài lòng, rồi ngồi 
qua một bên, hỏi tôn giả Xá-lợi-phất: “Tôi có những 
việc muốn hỏi, nhân giả có rảnh thì giờ vì tôi mà 
nói cho không?”. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: “Tùy theo những gì 
nhân giả hỏi, nếu biết, tôi sẽ trả lời”. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi tôn giả Xá-lợi- 
phất: “Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai 
có vô minh này?”. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: “Vô minh là không 
biết; không biết tức là vô minh. Không biết những 
gì? Không biết như thật về sắc; không biết như thật 
về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về 
con đường đưa đến sự diệt tận của sắc. Không biết 
như thật về thọ, tướng, hành, thức; không biết như 
thật về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của 
thức, về con đường đưa đến sự diệt tận của thức. 
Này Ma-ha Câu-hi-la, đối với năm thọ ấm này, mà 
không biết như thật, không biết, không thấy, không 
có vô gián đẳng, ngu si, mờ tối, thì gọi là vô minh. 
Ai thành tựu những điều này, gọi là vô minh”. 

Lại hỏi tôn giả Xá-lợi-phất: Thế nào là minh? 
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AI có minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: Gọi minh là biết, biết 
tức là minh. 

Lại hỏi: Biết những gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: “Biết như thật về sắc; 
biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận 
của sắc, về con đường đưa đến sự đoạn tận của 
sắc. Biết như thật về thọ, tưởng, hành, thúc; biết 
như thật về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận 
của thức, về con đường đưa đến sự diệt tận của 
thức. Này Câu-hi-la, đối với năm thọ ấm này, như 
thật biết, thấy, sáng tó, có giác, có tuệ, có vô gián 
đẳng, thì đó gọi là minh. Ai thành tựu những điều 
này thì gọi là người có minh”. 

Sau khi hai vị chánh sĩ này, mỗi người nghe 
những điều được nói, tùy hý lẫn nhau, từ chỗ ngồi 
đứng dậy về chỗ ở của mình. 
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Kinh 35. Vô Minh (3) 
(Pali, S. 22. 131-134. Samudaya) 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương Xá. Bấy giờ tôn giả Xá-lợi-phất 
và tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ở tại núi Kỳ-xà-quật. 
Vào buổi chiều, sau Khi từ thiền tịnh dậy, tôn giả 
Câu-hi-la đến chỗ tôn giả Xá-lợi-phất, cùng chào 
hỏi và nói những lời tốt đẹp làm hài lòng, rồi ngồi 
qua một bên, hỏi tôn giả Xá-lợi-phất: “Tôi có những 
việc muốn hỏi, nhân giả có rảnh thì giờ vì tôi mà 
nói cho không?”. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: “Tùy theo những dì 
nhân giả hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời”. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi tôn giả Xá-lợi- 
phất: “Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai 
có vô minh này?”. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: “Không biết là vô 
minh”. 

“Không biết những gì? Không biết như thật về 
sắc. Không biết như thật về sự tập khởi của sắc, 
về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự 
tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc. Không biết 
như thật về thọ, tưởng, hành, thức. Không biết như 
thật về sự tập khởi của thọ, tướng, hành, thức, về 
sự điệt tận của thọ, tưởng, hành, thức, về vị ngọt 
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của thọ, tưởng, hành, thức, về sự tai hại của thọ, 
tưởng, hành, thức, về sự xuất ly của thọ, tưởng, 
hành, thức. Này Ma-ha Câu-hi-la, đối với năm thọ 
ấm này, mà không biết như thật, không thấy như 
thật, không có vô gián đẳng, mờ tối, hay ngu si, thì 
gọi là vô minh. Ai thành tựu những điều này, thì 
gọi là vô minh”. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi tôn giả Xá-lợi- 
phất: “Gọi là minh, vậy thế nào là minh? Ai có 
minh này?”. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: “Biết tức là minh”. 

Lại hỏi: “Biết những gì?”. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: “Biết như thật về sắc; 
biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận 
của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, 
về sự xuất ly của sắc. Biết như thật về thọ, tưởng, 
hành, thức; biết như thật về sự tập khởi của thọ, 
tưởng, hành, thức, về sự diệt tận của thọ, tưởng, 
hành, thức, về vị ngọt của thọ, tưởng hành, thức, 
về sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức, về sự xuất 
ly của thọ, tưởng, hành, thức. Này Câu-hi-la, đối 
với năm thọ ấm này, biết như thật, thấy như thật, 
sáng tỏ, có giác, có quán, có vô gián đẳng, thì đó 
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gọi là minh. Ai thành tựu những điều này thì gọi là 
người có minh”. 

Sau khi hai vị chánh sĩ này, mỗi người nghe 
những điều được nói, tùy hý lẫn nhau, từ chỗ ngồi 
đứng dậy về chỗ ở của mình. 

Giải thích từ ngữ: 

Năm thủ uẩn: Năm uẩn hay năm ấm. Uẩn là 
sự tập hợp, tụ hợp, tích hợp, nhóm. Ấm là ngăn 
che, che phủ. 

Sắc uẩn: Đó là yếu tố vật chất bao gồm: Địa, 
thủy, hỏa, phong. Tóm lại, pháp gì do bốn đại tạo 
thành, pháp ấy gọi là sắc uẩn. 

Thọ uẩn: Thọ là nhóm cảm giác gồm khổ thọ, 
lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ. 

Tưởng uẩn: Tưởng, tự tính của nó tiếp thu 
ảnh tượng nơi đối tượng. Chức năng của nó là quy 
ước các loại danh ngôn khác nhau. Nghĩa là, cần 
phải ấn định hình thái giới hạn của đối tượng, mới 
có thể tùy theo đó phát khởi các danh ngôn khác 
nhau (Luận Thành Duy Thức). 

Hành uẩn: Này các Tỳ-kheo thế nào là hành? 
Có sáu tư thân: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, 
xúc tư và pháp tư. Đây gọi là hành (Tương Ưng Bộ 
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Kinh HH). 

Hành uẩn là những tâm hành thuộc tâm sở. 
Duy thức chia thành 51 tâm sở bao gồm cả thọ, 
tưởng. 

Thức uẩn: Thức là khả năng phân biệt, nhận 
biết được thế giới hiện thực mỗi khi sáu căn của ta 
tiếp xúc với sáu đối tượng của chúng là sáu trần. 
Thức có sáu loại: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức và ý thức. Thức là tâm vương; 
thọ, tưởng và hành là tâm sở. Ngoài sáu thức nói 
trên, Duy Thức Học còn triển khai thêm hai thức 
nữa, đó là Mạt-na thức (Thức thứ bảy) và A-lại-da 
thức (Thúc thứ tám). 

Tri là trí vô phân biệt hoặc chân tâm không 
sanh diệt. 

Minh là chánh kiến vô lậu hoặc trí tuệ vô 
ngã. 

Giải thích nội dung văn kinh: 

Nội dung của bản kinh Vô Minh đã bao hàm 
toàn bộ nguyên lý tu tập (các bản kinh còn lại xin 
được nêu ra như những dẫn chứng để tham khảo 
thêm). Nhìn chung, năm bản kinh Vô Tri và ba bản 
kinh Vô Minh đều có ý nghĩa giống nhau. Thế nên, 
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qua việc tìm hiểu nội dung của bản kinh Vô Minh, 
chúng ta có thể hiểu được các bản kinh còn lại. 

Trong cốt lõi giáo pháp của Đức Thế Tôn, 
danh từ vô minh và minh được diễn Pày, đề cập 
rất nhiều và quen thuộc với các hành giả. Nhưng 
để hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa này, chúng ta cần trực 
tiếp học hói lời dạy của ngài Xá-lợi-phất qua kinh 
Vô Minh. Trong bản kinh này, ngài Xá-lợi-phất dạy 
về ý nghĩa của vô minh và minh vừa rõ ràng, dễ 
hiểu và thuận tiện cho việc tu tập hành trì của mỗi 
người. 

Ngài dạy rằng: “Vô minh” là không biết, cụ 
thể là: “Không biết như thật về sắc. Không biết như 
thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, 
về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự 
xuất ly của sắc. Không biết như thật về thọ, tưởng, 
hành, thúc Không biết như thật về sự tập khởi 
của thọ, tưởng, hành, thúc, về sự diệt tận của thọ, 
tưởng, hành, thúc, về vj ngọt của thọ, tưởng, hành, 
thúc, về sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thúc, về 
sự xuất ly của thọ, tưởng, hành, thúc...” Vì chúng 
ta không nhận biết được sự tập khởi của năm thú 
uẩn là vô thường, khổ và vô ngã nên ta mới sống 
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với sự tập khởi của chúng, đó gợi là vô minh. Từ 
gốc vô mỉnh này mới dẫn sinh ái, thủ, hữu và các 
tùy phiền não khác. Do sống với chúng nên ta mới 
tạo tác các nghiệp nhân thiện và ác. Dựa vào các 
nghiệp nhân thiện ác đã tạo để dẫn khởi nghiệp 
quả hiện báo, sinh báo và hậu báo. Đây là dòng 
lưu chuyển sinh tử khổ đau. Ta đã sống với dòng 
lưu chuyển sinh tử khổ đau này từ rất lâu, không 
thể nào đo lường được nên chúng ta hãy dành thời 
gian tư duy, chiêm nghiệm để hiểu rõ về sự thật 
này. 

Được sinh ra làm người, được gặp chánh pháp 
là một nhân duyên rất quý giá. Chúng ta cần dành 
hết tâm trí để hướng đến giá trị chân thực này. Bởi 
một khi điều kiện nhân duyên của thọ mạng chấm 
dứt thì bất cứ thứ gì ta cũng không thể nắm giữ, 
mang theo được mà chỉ dựa vào các nghiệp nhân 
thiện ác đã tạo để thọ nhận một quả báo mới mà 
thôi. 

Ngài tiếp tục dạy về minh rằng: “#ếf rức là 
mỉnh” cụ thể: “Biết như thật về sắc; biết như thật 
về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về 
vị ngot của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất 
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lÿ của sắc. Biết như thật về thọ, tưởng, hành, thúc; 
biết như thật về sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, 
thúc, về sự diệt tận của thọ, tướng, hành, thúc, về 
vị ngọt của thọ, tướng, hành, thúc, về sự tai hại 
của thọ, tướng, hành, thúc, về sự xuất ly của thọ, 
tưởng, hành, thúc..” Đó là sự nhận biết như thật 
về sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và thức 
là vô thường, khổ và vô ngã. Mỗi khi sáu căn tiếp 
xúc với sáu trần, chúng hiện hữu thế nào thì ta chỉ 
nhìn thấy đúng như thật mà không sinh khởi vọng 
tâm ái thú, ấy gợi là minh. Nhờ an trú trong minh 
để nhận biết năm thủ uẩn là vô thường, khổ và vô 
ngã nên ta đoạn trừ được năm thủ uẩn (vô minh). 
Khi minh sinh, ta sẽ sống với tâm minh không sinh 
diệt này, tức Niết-bàn. 

Tóm lại, chúng ta cần phải quán sát và tư duy 
một cách thấu đáo để hiểu rõ ý nghĩa của minh và 
vô minh. Đây là hai loại “nhận biết”. Một cái nhận 
biết thuộc về vô minh và một cái nhận biết thuộc 
về minh. Cái nhận biết của vô minh là trụ ở nơi 
các pháp và chấp ngã nơi các pháp. Còn cái nhận 
biết của minh là không trụ ở nơi các pháp, không 
bám chấp nơi các pháp. Cho nên, cái nhận biết của 
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vô mỉnh là chấp ngã; còn cái nhận biết của minh 
là vô ngã. 
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Kinh 77. Vô Thường 
(Pali, S. 22. 12-14. Aniccam) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói 
với các Tỳ-kheo: “Các ông hãy quán sát sắc là vô 
thường”. Quán sát như vậy gọi là quán sát chân 
chánh. Khi đã quán sát chân chánh thì sẽ sanh 
ra nhàm tởm. Khi đã nhàm tớm thì dứt sạch hỷ 
tham. Sự dứt sạch hỷ tham được gọi là tâm giải 
thoát. 

Cũng vậy, các ông hãy quán sát thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường. Quán sát như vậy gọi là 
quán sát chân chánh. Khi đã quán sát chân chánh 
thì sẽ sanh ra nhàm tớm. Khi đã nhàm tớm thì 
dứt sạch hỷ tham. Sự dứt sạch hỷ tham được gọi 
là tâm giải thoát. Như vậy, Tỳ-kheo, nếu muốn 
tự chứng tâm giải thoát này thì có thể tự chứng, 
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biết rằng: “Ta, sự sanh đã dút, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã làm xong và tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa”. 

Cũng như quán sát vô thường, quán sát khổ, 
không, vô ngã cũng vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Kinh 94. A-Nan (1) 
(Pali, S. 22. 147. Kulaputtena-dukkha) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Thiện nam tử có lòng tin, chánh tín xuất gia, 
sống không gia đình, tự nghĩ: “Ta nên thuận theo 
pháp. Ta hãy an trụ với sự tu tập, tu tập nhiều 
về yếm ly đối với sắc; an trụ với sự tu tập, tu tập 
nhiều về yểm ly đối với thọ, tưởng, hành, thức”. 
Thiện nam tử có lòng tin bèn an trụ với sự tu tập, 
tu tập nhiều về yểm ly đối với sắc; an trụ với sự 
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tu tập, tu tập nhiều về yểm ly đối với thọ, tưởng, 
hành, thức, nên đối với sắc được yểm ly; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức được yếm ly. Ta nói người 
ấy chắc chắn sẽ được thoát ly khỏi tất cả sanh, già, 
bệnh, chết, ưu bi, khổ não”. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


= “ 
Z x 


Kinh 95. A-Nan (2) 
(Päli, S. 22. 37-38. Ananda) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Nếu có trưởng giả hay người con trưởng giả 
nào có lòng tin, đến hỏi ngươi rằng: “Ở nơi pháp 
nào mà biết rõ được sự sanh diệt của nó?”, thì 
ngươi sẽ trả lời như thế nào?”. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có trưởng giả hay con 
trưởng giả nào, đến hỏi con như vậy, thì con sẽ 
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đáp rằng, “Biết sắc là pháp sanh diệt; biết thọ, 
tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt”. Bạch Thế 
Tôn, nếu có trưởng giả hay con trưởng giả nào hỏi 
như vậy, thì con sẽ trả lời như vậy”. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Lành thay! Lành thay! Nên đáp như vậy. Vì 
sao vậy? Vì sắc là pháp sanh diệt; thọ, tướng, 
hành, thức là pháp sanh diệt. Biết sắc là pháp sanh 
diệt, thì đó gọi là biết sắc. Biết thọ, tưởng, hành, 
thức là pháp sanh diệt, thì đó gọi là biết... thức”. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Kinh 96. A-Nan (9) 
(Päli, S. 22. 37-38. Ananda) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Nếu có các ngoại đạo xuất gia đến hỏi ngươi 
rằng: “A-nan, vì sao Thế Tôn dạy người tu các phạm 


hạnh?”, được hỏi như vậy, nên đáp thế nào?”. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có người ngoại đạo xuất 
gia đến hỏi con rằng: “A-nan, vì sao Thế Tôn dạy 
người tu các phạm hạnh?”, thì con sẽ trả lời rằng, 
“Vì để đối với sắc, tu tập yểm ly, ly dục, diệt tận, 
giải thoát, không sanh, nên Đức Thế Tôn dạy tu các 
phạm hạnh. Vì để đối với thọ, tưởng, hành, thức, 
tu tập yểm ly, ly dục, diệt tận, giải thoát, không 
sanh, nên dạy tu các phạm hạnh”. Bạch Thế Tôn, 
nếu có người ngoại đạo xuất gia hỏi như vậy, thì 
con cũng sẽ đáp như vậy”. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

Lành thay! Lành thay! Nên đáp như vậy. Vì 
sao vậy? Thật vậy, Ta vì đối với sắc mà tu tập yểm 
ly, la dục, diệt tận, giải thoát, không sanh, nên dạy 
tu các phạm hạnh. Và vì đối với thọ, tưởng, hành, 
thức, tu tập yểm ly, ly dục, diệt tận, giải thoát, 
không sanh, nên dạy tu các phạm hạnh. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Giải thích từ ngữ: 

Năm thủ uấn: đã giải thích ở Kinh Vô Minh. 
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Quán sát chân chánh chính là chánh kiến vô 
lậu. 

Biết là trí tuệ vô ngã hoặc chân tâm không 
sinh diệt. 

Giải thích nội dung văn kinh: 

Các bản kinh Vô Thường cũng như ba bản 
kinh A-nan đều có chung nội dung. Thế nên, khi 
chúng ta thâm nhập được nội dung của kinh Vô 
Thường thì cũng sẽ hiểu nội dung của ba bản kinh 
kia. 

Vô thường chỉ cho tất cả các pháp hữu vi. Bởi 
chúng đều do duyên sinh nên vô thường, sinh diệt 
và biến hoại. Vì vạn vật trên thế gian này không 
thoát khỏi luật vô thường nên mợi người đều có thể 
nhìn thấy được sự vô thường trên hình tướng của 
chúng. Thông thường sự vô thường mà mọi người 
nhìn thấy chỉ từ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi 
nếm vị và thân xúc chạm... mà thôi. Chính vì vậy, 
chúng sinh trong thế gian này thường chỉ nhìn 
thấy tính chất vô thường của các sắc pháp. Cái 
thấy đó chỉ do ý thức dựng nên (tức do vọng tâm) 
nên cũng không thể nào đưa đến sự giác ngộ và 
giải thoát khỏi khổ đau sinh tử. 
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Người xuất gia hay tại gia dù đã nhiều lần đọc 
tụng, học hiểu về giáo lý vô thường. Nhưng điều 
cần thiết nhất là tự thân mỗi người phải thường 
xuyên tư duy, chiêm nghiệm và thẩm thấu về lẽ 
vô thường của các pháp hữu vi để phát tâm tu 
tập, đoạn giảm tham, sân và si. Quá trình trên 
chỉ là bước đầu vào đạo vì các hành giả mới chỉ 
thấy được vô thường của sắc pháp chứ chưa thấy 
được vô thường của tâm pháp. Việc thấy được 
vô thường của sắc pháp là do thức (trí hữu lậu). 
Nhưng để thực sự đoạn tận khổ đau (khổ đế - 
tập đế) thì cần nỗ lực chứng nghiệm sự thực vô 
thường ngay nơi dòng tâm ý (tâm pháp hay ngũ 
uẩn). Điều này có nghĩa là vị ấy bắt đầu an trú nơi 
trí tuệ vô lậu (chánh kiến vô lậu) để thể nhận được 
sự vô thường ngay nơi sự tập khởi của sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức. Đây là lúc chúng ta thực sự 
bước vào con đường tu đạo, chứng nghiệm được 
các quả vị giải thoát, đoạn trừ được khổ đau và 
nguyên nhân dẫn đến khổ đau. 

Qua bốn bản kinh trên, Đức Phật đã dạy tất 
1õ về ý nghĩa của sự tu tập là cần chứng nghiệm 
được vô thường của cả sắc pháp lẫn tâm pháp. Đó 
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chính là chứng nghiệm được sự tập khởi của năm 
thủ uẩn (vọng tâm). Vì thế, trong #ính Vô Thường, 
Đức Phật dạy: “Các Thầy T-kheo hãy quán sát vô 
thường đối với sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, 
hành và thúc. Đó mới là sự Quán sát chân chánh” 
Sự quán sát chân chánh này là nhân để dẫn đến sự 
thành tựu quả vị A-la-hán. Đây là quả vị cứu cánh 
mà bất cứ ai tu tập cũng khao khát hướng đến. 

Đức Phật đã chỉ ra con đường để chúng sinh 
có thể nhận thấy được tính chất vô thường, sinh 
điệt và tàn hoại của năm thủ uẩn. Đó là mỗi khi 
sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và thức xảy 
ra như thế nào thì ta chỉ an trú nơi trí tuệ vô lậu, 
không phán xét, để nhận biết chúng đúng như 
thật. Do an trú nơi trí tuệ vô lậu để nhận biết sự 
tập khởi của năm thủ uấn là vô thường nên cũng 
nhận biết được chúng là khổ và vô ngã. 

Vì bản chất của năm thủ uẩn là pháp duyên 
sinh nên chúng vô thường, khổ và vô ngã. Ngay 
khi thấy được sự thực đó, hành giả nhận lại được 
chánh kiến vô lậu hoặc chân tâm không sinh diệt. 
Từ đó hành giả luôn an trú trong chân tâm không 
sinh diệt để nhận biết sự tập khởi của năm thủ 
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uẩn là vô thường nên năm thủ uẩn được đoạn trừ. 
Tuỳ theo mức độ thể nhập trong chánh kiến vô lậu 
của hành giả mà tham, sân và si (sự tập khởi của 
năm thủ uẩn) được đoạn trừ và các quả vị thánh 
được thành tựu. Khi sự tập khởi của năm thủ uẩn 
được đoạn trừ hoàn toàn thì hành giả sống trọn 
vẹn trong thể tánh rỗng lặng không sinh diệt của 
Niết-bàn (chân tâm không sinh diệt). 

Tóm lại, khi một hành giả luôn an trú trong trí 
tuệ vô lậu để đoạn trừ hoàn toàn sự tập khởi của 
năm thủ uẩn (khổ đế - tập đế). Khi khổ đế, tập đế 
được đoạn tận, hành giả sẽ thành tựu quả vị A-la- 
hán. 


= “ 
Z % x 


Kinh 467. Tam Thọ 
(Pali, S. 36. 3. Pahanena) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thành Vương Xá. Bấy giờ tôn giả La-hầu-la đi đến 
chỗ Đúc Phật, cúi đầu đánh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 
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“Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thấy cái dì, để ở 
nơi thức thân này của con và tất cả những tướng 
của cảnh giới bên ngoài mà không có kết sử ngã, 
ngã sở, ngã mạn?”. 

Phật bảo tôn giả La-hầu-1a: 

“Có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không 
khổ không lạc thọ. Khi quán sát lạc thọ, vì muốn 
dứt trừ tham sử đối với lạc thọ, nên ở nơi Ta mà tu 
phạm hạnh; vì muốn dứt trừ sân nhuế sử đối với 
khổ thọ, nên ở nơi Ta mà tu phạm hạnh; vì muốn 
dứt trừ ngu si sử đối với bất khổ bất lạc thọ, nên ở 
nơi Ta mà tu phạm hạnh. 

Này La hầu la, nếu Tỳ-kheo nào đối với kết sử 
tham nơi lạc thọ đã dứt trừ, đã biết; đối với kết sử 
sân nhuế nơi khổ thọ đã dứt trừ, đã biết; và đối với 
kết sử sỉ nơi bất khổ bất lạc thọ đã dứt trừ, đã biết, 
thì đó gọi là Tỳ-kheo đã đoạn trừ ái dục, bứt các 
kết buộc, diệt kiêu mạn, đến tột cùng của mé khổ”. 

Sau đó, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Khi cảm nhận lạc thọ, 
Thì không biết lạc thọ 


Bị tham sử sai khiến, 
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Không thấy đường xuất 1ÿ 

Lúc cảm nhận khổ thọ, 

Thì không biết khổ thọ 

Bị sân nhuế sai sử, 

Không thấy đường xuất I 

Thọ không vui không khổ 

Đấng Chánh Giác đã nói, 

Nếu không khéo quán sát, 

Quyết không qua bờ kia. 

Ty-kheo cần tính tấn, 

Chánh trí không động chuyổi, 

Như tất cả thọ nây, 

Người trí thường hiểu biết. 

Người hiểu biết các thọ, 

Hiện tại hết các lậu, 

Người trí sáng mạng chung, 

Không rơi vào các số 

Các số đã đút tuyệt, 

Thường nhập Niết-bân lạc 

Phật nói kinh này xong, tôn giả La-hầu-la nghe 

những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


` Z 
- => 
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Kinh 479. Sa. môn Bà-la-môn 
(Pali, S. 36. 26-28. Samana-brahamana) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương Xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo 
các Tỳ-kheo: 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết 
như thật đối với các thọ; không biết như thật đối với 
sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường 
đưa đến sự tập khởi của thọ, con đường đưa đến 
sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của 
thọ, xuất ly thọ, người này không phải là Sa-môn, 
không phải là Bà-la-môn, không đồng với Sa-môn, 
Bà-la-môn, cũng không phải nghĩa 5a-môn, cũng 
không phải nghĩa Bà-la-môn, ngay trong đời hiện 
tại không tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa”. 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết như thật 
đối với các thọ; biết như thật đối với sự tập khởi 
của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa đến sự 
tập khới của thọ, con đường đưa đến sự diệt tận 
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của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, xuất 
ly của thọ, người này là Sa-môn của 5a-môn, Bà- 
la-môn của Bà-la-môn, đồng với Sa-môn, đồng với 
Bà-la-môn, đúng nghĩa 5a-môn, đúng nghĩa Bà-la- 
môn, ngay trong đời hiện tại tự tri tự tác chứng: 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa”. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


= “ 
Z x 


Kinh 83. Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên 
(Trung A- hàm) 
(Pali, A.7.58 Pacalayamana-sutta) 


Bấy giờ tôn giả Đại Mục-kiển-liên rời chỗ ngồi 
đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp tay hướng Phật, 
bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo đến 
chỗ cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm 
hạnh và cứu cánh phạm hạnh cùng tột?”. 

Đức Thế Tôn bảo: 
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“Này Đại Mụuc-kiền-liên, Tỳ-kheo khi đã thọ 
lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ, 
vị ấy ở nơi các cảm thọ này mà quán vô thường, 
Quán hưng Suy, quán đoạn, quán vô dục, quán điệt, 
quán xả. Sau khi ở nơi các cảm thọ này mà quán 
vô thường, quán hưng suy, quán đoạn, quán vô 
dục, quán diệt, quán xả, vị ấy không chấp thủ cái 
gì cả trong đời này, do không chấp thủ gì đời này 
mà không bị nhọc nhằn, do không bị nhọc nhằn 
nên nhập Niết-bàn, biết một cách như thật rằng: 
Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều đáng 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. 

“Này Đại Muc-kiển-liên, như vậy là Tỳ-kheo 
đạt đến chỗ cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu 
cánh phạm hạnh và cứu cánh phạm hạnh cùng 
tột”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Đại Muc-kiền- 
liên nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

Giải thích từ ngữ: 

Năm thú uẩn: đã giải thích ở kinh Vô minh. 

Quán như thật là chánh kiến vô lậu. 

Biết như thật là trí tuệ vô ngã. 
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Giải thích nội dung văn kinh : 

Kinh Ba Thọ, kinh Sa-môn Bà-la-môn, kinh 
Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên đều có chung 
nội dung ý nghĩa. Đức Phật dạy phải quán sát sự 
tập khởi của ba thọ, nhờ đó nên đoạn trờ được ba 
thọ. Khi một hành giả tu tập mà đoạn trừ được sự 
tập khởi của ba thọ thì đạt quả vị A-la-hán. 

Khi ở nơi tâm có khổ thọ đang xảy ra, thì ta 
hãy an trú trí tuệ để nhận biết đúng như thật là 
ở nơi tâm đang có khổ thọ; ở nơi tâm có lạc thọ 
đang xảy ra, thì ta hãy an trú trong trí tuệ để nhận 
biết đúng như thật là ở nơi tâm đang có lạc thọ; 
ở nơi tâm đang có phi khổ phi lạc thọ (xả thọ hay 
trung tính) đang xảy ra, thì ta phải an trú trí tuệ để 
nhận biết đúng như thật là ở nơi tâm đang có phi 
khổ phi lạc thọ. Khi quán sát sự tập khởi của ba 
thọ, ta an trú nơi trí tuệ để nhận biết chúng đúng 
như thật mà không khởi tâm phân biệt. Nhờ nhận 
biết sự tập khởi của ba thọ là vô thường, khổ và 
vô ngã nên ta đoạn trừ được ba thọ và đạt được 
các thánh quả. 

Sự tập khởi của ba thọ chưa từng tách rời 
khỏi sự tập Khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. 
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Đây là pháp duyên khởi, pháp hữu vi - hữu lậu. 
Do đó, khi chúng ta đoạn trừ sự tập khởi của thọ 
cũng chính là đoạn trừ được sự tập khởi của năm 
thủ uẩấn. Vì năm thủ uấn được đoạn trừ nên Khổ 
đế, tập đế được diệt tận. Do khổ đế, tập đế được 
đoạn diệt hoàn toàn nên vị ấy chứng đạt quả vị 
A-la-hán. 


4 ` 


s—— 
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Kinh 87. Ngũ Chuyển 
(Pali, S.22.56. Upadãnam parivattam) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Có năm thọ ấm. Đó là sắc thọ ấm; thọ, tưởng, 
hành, thức thọ ấm. Ta đối với năm thọ ấm này, có 
năm như thật trí Như thật trí về sắc, về sự tập 
khởi của sắc, về vị ngọt của sắc, về tai hại của sắc 
và về sự xuất ly sắc. Cũng vậy, như thật tri về thọ, 
tưởng, hành, thức, về sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức, về vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức, 


110 


về tai hại của thọ, tưởng, hành, thức và về sự xuất 
ly thọ, tưởng, hành, thức. 

Thế nào là như thật tri về sắc? Những gì là 
sắc là tất cả bốn đại và sắc do bốn đại sanh ra. Đó 
gọi là sắc. Như vậy, như thật tri về sắc. 

Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của sắc? 
Đối với sắc mà có hỷ ái. Đó gọi là sự tập khởi của 
sắc. Như vậy, như thật tri về sự tập khởi của sắc. 

Thế nào là như thật tri về vị ngọt của sắc? Do 
duyên vào sắc mà sanh ra hỷ lạc. Đó gọi là vị ngọt 
của sắc. Như vậy, như thật tri về vị ngọt của sắc. 

Thế nào là như thật tri về sự tai hại của sắc? 
Sắc là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. Đó gọi là 
sự tai hại của sắc. Như vậy, như thật tri về sự tai 
hại của sắc. 

Thế nào là như thật tri về sự xuất ly sắc? Đối 
với sắc mà điều phục được dục tham, đoạn trừ 
được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gợi 
là sự xuất ly sắc. Như vậy, như thật tri về sự xuất 
ly sắc. 

Thế nào là như thật tri về thọ? Có sáu thọ 
thân. Thọ phát sanh từ nhãn xúc, thọ phát sanh từ 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý xúc. Đó gọi là sáu thọ. Như 
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vậy, như thật tri về thọ. 

Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của thọ? 
Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của thọ. Như 
vậy, như thật tri về sự tập khởi của thọ. 

Thế nào là như thật tri về vị ngọt của thọ? Hỷ 
lạc duyên vào sáu thọ mà sanh. Đó gọi là vị ngọt 
của thọ. Như vậy, như thật tri về vị ngọt của thọ. 

Thế nào là như thật tri về sự tai hại của thọ? 
Thọ là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. Đó gọi là 
tai hại của thọ. Như vậy, như thật tri về sự tai hại 
của thọ. 

Thế nào là như thật tri về sự xuất ly thọ? Đối 
với thọ mà điều phục được dục tham, đoạn trừ 
được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là 
lìa thọ. Như vậy, như thật tri về sự la thọ. 

Thế nào là như thật tri về tưởng? Có sáu 
tưởng thân. Tưởng phát sanh bởi nhãn xúc; tưởng 
phát sanh bởi tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc. Đó gọi là 
tưởng. Như vậy, như thật tri về tưởng. 

Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của 
tưởng? Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của 
tưởng. Như vậy, như thật tri về sự tập khới của 
tưởng. 
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Thế nào là như thật tri về vị ngọt của tưởng? 
Hỷ lạc do duyên vào tưởng mà sanh. Đó gọi là vị 
ngọt của tưởng. Như vậy, như thật tri về vị ngọt 
của tưởng. 

Thế nào như thật tri về sự tai hại của tưởng? 
Tưởng là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. Đó gọi 
là sự tai hại của tướng. Như vậy, như thật tri về sự 
tai hại của tưởng. 

Thế nào là như thật tri về sự xuất ly tưởng? 
Đối với tưởng mà điều phục được dục tham, đoạn 
trừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó 
gọi là sự la tưởng. Như vậy, như thật tri về sự lìa 
tưởng. 

Thế nào là như thật tri về sự hiện hữu của 
hành? Có sáu tư thân. Tư phát sanh bởi nhãn xúc. 
Tư phát sanh bởi tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc. Đó gọi 
là hành. Như vậy, như thật tri về hành. 

Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của 
hành? Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của hành. 
Như vậy, như thật tri về sự tập khới của hành. 

Thế nào là như thật tri về vị ngọt của hành? 
Hỷ lạc do duyên vào hành mà sanh. Đó gợi là vị 
ngọt của hành. Như vậy, như thật tri về vị ngọt 
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của hành. 

Thế nào gọi là như thật tri về sự tai hại của 
hành? Hành là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. 
Đó gọi là sự tai hại của hành. Như vậy, như thật tri 
về sự tai hại của hành. 

Thế nào là như thật tri về sự xuất ly hành? 
Đối với hành mà điều phục được dục tham, đoạn 
trừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó 
goi là sự xuất ly hành. Như vậy, như thật tri về sự 
xuất ly hành. 

Thế nào là như thật tri về thức? Có sáu thức 
thân. Thức của mắt, thức của tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 
Đó gọi là thức. Như vậy, như thật tri về thức. 

Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của 
thức? Sự tập khởi của sắc là sự tập khởi của thức. 
Như vậy, như thật tri về sự tập khởi của thúc. 

Thế nào là như thật tri về vị ngọt của thức? 
Hỷ lạc do duyên vào thức mà sanh. Đó gọi là vị 
ngọt của thức. Như vậy, như thật tri về vị ngọt của 
thức. 

Thế nào là như thật tri về sự tai hại của thức? 
Thức là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. Đó gọi 
là sự tai hại của thức. Như vậy, như thật tri về sự 
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tai hại của thức. 

Thế nào là như thật tri về sự xuất ly thức? Đối 
với thức mà điều phục được dục tham, đoạn trừ 
được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi 
là sự lìa thức. Như vậy, như thật tri về sự xuất ly 
của thức. 

Tỳ-kheo, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, đối với 
sắc mà biết như vậy, mà thấy như vậy, thì do biết 
như vậy, thấy như vậy người đó hướng đến ly dục, 
đó gọi là chánh hướng. Nếu người nào hướng đến 
chân chánh, thì ta nói người đó đã được thể nhập. 
Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 

Nếu 5a-môn, Bà-la-môn nào, đối với sắc mà 
biết như thật, thấy như thật; do biết như thật, thấy 
như thật, đối với sắc sanh yểm ly, ly dục, không 
khởi lên các lậu, tâm đạt được giải thoát. Nếu 
người nào đã đạt được tâm giải thoát, thì người 
đó thuần nhứt. Người nào đã được thuần nhứt, thì 
phạm hạnh đã lập. Người nào phạm hạnh đã lập, 
không còn bị ai khống chế. Đó gọi là biên tế của 
khổ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
Vậy”. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


115 


những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Giải thích từ ngữ: 

Năm thủ uấn: đã giải thích ở kinh Vô Minh. 

Như thật tri chính là chánh kiến vô lậu hoặc 
chân tâm không sinh diệt. 

Giải thích nội dung văn kinh: 

Trong kinh Ngũ Chuyển, Đức Phật dạy rằng, 
ta có năm như thật tri: đó là như thật tri về sắc, 
sự tập khởi của sắc, vị ngọt của sắc, tai hại của 
sắc và sự xuất ly sắc. Cũng vậy, như thật tri về sự 
tập khởi của thọ, tưởng, hành và thức, hay vị ngọt, 
tai hại, sự xuất ly của thọ, tưởng, hành, thức. Từ 
nội dung của văn kinh này, người xuất gia hay tại 
gia cần áp dụng thực tập lời dạy ấy vào trong đời 
sống sinh hoạt thường nhật mỗi khi đi, đứng, nằm, 
ngồi, ăn cơm, mặc áo... thì mới có thể đoạn trừ 
được khổ đau, tạo nên an lạc, hạnh phúc cho thân 
và tâm. 

Sắc có mười một loại, tổng quan là do bốn đại 
sanh ra, cụ thể là năm căn, năm trần và pháp trần. 
Thế nào là như thật tri về sắc? Như thật tri là biết 
đúng như thật về các sắc. Mỗi khi mắt thấy sắc, 
tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc 
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chạm, ý tiếp xúc pháp trần, chúng hiện hữu như 
thế nào thì chỉ nhận biết đúng như thật, không 
khởi tâm phân biệt phải trái, tốt xấu, hay dở... đó 
là biết đúng như thật về các sắc. Cái tâm nhận biết 
đúng như thật về các sắc đó là tuệ. Đối với các sắc 
đang nhìn thấy như thật ấy mà không khởi tâm 
thiện ác, phải trái, hay dở... đó là định. Cho nên, 
tâm như thật tri là định - tuệ đồng thời. Vì định - 
tuệ đồng thời nên đó là định - tuệ vô lậu. 

“Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của 
sắc? 

Đối với sắc mà có hỷ ái. Đó gọi là sự tập khởi 
của sắc. Như vậy, như thật tri về sự tập khởi của 
sắc 

Thế nào là như thật tri về vị ngọt của sắc? 

Do duyên vào sắc mà sanh ra hý lạc Đó goi 
là vị ngọt của sắc Như vậy, như thật tri về vị ngọt 
của sắc, 

Thế nào là nhữ thật trí về sự tai hại của sắc? 
Sắc là vô thường, khổ là pháp biến dịch Đó gọi là 
SỰ tai hại của sắc Như vậy, như thật trí về sự tai 
hại của sắc. 

Thế nào là như thật trí về sự xuất ly sắc? Đối 
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với sắc mà điều phục được dục tham, đoạn trừ 
được dục tham, vượt qua khỏi dục tham Đó goi 
là sự xuất ly sắc. Như vậy, như thật trí về sự xuất 
1ÿ SẮC”. 

Giải thích: 

Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra sáu 
thức; ba thứ căn, trần và thức hòa hợp dẫn sinh ra 
xúc. Xúc làm nhân duyên dẫn sinh ra thọ, tưởng 
và tư. Đó là sự tập khởi cúa sắc, thuộc lớp thứ 
nhất của năm thú uẩn. Vì đây là pháp duyên khởi 
nên vô thường, khổ và vô ngã. Thế nên, khi sự tập 
khởi của năm thủ uẩn xảy ra như thế nào, ta chỉ 
an trú trong trí tuệ vô lậu để nhận biết chúng đúng 
như thật mà không khởi tâm nắm giữ hay buông 
bỏ. Nhờ ta luôn an trú nơi trí tuệ để nhận biết sự 
tập khởi của năm thủ uẩn là vô thường, khổ và vô 
ngã nên đoạn trừ được năm thú uẩn thuộc lớp thứ 
nhất này. Sự tập khởi của lớp thứ nhất này là sự 
tập khởi của sắc. Một khi sắc tập khởi sẽ dẫn sinh 
ra các cảm thọ. Đó là vị ngọt của sắc. Sự tập khởi 
của sắc và vị ngọt của sắc là quả, do bởi nhân dục 
tham dẫn sinh, đó gọi là nhân - quả đồng thời. 

Bởi thế, khi ta đoạn trừ được sự tập khởi của 
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sắc và vị ngọt của sắc, đó chính là quá trình điều 
phục, vượt qua khởi dục tham ở nơi sự tập khởi 
của chúng. 5au khi thực tập như trên, lúc đó ta sẽ 
đạt được hiểu biết như thật về sự xuất ly sắc và vị 
ngọt của sắc. 

“Thế nào là như thật trí về thọ? Có sáu thọ 
thân Thọ phát sanh từ nhãn xúc, thọ phát sanh từ 
tai mũi, lưỡi, thân và ý xúc. Đó gọi là sáu thọ Như 
Vậy, như thật trí về thọ 

Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của thọ? 
Sự lập khởi của xúc ià sự tập khởi của thọ Nhữ 
vậy, như thật tri về sự tập khởi của thọ. 

Thế nào là như thật trị về vị ngọt của thọ? Hỷ 
lạc duyên vào sáu thọ mà sanh Đó gọi là vị ngof 
của thọ. Như vậy, như thật tri về vj ngọt của tho 

Thế nào là như thật trí về sự tai hại của thọ? 
Thọ là vô thường, khổ là pháp biến dịch Đó gọi là 
tai hại của thọ Như vậy, như thật trí về sự tai hại 
của thọ. 

Thế nào là như thật tri về sự xuất Iÿ thọ? Đối 
với thọ mà điều phục được dục tham, đoạn trừ 
được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là 
la thọ Như vậy, như thật tri về sự lìa thợ. 
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Giải thích: 

Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của thọ. 
Đó là sự tam hòa giữa căn, cảnh và thức, điểm tam 
hòa ấy gọi là xúc. Cho nên, khi nhãn căn tiếp xúc 
với sắc trần dẫn sinh ra nhãn thức, ba thứ căn, trần 
và thức hòa hợp sinh khởi xúc. Xúc là điểm tam 
hòa giữa căn, cảnh và thức; các căn còn lại cũng 
tương tự như vậy. Vì vậy, nhân duyên sự tập khởi 
của thọ là do xúc. Bởi vì lạc xúc thì sinh khởi lạc 
thọ, khổ xúc thì sinh khởi khổ thọ, phi khổ phi lạc 
xúc thì sinh khởi phi khổ phi lạc thọ. Vì xúc làm 
nhân duyên dẫn sinh sự tập khởi của các cảm thọ 
nên các cảm thọ cũng vô thường, khổ và vô ngã. 
Cho nên, nếu ta muốn điều phục, đoạn trừ, vượt 
qua khỏi dục tham ở nơi sự tập khởi của các cảm 
thọ, khi các cảm thọ đó xảy ra như thế nào thì ta 
cần phải an trú trong trí tuệ để nhận biết chúng 
đúng thật là vô thường, khổ và vô ngã mà không 
khởi tâm phê phán hay phân tích. Nhờ luôn an trú 
trong trí tuệ để nhận biết sự tập khởi của các cảm 
thọ là vô thường, khổ và vô ngã như thế nên giúp 
ta đoạn trừ được các cảm thọ. Khi các câm thọ 
được đoạn trờ thì dục tham vin bám ở nơi các cảm 
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thọ cũng được đoạn trừ. Đó là xa la thọ, do đó gọi 
là biết như thật về sự la thọ. 

“Thế nào là như thật trị về tưởng? Có sáu 
tưởng thân. Tưởng phát sanh bởi nhãn xúc; tưởng 
phát sanh bởi tai mũi, lưỡi, thân, ý xúc Đó gọi ià 
tưởng Như vậy, như thật trí về tưởng 

Thế nào là như thật trí về sự tập khởi của 
tưởng? Sự tập khởi của xúc là sự tập Khởi của 
tuởng Như vậy, như thật tri về sự tập khới của 
tưởng 

Thế nào là như thật tri về vị ngọt của tưởng? 
Hỷ lạc do duyên vào tưởng mà sanh Đó gọi là vị 
ngọf của tưởng Như vậy, như thật trí về vị ngọt 
của tưởng. 

Thế nào là như thật tri về sự tai hại của tưởng? 
Tưởng là vô thường, khổ, là pháp biến dịch Đó goi 
là sự tai hại của tướng. Như vậy, như thật tri về sự 
tai hại của tưởng. 

Thế nào là như thật trị về sự xuất 1y tưởng? 
Đối với tưởng mà điều phục được dục tham, đoạn 
Hừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham Đó 
gọi là sự la tưởng. Như vậy, như thật trï về sự lìa 
tưởng”. 
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Giải thích: 

Nhân duyên sự tập khởi của tưởng là đo xúc. 
Vì khi nhãn căn tiếp xúc với sắc trần sinh Khởi 
nhãn thúc; ba thứ căn, trần và thức hòa hợp dẫn 
sinh xúc; xúc làm nhân duyên để sinh khởi thọ, 
tưởng và tư; nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và 
ý căn cũng vậy. Khi tưởng tập Khởi luôn dẫn sinh 
ra vị ngọt của tưởng - đó là các cảm thọ sinh Khởi 
đồng thời với tưởng. Tướng và vị ngọt của tưởng 
là pháp duyên sinh nên có bản chất là vô thường, 
khổ và vô ngã. Bởi vậy, mỗi Khi tưởng tập khởi 
như thế nào thì chúng ta chỉ an trú trong trí tuệ để 
nhận biết đúng như thật mà không khởi tâm phân 
biệt, phân tích, phán xét. Nhờ thế, ta đoạn trừ 
được tưởng và vị ngọt của tưởng. Đoạn trừ được 
tưởng và vị ngọt của tưởng gọi là la tưởng. Như 
vậy, ta biết đúng như thật về sự lìa tưởng. 

“Thế nào là như thật trị về sự hiện hữu của 
hành? Có sáu tư thân Từ phát sanh bởi nhãn xúc 
Tư phát sanh bởi tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc Đó gọi 
là hành Như vậy, như thật tri về hành 

Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của 
hành? Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của hành. 
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Như vậy, như thật tri về sự tập khởi của hành. 

Thế nào là như thật tri về vị ngọt của hành? 
Hỷ lạc do duyên vào hành mà sanh Đó gọi ià vị 
ngọt của hành Như vậy, như thật trí về vị ngọt 
của hành 

Thế nào gọi là như thật trí về sự tai hại của 
hành? Hành là vô thường, khổ là pháp biến dịch 
Đó gới là sự tai hại của hành Như vậy, như thật iri 
về sự tai hại của hành 

Thế nào là như thật tri về sự xuất ly hành? Đối 
Với hành mà điều phục được dục tham, đoạn trừ 
được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là 
sự xuất ly hành Như vậy, như thật tri về sự xuất 
ly hành". 

Giải thích: 

Sự tập khởi của xúc làm nhân duyên cho sự 
tập khởi của các hành. Nhân duyên của các hành 
tập khởi là bởi xúc tập khởi. Do sự tập khởi của 
xúc làm nhân duyên nên dẫn sinh ra thọ, tưởng và 
hành. Mỗi khi hành tập khởi cũng sẽ dẫn sinh ra 
vị ngọt của hành cùng khởi, đó chính là các cảm 
thọ. 

“Hành” chính là tư. Tư lại bao gồm tư sắc, tư 
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thanh, tư hương, tư vị, tư xúc và tư pháp. Tư gồm 
có thẩm tư lự, quyết định tư và phát động tư. Tư (ý) 
do bị chỉ phối bởi tham, sân, si, mạn, nghỉ, ác kiến 
mà biểu hiện qua hành động của thân, lời nói của 
miệng, đó gọi là bất thiện nghiệp. Tư được dẫn sinh 
từ tâm vô tham, vô sân và vô si, hoặc xuất phát từ 
việc thực tập năm giới, mười giới, bốn mươi pháp 
thiện mà dẫn khởi qua hành động của thân hay lời 
nói của miệng, đó gọi là thiện nghiệp. 

Theo Duy Thức Học, hành gồm có 51 tâm 
hành. 

Nhân duyên sự tập khởi của các hành là do 
xúc tập khởi. Hành và vị ngọt của hành là pháp 
duyên khởi nên chúng vô thường, khổ và vô ngã. 
Vì vậy, muốn đoạn trừ các tâm hành và vị ngọt của 
chúng thì mỗi khi các tâm hành thiện hay bất thiện 
sinh khởi như thế nào thì ta chỉ cần an trú trong trí 
tuệ để nhận biết đúng như bản chất của chúng mà 
không sinh khởi vọng niệm phân biệt nào. Nhờ an 
trú trong trí tuệ để nhận biết sự tập khởi của các 
tâm hành nên ta có thể điều phục, đoạn trừ, vượt 
qua được sự tập khởi của các hành và vị ngọt của 
chúng. Đồng nghĩa là ta đang điều phục, đoạn trừ, 
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vượt qua khỏi dục tham ở nơi sự tập khởi của các 
hành. Đó gợi là xuất ly hành. Như vậy, ta đã biết 
đúng như thật về sự xuất ly hành. 

“Thế nào là như thật trí về thúc? Có sáu thúc 
thân Thúc của mắt, thúc của tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
Đó gọi là thúc Như vậy, như thật tri về thúc 

Thế nào là như thật trí về sự tập khởi của 
thúc? Sự tập khởi của sắc là sự tập khởi của thúc 
Như vậy, như thật tri về sự tập khởi của thúc. 

Thế nào là như thật trí về vj ngọt của thúc? 
NHỷ lạc do duyên vào thúc mà sanh Đó gọi là vị 
ngọt của thúc Như vậy, như thật tri về vj ngọt của 
thức 

Thế nào là như thật tr về sự tai hại của thúc? 
Thúc là vô thường, khổ là pháp biến dịch. Đó goi 
là sự tai hại của thúc. Như vậy, như thật tri về sự 
tai hại của thúc 

Thế nào là như thật tri về sự xuất ly thúc? Đối 
Với thúc mà điều phục được dục tham, đoạn trừ 
được dục tham, vượt qua khỏi dục tham Đó goi 
là sự la thúc Như vậy, như thật trí về sự xuất ly 
của thúc'. 
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Giải thích: 

Theo quan điểm của truyền thống Phật giáo 
Nguyên Thủy thức gồm có sáu loại: nhãn thức, 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 
Truyền thống Đại Thừa phân thành tám thức, ngoài 
sáu thức nêu trên còn có thêm hai thức là thức thứ 
bảy (Mạt-na thức) và thức thứ tám (A-lại-da thức). 

Thức chính là tâm vương; còn thọ, tưởng và 
hành là tâm sở. Khi thức sinh khởi thì thọ, tưởng 
và hành sẽ cùng khởi và ngược lại. Hay nói cách 
khác, thức sẽ làm nền tảng căn bản cho thọ, tưởng 
và hành tập khởi. 

Thế nào là sự tập khởi của sắc là sự tập khởi 
của thức? Do nhãn căn tiếp xúc với sắc trần mà 
sinh khởi nhãn thức; ba thứ căn, trần và thức hòa 
hợp sinh Khởi ra xúc; xúc sẽ làm nhân duyên để 
sinh khởi thọ, tưởng và tư (hành); các căn tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý cũng lại như vậy. Cho nên, kinh nói 
sự tập khởi của sắc cũng chính là sự tập khởi của 
thức. Thức không bao giờ sinh khởi độc lập ngoài 
sự sinh khởi của thọ, tưởng và hành. Khi thức tập 
khởi là thọ, tưởng và hành cùng tập khởi. Đó là sự 
tập khởi của năm thủ uẩn. 
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Thức là pháp duyên khởi nên có bản chất là 
vô thường, khổ và vô ngã. Để đoạn trừ sự tập khởi 
của thức, mỗi khi thức tập khởi như thế nào thì ta 
chỉ cần an trú trong trí tuệ để nhận biết thức là vô 
thường, khổ và vô ngã mà không khởi tâm phân 
biệt. Do ta luôn an trú trong trí tuệ để nhận biết 
sự tập khởi của thức nên ta đoạn trừ được sự tập 
khởi của thức. Đó chính là sự điều phục, đoạn trừ 
và vượt qua khỏi dục tham ở nơi sự tập khởi của 
thức hay gọi là lìa thức. Như vậy, ta biết đúng như 
thật về sự xuất ly thúc. 

Lại nữa, sự tập khởi của sắc lúc nào cũng có 
sự tập khởi của thọ, tưởng, hành và thức. Sự tập 
khởi của thọ lúc nào cũng không tách rời sự tập 
khởi của tưởng, hành và thức. Sự tập khởi của 
tưởng lúc nào cũng có sự tập khởi của thọ, hành 
và thức; hành và thức còn lại cũng có chung một 
ý nghĩa như vậy. 

Tóm lại, ta có thể thấy: 

Khi sự tập khởi của sắc đoạn trừ thì sự tập 
khởi của thọ, tưởng, hành và thức cũng được đoạn 
TẾ: 

Sự tập khởi của thọ đoạn trừ thì sự tập khởi 
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của tưởng, hành và thức cũng được đoạn trừ. 

Sự tập khởi của tưởng đoạn trờ thì sự tập 
khởi của hành và thức cũng được đoạn trừ. 

Sự tập khởi của các tâm hành đoạn trừ thì sự 
tập khởi của thức cũng được đoạn trừ. 

Sự tập khởi của thức (tám thức và các tâm sở 
của chúng) được đoạn trừ hoàn toàn thì đó chính 
là đoạn trờ hoàn toàn sự tập khới của năm thủ 
uẩn. Sự tập khởi của năm thủ uẩn được đoạn trừ 
cũng chính là lộ trình đoạn trừ khổ đế và tập đế. 

Sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và thức 
là khổ đế. Tham dục vin bám ở nơi sự tập khởi của 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức là tập đế. Khi tham 
tập khới là ái, thủ và hữu tập khởi; ái, thủ và hữu 
tập khởi là do vô minh tập khới. Cho nên, sự tập 
khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và thức là Khổ đế 
(quả). Vô minh, ái và thủ vin bám vào nơi sự tập 
khởi của năm thủ uẩn là tập đế (nhân). Bởi vì sự 
tập khởi của khổ đế Không thể tách rời khỏi sự tập 
khởi của tập đế; trong sự tập khởi của tập đế luôn 
có mặt sự tập khởi của khổ đế. Ở nơi sự tập khởi 
của quả là có sự hiện hữu của nhân và ở nơi sự 
tập khởi của nhân luôn tồn tại quả. Nhân (tập đế) 
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và quả (khổ đế) luôn làm nhân duyên cho nhau để 
cùng hiện hữu, không thể phân ly. 

Vô minh, ái và thú vin chấp vào nơi sự tập 
khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và thức là nhân; lại 
thêm sắc, thanh, hương, vị và xúc bên ngoài làm 
duyên. Nếu nhân và duyên này càng thù thắng bao 
nhiêu thì chúng sẽ dẫn sinh sự tập khởi, sinh diệt 
của sắc, thọ, tưởng, hành và thức mãnh liệt bấy 
nhiêu. 

Khi chúng ta dụng tâm tu tập để nhận biết 
đúng như thật về sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức là vô thường, khổ và vô ngã - đó là 
đạo đế và diệt đế. Đạo đế và diệt đế là nhân quả 
đồng thời. Vì thế, Đức Phật đã dạy tất rõ về ý 
nghĩa này: “Ai thấy được khổ đế thì vị ấy cũng 
thấy được tập đế diệt đế và đạo đế. 

Tóm lại, những điều triển khai trên không 
ngoài những gì Đức Phật dạy. Ngài từng giáo huấn 
rằng nếu có vị Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với sắc, 
thọ, tưởng, hành và thức mà biết như thật, thấy 
như thật thì đối với sắc, thọ, tướng, hành và thức 
sẽ sinh yểm ly, ly dục, không khởi lên các lậu, tâm 
được giải thoát. Vì đối với sắc, thọ, tưởng, hành 
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và thức mà yểm ly, ly dục, không khởi lên các lậu, 
tâm được giải thoát nên vị ấy chấm dứt biên tế khổ 
đau (đạt quả A-la-hán). 


ù ` 


———— 
“ 


130 


CHƯƠNG 4. 
_ MỘT SỐ ĐOẠN VĂN KINH TRỌNG YẾU 
_... TRONGKINH LẶNG NGHIÊM _ 
__ VÀ CÁC CÔNG ÁN 
([RÍCH TÙ KINH LĂNG NGHIÊM 
TÔNG THÔNG - THIÊN SƯ NHÂN TẾ DỊCH) - 


— 


131 


132 


Tôi đọc Kinh Lăng Nghiêm, nhận thấy có nhiều 
đoạn văn kinh Đức Phật đã chỉ dạy đâu là mê và 
giác, vọng tâm và chân tâm... rất rõ ràng và dễ 
thực tập để lãnh hội qua sáu căn. Chính vì thế, tôi 
xin trích lại những đoạn văn kinh tỉnh yếu và viết 
vài lời giải thích để hầu mong chia sẻ với những 
người hữu duyên cùng có tâm thao thức tu học, 
hành trì những lời Phật dạy. Nếu chúng ta đọc lại 
những đoạn kinh văn này, œó cơ hội đem ý nghĩa 
của kinh để tư duy, chiêm nghiệm, áp dụng vào 
trong đời sống hàng ngày, đến khi đây đú nhân 
duyên, thì ta sẽ nhận được giá trị chân thật mà 
lâu nay ta muốn tìm kiếm. Chân lý bất diệt ta vừa 
nhận lại vốn sẵn có nơi mỗi chúng sinh. Bằng tấm 
lòng bi mẫn của mình, Đức Phật và chư hiền thánh 
đã thi thiết nhiều phương tiện giúp chúng ta tu 
tập để nhận lại bản tâm chân thật này. Nếu chúng 
ta không có tâm chân thật bất diệt thì làm sao tu 
tập để đoạn trừ được tâm hư vọng khổ đau? Mỗi 
chúng sinh hữu tình đều có vọng tâm sinh diệt và 
chân tâm không sinh diệt, và khi chưa nhận được 
chân tâm thì đồng nghĩa sống với vọng tâm. Vì ta 
sống với vọng tâm nên mới chịu khổ đau sinh tử, 
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nghĩa là không thể nào có được hạnh phúc chân 
thật. Ai trong chúng ta cũng đều muốn vượt thoát 
khổ đau, đi về phía an lạc, hạnh phúc và tự do 
chân thật cho hiện tại và tương lai. 

Những đoạn Kinh Lăng Nghiêm này được Đức 
Phật triển Khai, chỉ dạy tuần tự để thấy vọng tâm 
sinh diệt ngay khi sáu căn tiếp xúc sáu trần mà 
nhận lại chân tâm không sinh diệt. Bởi chúng ta đã 
bỏ mất chân tâm vô lậu nên mới làm người cùng 
tử lưu chuyển sinh tử khổ đau trong các giới loại. 
Nỗi khổ đau sinh tử ấy thật triển miên, cay đắng 
mà Không thể diễn tả hết bằng văn tự. Chúng ta 
khổ đau như thế là đã quá đủ rồi! Chúng ta cần tu 
tập để đoạn tận sinh tử, và những tỉnh túy trong 
các đoạn văn kinh này sẽ giúp chúng ta thành tựu 
được nguyện vọng ấy. 

Thuật lại nghĩa khách trần 

Như Lai hỏi nhân do đâu được ngộ 

“Khi ấy, Đúc Thế Tôn duỗi cánh tay Đẩu-1a- 
miên sáng ngời xòe năm ngón fay, bảo ông A-nan 
và cả đại chúng rằng: “Khi tôi mới thành đạo ở 
trong Lộc Viên vì ông A-nhã-đa, năm vị T}-kheo 
v.v... và bốn chúng nói: Tất cả chúng sinh chẳng 
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thành Bồ-đề và A-ia-hán đều do nhận khách trần 
phiền não làm tâm Các ông khi ấy nhân đâu được 
ngô nay thành tựu chứng quả Thánh?” 

Giải thích: 

Bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy cho năm anh 
em Kiều Trần Như là tứ thánh đế. Bấy giờ Đức 
Phật dạy: “7ấ cả chúng sinh chẳng thành Bồ-đề 
và A-ia-hán đều do nhận khách trân phiên não 
làm tâm” Khách trần phiền não (pháp trần), đó là 
khi năm căn tiếp xúc với năm trần, vin ở nơi năm 
trần cảnh này mà tâm sinh khởi vô minh, ái, thủ 
và hữu. Vì vọng niệm sinh khởi nên tạo ra bóng 
dáng tướng trạng của năm trần cảnh trong tâm 
thức và chúng ta đã sống với những bóng đáng 
tướng trạng hay khách trần phiền não này. Tóm lại, 
khách trần phiền não là năm thủ uẩn (vọng tâm) 
và khi ta đã sống với năm thủ uẩn này tức là sống 
với khách trần phiền não. Vì năm thủ uẩn là khổ 
đế và tập đế. 

Đức Phật dạy tiếp rằng: “Các Thầy khi ấy nhân 
đâu được ngộ, nay thành đạo quả A-la-hán?” Ở 
đây, Đức Thế Tôn muốn hồi các Tỳ-kheo về nhân 
duyên ngộ đạo, rồi theo đó để tu hành mà thành 
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tựu đạo quả A-la-hán. Bởi nếu chúng sinh nương 
nơi nhân sinh điệt mà tu hành thì chỉ dẫn đến quả 
sinh diệt; còn nếu nương vào nhân không sinh diệt 
để tu hành thì mới đưa đến quả không sinh diệt. 
Không thể nào từ nhân sinh diệt mà lại có thể dẫn 
đến quả không sinh diệt, và ngược lại. Cũng thế, 
nhân hữu lậu không thể nào dẫn sinh quả vô lậu 
và nhân vô lậu không thể nào dẫn sinh quả hữu 
lậu. Cho nên, nhân thế nào sẽ dẫn đến quả tương 
ứng thế ấy. 

Thuật lại nghĩa khách 

Khi ấy ông Kiều Trần Như đúng dậy, bạch 
Phật: “Nay con là hàng trưởng lão, đối với trong 
đại chúng riêng được tên là Hiểu (giải) do con ngộ 
hai chữ “khách trân” mà được thành Thánh quả 
Bạch Đúc Thế Tôn, ví như người khách đi đường, 
Vào nghí nhờ một quán trọ, hoặc ngủ, hoặc ăn Ăn 
ngủ xong, sửa sang hành lý lên đường, chẳng ở 
lại nữa. Nếu thật là người chủ thì tự không đi đâu. 
Như thế mà suy xét, chẳng dừng trụ gọi là khách, 
dừng trụ là chủ Do cái chẳng dừng trụ nên có 
nghĩa là “khách” 


136 


Giải thích: 

Ngài Kiều Trần Như do ngộ được hai chữ 
“khách trần” và nương vào nhân duyên đã ngộ 
(kiến đạo) để tu đạo nên đã chứng đạt quả vị A-la- 
hán. Ngài Kiều Trần Như dạy: “Chẳng dừng trụ gọi 
là “khách”, dừng trụ là “chủ”. Do cái chẳng dừng 
trụ nên có nghĩa là “khách”. 

Tâm nguyện của người tu hành là muốn chấm 
dứt hoàn toàn khổ đau. Để làm được điều đó, việc 
quan yếu nhất là chúng ta phải phân minh cho 
được đâu là tâm chủ và đâu là tâm khách. Bởi lẽ 
tâm chủ chưa từng rời tâm khách, cho nên, chúng 
ta phải ở nơi tâm khách để lãnh hội được tâm chủ. 
Chính khi nhận được và an trú nơi tâm chủ không 
sinh điệt này (nhân vô lậu) để nỗ lực tu hành thì 
tâm khách (vô minh) được đoạn trừ. Khi tâm khách 
đã được đoạn trừ hoàn toàn thì ta sống được với 
tâm chủ thường trụ không sinh diệt (minh). Nhờ an 
trú trong tâm chủ nên ta mới có được an lạc thực 
sự. Vậy làm sao chúng ta có thể nhận được tâm 
chủ không sinh diệt đó? 

Mỗi khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, ngay ở 
nơi các đối tượng muôn vật ấy, chúng hiện hữu 
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như thế nào thì ta chỉ tri nhận như thật tự thân 
của chính nó - Đó là tâm chủ không sinh diệt của 
chính mình. Vì các đối tượng muôn vật mà ta thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm được luôn luôn thay 
đổi, sinh điệt nên nó thuộc về khách (cảnh). Ngược 
lại, tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh vị và tánh 
xúc không biến đổi nên thể tánh của nó là dừng 
trụ, vì dừng trụ nên thuộc về tâm chủ không sinh 
diệt. 

Cũng vậy, khi sáu căn vin với sáu trần dẫn 
sinh sáu thức; ba yếu tố căn, trần và thức hòa hợp 
dẫn sinh ra xúc; xúc làm nhân duyên dẫn sinh thọ, 
tưởng và tư (hành), ấy là sự tập khởi của năm thú 
uẩn. Sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và thức 
xảy ra như thế nào thì ta nhận biết như thật chúng 
đang tập khởi đúng như vậy mà không sinh khởi 
ý niệm phải trái, tốt xấu, đúng sai... Đó là tâm chủ 
không sinh diệt của chính mình. Vì sự tập khởi của 
năm thủ uẩn là pháp duyên sinh nên vô thường, 
khổ, vô ngã. Vì thế, sự tập khởi của năm thủ uẩn 
này là tâm khách. Trí tuệ nhận biết được sự tập 
khởi của năm thú uẩn là vô thường, khổ, không 
và vô ngã, ấy là tâm chủ Không sinh diệt (trí tuệ 
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VÔ lậu). 

Thuật lại nghĩa trần 

Lại như mưa mới tạnh, mặt trời lên trong trỏo, 
ánh sáng soi vào kẽ hở, trong hư không hiện rõ các 
tướng bụi bặm Tính chất của bụi thì diêu động, 
còn hư không thường lặng lẽ Như thế nên con 
suy nghĩ: Lắng lặng goi là hư không, diêu động gọi 
là bụi bặm Do cái điêu động đó nên có nghĩa là 
“rần” 

Phật nói: “Dúng thế!” 

Giải thích: 

Theo ý kiến của người viết, nội dung của chữ 
“Khách” ở trong đoạn văn Kinh trên là để chỉ cho 
sự tập khởi của sắc, thọ và tướng. Ý nghĩa của 
chữ “trần” là chỉ cho sự tập khởi của hành ấm và 
thức ấm còn lại. Bởi lẽ, khi lãnh hội được tâm chủ 
không sinh diệt này, vị ấy an trú nơi chân tâm để tu 
tập, đoạn trừ đi sự tập khởi của sắc, thọ và tưởng. 
Sau khi sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng được đoạn 
trừ, nghĩa là phần sinh khởi thô của năm thủ uẩn 
(khách) được đoạn trờ. Từ đó, vị ấy tiếp tục đoạn 
trừ dòng vọng tướng nhỏ nhiệm (trần), tức là hành 
ấm và thức ấm sinh diệt nhỏ nhiệm còn lại. Đó là 
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tiến trình đoạn trừ sự tập khởi của năm thủ uẩn, 
hiển lộ qua từng tầng thánh quả. 

Nói gọn lại, nếu luận về ý nghĩa của tâm chủ, 
đó là tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh vị, tánh 
xúc và tánh biết không sinh diệt thì khi có vật cũng 
thấy, khi không có vật cũng thấy; khi có âm thanh 
cũng nghe, khi không có âm thanh cũng nghe; 
khi có tâm khách thì nhận biết có tâm khách, khi 
không có tâm khách thì nhận biết là không có tâm 
khách. Cho nên, không phải vì tâm khách đến mà 
tâm chủ này sinh, cũng không phải vì tâm khách đi 
mà tâm chủ này diệt. Vì tâm chủ này không sinh 
điệt theo các duyên nhưng cũng không rời các 
duyên nên mới thường trụ bất diệt. Vì vậy Ngài 
Kiều Trần Như mới dạy: “Chẳng dừng trụ gọi là 
khách, dừng trụ là chủ”. 

Cũng nói về ý nghĩa trên, trong kho tàng công 
án có một số lời khai thị khá thú vi: 

§HẾ 

Một vị Thầy hỏi Thiền sư Bổn Tịnh: Huyễn vốn 
nào chân? 

Thiền sư đáp: Huyễn vốn nguyên chân. 

Vị Thầy hỏi: Chính Khi huyễn làm sao hiển 
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bày chân? 

Thiền sư đáp: Tức huyễn liền hiển. 

Vị Thầy lại hỏi: Thế ấy trước sau chẳng lìa nơi 
huyễn. 

Thiền sư đáp: Tìm huyễn tướng không thể 
đƯỢC. 

Lời bình: 

Nhận biết được vọng tâm tức là chân tâm. Vì 
chân tâm không tướng nên không thể được. 

02. 

Ngài Sùng Tín xuất gia tu học với Ngài Đạo 
Ngô và theo hầu thầy của mình. Một hôm Ngài 
Sùng Tín thưa với Ngài Đạo Ngô rằng: Từ ngày con 
vào đây cho đến bây giờ chưa được Thầy chỉ dạy 
tâm yếu cho conl 

Ngài Đạo Ngô bảo: Từ ngày con vào đây, ta 
chưa từng chỉ dạy tâm yếu cho con saol? 

Ngài Sùng Tín thưa: Thầy chỉ dạy cho con chỗ 
nào? 

Ngài Đạo Ngô bảo: Con bưng trà lên, ta vì con 
mà tiếp; con bưng cơm đến, ta vì con mà nhận; 
con xá †a mà lui thì ta gật đầu, chỗ nào mà chẳng 
dạy tâm yếu cho con! 
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Ndài Sùng Tín cúi đầu lặng thinh giây lâu! 

Ngài Đạo Ngô bảo: Thấy thì ngay đó liền thấy, 
suy nghĩ liền sail 

Ngay lời dạy của Ngài Đạo Ngô, Ngài Sùng 
Tín nhận được tâm yếu của chính mình. 

Lời bình: 

Trong cái biết chỉ là cái nhận biết, đó là tâm 
yếu của chính mình. 
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Tánh thấy sông Hằng 

Nhân duyên Ngài A-nan thỉnh cầu Đúc Phật 
CHỈ dạy cái sinh diệt và cái không sinh diệt 

Khi ấy ông A-nan và cả đại chúng nghe Phật 
chỉ dạy thân tâm thơ thới, nghĩ từ vô thỉ đến nay 
Đỏ mất bản tâm, vọng nhận bóng dáng duyên trần 
phân biệt Hôm nay được khai ngô, như đúa hài 
nhỉ khát sữa bỗng gặp mẹ hiền Ông chắp tay lễ 
Phật nguyện nghe Đúc Như Lai chỉ ra nơi thân tâm 
cái nào chân, vọng, hư, thật và hiện tiền phát minh 
hai tính sinh diệt cùng chẳng sinh diệt 

Vua Ba-Tư-Nặc khải thỉnh 

Khi ấy vua Ba-tinặc đúng dậy bạch Phậi: 
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“Xưa khi con chưa được Phật chỉ dạy, nghe bon 
Ca-chiên-diên và Tỳ-la-chi-tử đều nói thân này sau 
khi chết sẽ đoạn diệt (mất hẳn) gọi là Niết-bàn. 
Con tuy gặp Phật nhưng nay vẫn còn hồ nghị, làm 
thế nào bày tỏ để chúng biết tính không sinh diệt 
nơi tâm này Nay những hàng hữu lậu trong đại 
chúng đây, đều mong mỏi được nghe điều ấy” 

Giải thích: 

Quan điểm của ngoại đạo như Ca-chiên-diên 
và Tỳ-la-chi-tử đều cho rằng Niết-bàn là sự đoạn 
diệt hoàn toàn sau khi chết. Vì thế, vua Ba-tư-nặc 
sinh tâm nghi ngờ nên mới thưa hỏi với Đức Thế 
Tôn rằng: “Làm thế nào bày tỏ để chứng biết tính 
không sinh diệt nơi tâm này?”. 

Đúc Phật gạn hỏi sự biến đổi trong nhục 
thân 

Phật bảo: “Đại vương, thân ông hiện đang 
sống đó, nay tôi lại hỏi ông: Thân thịt này của ông 
là đồng như kim cang thường còn hay biến hoại?” 

Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay đây, rốt cuộc 
cũng thay đổi và hoại diệt 

Phật bảo: “Đại vương, thân ông chưa từng 
hoại diệt, làm sao biết phải diệt?” 
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bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại 
này của con đây tuy chưa từng diệt nhưng con 
xem hiện tiên mỗi niệm dời đổi mãi mãi không 
dừng, như lủa thành tro lần lân tiêu mất, vì đút 
mất không dừng, nên con biết thân quyết định phải 
theo đó mà diệt mất! 

Phật nói: “Đúng vậy” 

%o sánh nhan sắc lúc trẻ và khi già 

“Đại vương, nay ông tuổi đã già yếu, nhan 
mạo so Với lúc còn bé nhữ thế nào?” 

Bạch Thế Tôn, xưa kia khi con còn bé thì da 
dả hồng hào, đến tuổi trưởng thành khí huyết đây 
đủ, nay tuổi già hình sắc cũng theo đó mà già yếu 
khô gây, tỉnh thần tố tăm, tóc bạc, mặt nhăn, sắp 
chết chẳng còn bao lâu. Như thế đâu thể so sánh 
Với khi còn trẻ mạnh. 

Xét sự thâm thâm thay đổi 

Phật bảo: “Đại vương, thân thể của ông đâu 
phải già liền?” 

Vua thưa: “Bạch Thế Tôn, nó biến hóa thâm 
thâm thay đối, con thật chẳng biết, lạnh nóng đổi 
đời, lần lần cho đến ngày nay. Vì sao? Vì lúc con 
hai mươi tuổi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhan sắc 
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đã già hơn khi lên mười, đến ba mươi tuổi lại già 
hơn năm hai muơi tuổi; đến nay sáu mươi hai tuổi 
50 Với lúc năm mươi tuổi, rõ ràng khi năm mươi 
tuổi súc lực còn cường tráng hơn. Bạch Thế Tôn, 
con thấy nó thâm thâm dời đổi, tuy cái già nua 
này thay đổi giới hạn trong mười năm Nếu con 
suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đối trong 
khoảng mười năm, hai mươi năm mà thực nó thay 
đổi từng năm; chẳng những nó thay đối từng năm, 
mà nó thay đổi từng tháng; chẳng những nó thay 
đổi từng tháng, mà nó thay đổi từng ngày; chẳng 
những nó thay đổi từng ngày mà xét cho cùng nghĩ 
cho kỹ thì nó thay đổi từng sát-na, trong khoảng 
một niệm không dừng Thế nên con biết thân này 
trọn theo sự biến đổi và hoại diệt” 

Tổng thích: 

Thân thể con người là do tứ đại hợp thành 
nên nó là vô thường và tàn hoại. Sự thay đổi của 
nó không chỉ trong từng năm, từng tháng, từng 
tuần, từng ngày, từng giờ... mà nó biến đổi trong 
từng sát-na, trong khoảng một niệm không dừng 
trụ. Vì thế, thân tứ đại này luôn thay đổi theo dòng 
thời gian. Tấm thân này chẳng thể nào nguyên vẹn 
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mãi, điểu đó làm nên mỗi giai đoạn phát triển khác 
nhau của đời người. Ở mỗi độ tuổi, con người sẽ 
có sự đổi thay về thể chất, nhận thức và tư duy đối 
với các pháp. Kể từ lúc mới cất tiếng Khóc chào 
đời đến tuổi trưởng thành, cho đến khi qua tuổi xế 
chiều là cả quá trình biến chuyển không ngừng của 
thân tứ đại. Thế nên, con người càng lúc càng già 
và đó là chân lý của pháp hữu vi, không thể nào 
sal khác. 

Khi có sinh ắt sẽ có già, từ già sẽ sinh ra bệnh, 
từ bệnh sẽ dẫn đến chết. Đó là tiến trình của quy 
luật nhân - duyên - quả, đây là sự thật tất yếu 
thuộc phạm vi của khổ đế, tập đế. Bởi hết thảy các 
pháp hữu vi - hữu lậu tồn tại trên thế gian này, 
có sinh ắt có diệt. Duy chỉ có pháp vô vi - vô lậu, 
pháp ấy mới không có sự sinh diệt. 

Đức Phật khai thị về tánh không sinh diệt 

Phật bảo: “Đại vương, ông thấy sự biến hóa 
đổi thay không dừng, nên ngô biết thân ông hoại 
diệt, vậy chính khi hoại diệt, ông có biết trong thân 
có cái gì chẳng hoại diệt chăng?” 

Vua Ba Từ Nặc chắp tay bạch Phật: “Thật con 
chẳng biết”. 


146 


Giải thích: 

Năm thủ uẩn này là pháp duyên khởi, vì là 
pháp duyên khởi nên vô thường, khổ, không và 
vô ngã. Vì vậy, chúng ta cần phải ở nơi thân tâm 
sinh diệt này để liễu tri được cái chân tâm không 
sinh diệt; phải ở nơi pháp vô thường để nhận được 
pháp thường trụ; ở nơi phiền não mà nhận được 
Bồ-đềể; ở nơi vô minh mà nhận được minh. Đó 
chính là trí tuệ vô ngã vậy. 

Phật hỏi vua Ba Tư Nặc lần đâu tiên thấy 
nước sông Hằng 

Phật bảo: “Nay tôi chỉ cho ông tính chẳng sinh 
diệt Đại vương, khi ông được bao nhiêu tuổi thì 
thấy nước sông Hằng?” 

Vua thưa: “Con được ba tuổi mẹ con dẫn đến 
lễ ra mắt thân K}-bà Thiên, đi ngang qua dòng sông 
này, khi ấy con được thấy nước sông Hằng” 

Phật hỏi về sự sinh diệt của cái thấy nước 
sông Hằng 

Phật bảo: “Đại vương, như ông đã nói: Khi hai 
mươi tuổi đã già hơn lúc mười tuổi, cho đến sáu 
mươi tuổi, năm tháng ngày giờ, niệm niệm đời đổi 
Vậy khi ông ba tuổi thấy sông Hằng này, đến mười 
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ba tuổi cái thấy nước sông ấy thế nào?” 

Vua thưa: “Như khi ba tuổi rõ ràng không 
khác, và đến nay con sáu mươi hai tuổi, cái thấy 
vẫn không khác” 

Phật gạn hỏi về sự có mặt của cái thấy không 
sinh diệt 

Phật bảo: “Nay ông tự cẩm thương tóc Đạc, 
mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ 
Vậy cái thấy của ông hiện nay xem thấy sông 
Hằng, cùng với khi xưa còn trẻ xem thấy sông 
Hằng, cái thấy đó có già có trẻ chăng?”. 

Vua thưa: “bạch Thế Tôn, không vậy” 

Phật khai thị tánh thấy không sinh diệt 

Phật bảo: “Đại vương, mặt ông tuy nhăn, mà 
lính thấy này chưa từng bị nhăn Cái bj nhăn thì 
biến đối, còn cái chẳng bị nhăn thì không biến đổi 
Cái biến đổi thì phải chịu hoại diệt, cái chẳng biến 
đổi kia vốn không sinh diệt, làm sao trong ấy iại 
nhận chịu cái sinh tủ của ông, mà ông còn dẫn lời 
của bọn Mạt-già-lê kia bảo rằng, thân này sau khi 
chết hoàn toàn mất hẳn?” 

Vua nghe lời ấy, tin biết thân này sau khi 
chết sẽ sinh thân khác, nên cùng với đại chúng vui 
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mừng nhảy nhói, được việc chưa từng có 

Tổng thích: 

Vì chúng sinh nhận bóng dáng tiền trần phân 
biệt của năm trần cảnh cho là tâm của mình. Đó 
là nguyên nhân cội nguồn dẫn đến sự sót mất bản 
tâm không sinh không diệt. Như thế nào là bóng 
dáng tiền trần phân biệt? Đó là khi mắt thấy sắc, 
tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị và thân 
xúc chạm, ở nơi các đối tượng muôn vật như vậy 
mà khởi tâm phân biệt thiện ác. Một khi chúng ta 
đã khởi vọng tâm phân biệt thì liền bỏ mất đi bản 
tâm không sinh diệt. Vì đã bỏ mất bản tâm không 
sinh điệt nên ta mới chìm nổi trong vòng sinh tử 
luân hồi. Do vậy, muốn chấm dứt khổ đau, sinh tử 
thì không điều gì quan trọng hơn là ta phải lãnh 
hội cho được bản tâm không sinh không diệt này. 

Qua ba lần gạn hỏi và khai thị của Đức Phật, 
lời chỉ dạy của Ngài đi từ cái thấy khác (vọng tâm) 
đến tánh thấy không khác (chân tâm). Trước hết, 
Ngài chỉ dạy do đâu có cái thấy khác khiến chúng 
sinh trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Đó là khi mắt 
nhìn thấy sắc, vin vào nơi các sắc ấy mà Khởi tâm 
phân biệt yêu ghét; vì khởi tâm phân biệt như thế 
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nên cái thấy này là “cái thấy Khác”. Cái thấy khác 
là thấy có chỗ trụ nên nó thuộc về pháp sinh diệt 
(pháp hữu vi - hữu lậu). 

Tiếp theo Ngài dạy về “cái thấy không khác” 
(tánh thấy thường trụ), khi mắt nhìn thấy sắc, các 
sắc ấy như thế nào thì ta nhìn thấy chúng đúng 
như thật mà không sinh khởi tạp niệm yêu ghét. 
Vì không sinh khởi tạp niệm phân biệt ở nơi các 
sắc nên cái thấy này là cái thấy không khác. Vì cái 
thấy không khác không có chỗ trụ nên đó là cái 
thấy như thật, không sinh diệt, thuộc về pháp vô 
vi - vô lậu. Cái thấy không khác nghĩa là thấy mà 
không có chỗ thấy, vì thế nên tất cả chỗ đều không 
tâm; vì tất cả các chỗ đều không tâm nên không có 
chỗ trụ; vì không có chỗ trụ nên đó mới là cái thấy 
chân thật, không sinh diệt. 

Ngoài ra, Đức Phật còn dạy: Vì sống với cái 
thấy khác nên mới có già trẻ, vì có già trẻ nên mới 
bị nhăn, vì bị nhăn nên mới có sự biến đổi, vì có 
sự biến đổi nên phải chịu sự hoại diệt. Khi nhận 
lại cái thấy không khác nên không có già trẻ, vì 
không có già trễ nên chưa từng bị nhăn, vì chưa 
từng bị nhăn nên Không có sự biến đổi, vì không 
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có sự biến đổi nên đây là cái thấy như thật, không 
sinh không diệt. 

Thế nên, cho dù vô minh hay minh cũng chỉ 
ngay nơi cái thấy mà thôi. Vô minh là cái thấy 
khác, còn mỉnh là cái thấy không khác. Cái thấy 
khác là cái thấy sinh diệt; cái thấy không khác là 
cái thấy thường trụ không sinh diệt. Vì vậy, Đức 
Phật nhấn mạnh phải ở nơi thân tâm sinh diệt này 
để nhận lại chân tâm không sinh diệt. Và dù tánh 
thấy vốn thường trụ nơi mỗi chúng sinh nhưng 
để sống được với nó đời hỏi hành giả phải nỗ lực 
an trú nơi trí tuệ vô lậu để đoạn trừ dần vọng tâm 
(tham, sân và si) khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Chỉ 
đến khi đoạn trừ hoàn toàn tham, sân và si (khổ đế, 
tập đế), hành giả mới thực sự an trú nơi cái thấy 
không khác (chân tâm) để thấy các pháp như thật. 

Chúng ta có thể thấy cách chỉ dạy của các vị 
tổ sư qua một vài công án thể hiện tánh thấy này. 

01. 

Một vị Thầy đến hỏi Hòa thượng Tào Khê: Vật 
gì là quý nhất trên đời? 

Ngài đáp: Cái đầu con mèo chết. 

Vị Thầy hỏi tiếp: Cái đầu con mèo chết vì sao 
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lại quý? 

Ngài đáp: Vì không ai trả giá. 

02. 

Một vị thây hỏi Hòa thượng Càn Phong rằng: 
Mười phương Bạt Già Phạm (Phật) đều đồng một 
con đường Niết-bàn, nhưng như thế nào là đầu 
đường? 

Hòa thượng Càn Phong lấy cây gậy vạch một 
đường trong hư không rồi dạy: Đây này! 

03. 

Ngài Triệu Châu nhân có một thầy đứng hầu 
bên, bèn chỉ lửa nói rằng: Cái ấy là lứa, nhưng con 
không được gọi là lửa. Thầy đã chỉ dạy cho con 
rồi vậy! 

Vị thầy không đáp được. 

Ngài lại đến gắp lửa lên, rồi hỏi: Con có hiểu 
lời thầy dạy chăng? 

Lời bình: 

Khi mắt nhìn thấy tất cả sắc thì ngay ở nơi 
các sắc ấy không sinh khởi một ý niệm gì, thì đó là 
cái tánh thấy chân thật không sinh diệt. 


- 
r2 


ù ` 
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Giản trạch tâm duyên để chỉ tánh thấy 

Hỏi về chỗ không trả về 

Ông A-nan thưa: “Nếu tâm tính của con đều 
có chỗ trả về, thì tại sao đúc Như Lai dạy tâm diệu 
mình sẵn có không trả về đâu? Cúi mong Phật 
thương xót chí dạy cho điều ấy”. 

Chỉ tính thấy không phải bóng mặt trăng 

Phật bảo A-nan: “Vả lại, cái tính thấy vốn 
sáng suốt của ông thấy tôi, thì cái tính thấy này tủy 
chẳng phải là cái diệu tỉnh minh tâm, nó như mặt 
tăng thú hai không phải bóng mặt trăng” 

Nêu tám thứ trần tướng 

Ông hãy nghe cho Kỹ, nay tôi sẽ chỉ cho ông 
chỗ không thể trả về A-nan, của đại giảng đường 
này, mớ rộng về phương Đông, khi mặt trời lên 
thì chiếu sáng; giữa đêm không trăng mây mù mờ 
nịt thì tối tăm; chỗ có các của thì thấy thông suốt; 
khoảng tường ngăn thì thấy bít lấp; chỗ phân biệt 
được thì thấy cảnh sắc duyên; trong chỗ trống 
rỗng toàn là hư không, cảnh tượng mịt mù là bụi 
tối, mưa tạnh trời thanh lại thấy trong 

Chỉ tám thú trả về 

A-nan, ông hãy xem các tướng biến hóa này, 
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nay tôi đều trả về bản nhân của nó Thế nào là bản 
nhân? A-nan, các tướng biến hóa này, sáng trả về 
cho mặt trời Vì sao? Vì nếu không mặt trời thì 
không sáng Nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt 
tời, cho nên trả về cho mặt trời. Cái tối trả về cho 
đêm không trăng; thông suốt trả về cho của; ngăn 
bít trả về cho tường vách; sắc duyên trả về cho 
phân biệt; rỗng không trả về cho hư không; mù mịt 
trả về cho bụi, trong sáng trả về cho trời tạnh. Tất 
cả vật có ra trong thế gian đều không ngoài các 
thú nâÿ. 

Phật khai thị cái không thể trả về 

Còn tính thấy sáng suốt của ông thấy tám 
thứ kia, ông muốn trả nó về đâu? Vì sao? Vì nếu 
trả về cho sáng, thì khi tối đến cũng không thấy 
tố. Tuy sáng tối mỗi mỗi đều sai khác, nhưng cái 
thấy không sai khác. Các thứ có thể trả về được, 
tự nhiên chẳng phải ông. Cái ông không thể trả về 
được, chẳng phải ông thì là gì? Ắt biết tâm ông 
vốn nhiệm mầu thanh tịnh sáng suốt Immà ông tự mê 
muội, bó mất tính bản nhiên, đành chịu luân hồi, 
thường bị trôi nổi chìm đắm trong sinh tủ Thế nên, 
Nhữ Lai nói là đáng thương xót vậy!” 
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Tổng thích: 

Ở đoạn văn Kinh này có những cụm từ như: 
“Diệu tỉnh minh tâm”, “Mặt trăng thứ hai” và “Bóng 
mặt trăng”. “Diệu tỉnh minh tâm” là chỉ cho bản 
giác hay mặt trăng thứ nhất vốn sẵn có nơi mỗi 
chúng sanh hữu tình. “Mặt trăng thứ hai" là chỉ 
cho thủy giác (mới giác), bóng mặt trăng là chỉ cho 
bất giác vô minh, ái và thú (khổ đế - tập đế. 

Y nơi pháp thân này gọi là bản giác, tại sao? 
Vì nghĩa bản giác là đối với thủy giác mà nói, do 
thủy giác tức đồng với bản giác. Ý nghĩa này đã 
được nói rất rõ trong Luận Đại Thừa Khởi Tín: 
“NgHa thủy giác là ÿ nơi bản giác mà có bất 
giác, ÿ bất giác nên mới nói có thủy giác Do giác 
được nguồn tâm gọi là cứu cánh giác, còn không 
giác được nguồn tâm nên không phải là cứu cánh 
giác “” 

Chúng ta lưu chuyển trong sinh tử khổ đau là 
do sống với bất giác tức vô minh, ái và thủ (bóng 
mặt trăng). Ngày hôm nay, chúng ta có tín tâm 
với Tam Bảo, tu tập các thiện pháp hữu lậu thuần 
thục, nhân duyên gặp được bậc thiện tri thức được 
chỉ dạy để nhận lại trí vô lậu. Khi chúng ta nhận 
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được trí vô lậu (chánh kiến vô lậu) này gọi là thủy 
giác (mới giác). Tại sao gợi là thủy giác? Bởi vô 
lượng vô biên kiếp sống với luân hồi nên chúng ta 
đã sống với bất giác (bóng mặt trăng tức vô minh, 
ái và thủ), ngày hôm nay đầy đủ duyên lành nhận 
được chánh kiến vô lậu nên gọi là thủy giác (mới 
giác). Chúng ta phải an trụ trong thủy giác (tức trí 
vô lậu) để tu tập đoạn trừ bất giác (tức vô minh, ái 
và thủ) mà thể nhập tuỳ phần giác cho đến toàn 
phần giác. Tuỳ phần giác hay từng phần giác là chỉ 
cho các bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả 
và các Đậc đại bồ tát; còn toàn phần giác là chỉ cho 
Đức Thế Tôn. Ngài đã sống hoàn toàn với bản giác 
vô lậu thanh tịnh, cũng gọi là pháp thân. 

Trong Luận Thành Duy Thức, ngài An Huệ đã 
làm bài kệ “Quy kỉnh” có câu: 

“Kính lạy đấng thanh tịnh viên mãn, 

Và đãng thanh tịnh từng phân trong duy thức 
lánh... “ (Hòa Thượng Thích Tuệ 5ÿ dịch). 

Đấng thanh tịnh viên mãn là chỉ cho Đức Phật, 
còn đấng thanh tịnh từng phần là chỉ cho các bậc 
Thánh giả. 

Tất cả các pháp trong thế gian đều không 
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vượt ra ngoài tám thứ là ánh sáng mặt trời, đêm 
tối, thông suốt, ngăn ngại, tâm phân biệt, hư không, 
cảnh tượng mịt mù và trời trong xanh. Nhưng Đức 
Phật còn dạy: “Œá? tánh thấy sáng suốt của Thầy 
A-nan thấy được tám thứ kia, thầy muốn trả về 
đâu?” Nếu cái tánh thấy sáng suốt này mà đem 
trả về cho ánh sáng mặt trời thì khi trời tối đến sẽ 
không thấy được tối. Vì sao thế? Nếu tánh thấy 
sáng suốt này lại thuộc về ánh sáng của mặt trời 
thì khi tối đến sẽ không thấy được tối. Cho nên, 
trời sáng, đêm tối, thông suốt, ngăn ngại, tâm phân 
biệt, hư không, bụi bặm và trời trong xanh, các thứ 
ấy mỗi mỗi đều có sự sai khác. Vì thế, chúng đều 
có thể trả về được với bản nhân của chúng. Còn 
cái tánh thấy mà thấy sáng suốt được tám thứ kia 
không có sự sai khác nên không thể trả về đâu 
được. Do có chỗ trả về nơi bản nhân nên đó không 
phải là cái tánh thấy chân thật không sinh không 
diệt. Chính tánh thấy sáng suốt mà thấy được tám 
thứ kia không thể trả về đâu được, vì không thể trả 
về đâu được nên đó là tánh thấy sáng suốt nhiệm 
mầu của thầy A-nan cũng như của tất cả chúng 
sinh hữu tình vốn đã sẵn có nó. Do chúng ta đã bỏ 
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mất tánh thấy sáng suốt này nên mới trôi nổi chìm 
đắm trong vòng khổ đau sinh tử. 

Như vậy, đâu là tánh thấy sáng suốt bản 
nhiên? Khi chúng ta thấy được tám thứ kia, tám 
thứ ấy như thế nào, thì ta chỉ nhìn thấy đúng như 
thật sự hiện hữu của chúng mà không khởi vọng 
niệm tham, sân, si, mạn, nghỉ và ác kiến. Đó là 
tánh thấy sáng suốt bản nhiên không sinh diệt. 

Ánh sáng mặt trời, đêm tối, thông suốt, ngăn 
ngại, tâm phân biệt, hư không, bụi bặm và trời 
trong xanh; tám thứ này biểu trưng cho tất cả các 
pháp trong thế gian nên chúng thuộc về pháp hữu 
vi - hữu lậu. Vì tám thứ này là thế gian pháp 
nên chúng vô thường, tàn hoại, hư huyễn, là pháp 
không đáng để nương tựa. 

Trái lại, tánh thấy sáng suốt có thể thấy rõ 
được tám thứ kia, lại không có sự sai khác, bởi thế 
nên không thể trả về đâu được. Vì không có nơi để 
trả về nên tánh thấy sáng suốt này thuộc pháp vô 
vi - VÔ lậu, là pháp không có sự tạo tác. Vì pháp 
không tạo tác nên pháp ấy không phải do nhân 
duyên sinh và cũng không phải do nhân duyên mà 
diệt, nên pháp này là pháp thường trụ không sinh 
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điệt, tức là pháp vô vi - vô lậu. 

Tóm lại, chúng ta phải lãnh hội được tánh thấy 
sáng suốt bản nhiên ở nơi tám thứ kia và không 
thể tách rời chúng để nhận lại tánh thấy sáng suốt 
bản nhiên không sinh diệt vốn sẵn có nơi tự thân 
của mỗi người. 

Từ thời Đức Phật đến các thế hệ tổ sư, các ngài 
đều tuyên đương lý này. Chúng ta dễ nhận thấy 
những lời dạy tương tự qua một số công án. 

01. 

Thiền sư Thiên Long khi đến gặp thiền sư 
Viên Ngộ, ngài Viên Ngộ liền đưa tay hỏi: Thấy 
không? 

Ngài Thiên Long thưa: Thấy! 

Ngài Viên Ngộ bảo: Đầu lại thêm đầu. 

Ngài Viên Ngộ hỏi tiếp: Thầy thấy cái gì? 

Ngài Thiên Long thưa: Tre tuy dày nhưng 
không thể ngăn nước chảy qua. 

Ngài Viên Ngộ gật đầu. 

02. 

Thiền sư Bạt Đà hỏi pháp sư Đạo Sinh thường 
giảng kinh luận gì. Pháp sư Đạo Sinh đáp: Giảng 
Kinh Đại Niết-bàn. 
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Ngài Bạt Đà hỏi: Thế nào là nghĩa Niết-bàn? 

Pháp sư Đạo 5ïnh đáp: Niết là bất sinh, bàn là 
bất diệt nên gọi là Niết-bàn. 

Ngài Bạt Đà nói: Đó là Niết-bàn của Như Lai, 
còn cái gì là Niết-bàn của pháp sư? 

Pháp sư Đạo Sinh đáp: Nghĩa Niết-bàn há lại 
có hai ư? Tôi chỉ như thế, không biết Hòa thượng 
nói về nghĩa Niết-bàn như thế nào? 

Ngài Bạt Đà giơ cây như ý trong tay lên hồi 
pháp sư Đạo Sinh: Thầy có thấy chăng? 

Pháp sư Đạo Sïnh đáp: Dạ thấy! 

Ngài Bạt Đà hỏi: Thầy thấy cái gì? 

Pháp sư Đạo Sinh đáp: Thấy cây như ý trong 
tay Hòa thượng. 

Ngài Bạt Đà liền ném cây như ý xuống đất 
hỏi: Thầy thấy chăng? 

Pháp sư Đạo Sïnh đáp: Dạ thấy! 

Ngài Bạt Đà hỏi: Thầy thấy cái gì? 

Pháp sư Đạo Sinh đáp: Thấy cây như ý trong 
tay Hòa thượng rơi xuống đất. 

Ngài Bạt Đà quở: Xem ra kiến giải của thầy 
vẫn chưa vượt ra khỏi tầm thường, tại sao thầy lại 
được nổi tiếng khắp nơi! 
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03. 

Thế Tôn chỉ hạt châu Ma-ni hỏi năm vị thiên 
trấn giữ năm hướng: Hạt châu này màu gì? 

Năm vị Thiên Vương mỗi vị nói mỗi màu. 

Thế Tôn cất hạt châu đưa tay lên hỏi: 

Hạt châu này màu gì? 

Bạch Thế Tôn, trong tay người không có châu 
thì làm sao có màu gì? 

Thế Tôn bảo: Tại sao các ông điên đảo lắm 
vậy. Ta đem Thế Châu chỉ đó, thì các ông gắng nói 
có màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Ta đem Chân Châu 
chỉ đó, thì các ông thảy đều không biết. Ngay lúc 
đó năm vị Thiên vương đều ngộ. 

Lời bình: 

Thấy mà không có chỗ thấy, hoặc trong cái 
thấy chỉ là cái thấy, đó chính là tánh thấy sáng 
suốt bản nhiên không sinh không diệt. 

Dạy tánh thấy chẳng phải thị chẳng phải 
phi 

“Này Văn Thù, nay tôi hỏi ông, nhưữ ông iâ 
Văn Thù, lại có Văn Thù phải là Văn Thù hay 
không phải Văn Thù? 

Đúng như thế bạch Thế Tôn! Con nay thật ià 


ló1 


Văn Thù, không có phải là Văn Thù. Vì sao? Vì nếu 
có phải là Văn Thù thì có hai Văn Thù Song con 
hiện nay chẳng phải là không Văn Thù, trong ấy 
thật không có hai tướng “phải” hay “chẳng phải” 

Giải thích: 

Ý nghĩa “Văn Thù” đây chính là để chỉ cho trí 
tuệ vô lậu. Chính vì đã là Văn Thù rồi thì tự thân 
Ngài không còn sinh khởi ý niệm cho rằng đây là 
Văn Thù hay không phải là Văn Thù. Vì còn khởi 
ý niệm là còn kẹt trong hai tướng (vọng tâm) tức 
không phải thực trí tuệ vô lậu. Cũng vậy, tánh thấy 
chân thật sẽ không sinh khởi ý niệm cho rằng đây 
là tánh thấy hay không phải là tánh thấy. Nếu sinh 
khởi ý niệm cho rằng đây là tánh thấy hay không 
phải là tánh thấy thì pháp có hai tướng; pháp có 
hai tướng là pháp hữu vi sinh diệt. Cho nên, tánh 
thấy chân thật này la hai tướng. Đúng như trong 
Kinh Kin Cương, đúc Như Lai dạy: “Đệ nhất Ba La 
Mật túc chẳng phải đệ nhất Ba La Mật, nên gọi là 
đệ nhất Ba La Mật” 

Trong tất cả pháp, Bát-nhã Ba La Mật là pháp 
tối thượng. Bát-nhã Ba La Mật là trí tuệ vô lậu, 
hoặc chân tâm. Trí tuệ vô lậu không khởi lên ý 
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niệm cho rằng đây là trí vô lậu hay không phải trí 
vô lậu. Cũng vậy, Bát-nhã Ba La Mật không khởi 
lên ý niệm cho rằng đây là Bát-nhã Ba La Mật hay 
không phải Bát-nhã Ba La Mật. Nếu sinh khởi ý 
niệm cho đây là Bát-nhã Ba La Mật thì không phải 
là Bát-nhã Ba La Mật chân thật. Đó là thật tướng 
cần chứng nghiệm như lời khuyến dạy trong Kinh 
Kim Cương: “Thật tướng là không tướng cho nên 
Nhữ Lai núi là thật tướng “ 

Chân tâm, hoặc trí vô lậu (Bát-nhã) là không 
tướng, bởi không tướng mới là thật tướng. Bởi 
Tướng Không vốn rỗng lặng nên không khởi ý niệm 
đây là pháp hay không phải pháp. Với ý nghĩa này 
nên Như Lai đã dạy các vị Tỳ-kheo trong Kính Kim 
Cương tằng: “Quý vị phải biết, pháp tôi nói ví như 
chiếc bè, pháp còn phải buông bỏ huống ià không 
phải pháp”. 

“Pháp” ở đây chính là Bát-nhã Ba La Mật (trí 
tuệ vô lậu). “Phi pháp” là các pháp hữu vi - hữu 
lậu. Tất cả các bất thiện pháp hay thiện pháp hữu 
lậu đều chưa phải là pháp chân thật, là pháp không 
đáng để nương tựa. Thế nên, chúng ta phải an trú 
trong trí tuệ vô lậu tu tập, đoạn trừ khổ đế - tập 
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đế (phi pháp). Do ta đoạn trừ được khổ đế - tập 
đế (năm thủ uẩn) nên đạt Niết-bàn, hoặc chân tâm 
rỗng lặng không sinh diệt. Vì an trú hoàn toàn 
trong chân tâm rỗng lặng nên ý niệm đạt được 
chân tâm, chứng được chân tâm cũng buông bỏ, 
đoạn trừ. Đó là ý nghĩa “pháp còn phải buông bỏ 
huống là phi pháp” 


- 
Ed 


ùÙ ` 


Dùng cái thấy động tịnh để chỉ bày tánh thấy 
bất động 

Đúc Phật xòe nắm tay để gạn hỏi tánh thấy 

Khi ấy đúc Như Lai ở trong đại chúng, co năm 
ngón tay lại rồi xòe ra và hỏi ông A-nan rằng: “Nay 
ông thấy cái gì?” 

Ông A-nan thưa: “Con thấy bàn tay trăm báu 
của đúc Như Lai ở trong chúng xòe ra nắm lại” 

Phật bảo A-nan: “Ông thấy cái tay của tôi ở 
trong chúng xòe nắm, ià cái tay tôi có xòe có nắm 
hay là cái thấy của ông có xòe có nắm?” 

Ông A-nan bạch Phật: “Tay báu của Đức Thế 
Tôn ở trong chúng có xòe nắm, con thấy tay của 
Như Lai tự có xòe có nắm, chứ chẳng phải tánh 
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thấy của con có xòe nắm” 

Phật nói: “Cái nào động cái nào tjnh?7” 

Ông A-nan thưa. “Tay của Phật không dùng, 
lánh thấy của con còn không tịnh, thì đâu có gì là 
động “ 

Phật nói: “Đúng như vậy!” 

Đúc Phật phóng quang để gạn hỏi cái thấy 
Đất động 

Bấy giờ trong lòng bàn tay của đúc Như Lai 
phóng một luồng hào quang báu soi đến vai bên 
phải ông A-nan, liền khi ấy ông A-nan xoay đầu 
ngó qua bên phải Phật lại phóng hào Quang qua 
Đên vai trái của ông A-nan, ông A-nan lại xoay đầu 
ngó về bên trái 

Phật bảo A-nan: “Đầu ông hôm nay nhân gì 
lại dao động?“ 

A-nan thưa: “Con thấy Như Lai phóng hào 
quang báu đến vai bên phải bên trái của con, con 
nhì qua hai bên để xem, nên đầu con tự dao 
động “ 

A-nan, ông nhìn xem hào quang của Phậi, 
đâu ông xoay qua hai bên vai (phải trái), vậy đầu 
ông động hay cái thấy ông động? 


165 


Bạch Thế Tôn, đâu con tự động, mà tánh thấy 
của con còn không có đừng, huống là có động 

Phật nói: “Đúng như vậy“ 

Đúc Phật khai thị tánh thấy không có động 
tịnh c0 mở 

Khi ấy đúc Như Lai bảo khắp đại chúng. “Nếu 
lại có chúng sinh cho cái dao động gơi đó là “trần”, 
cái chẳng dừng gọi đó là “khách” Các ông xem 
đâu ông A-nan tự dao động, mà tánh thấy không 
dao động Lại các ông xem tay tôi có co mở, mà 
lánh thấy không có co mở 

Giải thích: 

Vạn vật luôn thay đổi, sinh diệt, còn chân tâm 
là bất động. Bởi vì chúng ta đã bỏ quên chân tâm 
nên mới lưu chuyển trong sinh tử khổ đau. Cho 
nên, chúng ta phải ngay nơi vạn vật chuyển động, 
sinh điệt mà lãnh hội chân tâm bất động; an trú nơi 
này để tu tập thì khổ đau sẽ được đoạn trừ. Chính 
khi nhìn thấy các sắc, các sắc ấy như thế nào thì ta 
chỉ nhìn thấy chúng đúng như thật mà không sinh 
khởi vọng tâm thủ hay xã. Đây chính là chân tâm 
bất động, hay tánh thấy không có nắm xòe, không 
có động tịnh. 
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Kho tàng công án thiền đã nhiều lần đề cập 
đến tánh thấy bất động này. Các vị Tổ sư thi thiết 
các phương tiện để dẫn đạo, khai thị cho các hành 
giả. 

01. 

Một vị thầy đến hỏi ngài Hoàng Bá: Thế nào 
là Phật? 

Ngài Hoàng Bá dạy: Thầy là ai? 

Vị thầy ấy thưa: Là con. 

Ngài Hoàng Bá nói: Thầy có biết chăng? 

Vị thầy thưa: Con biết rõ ràng! 

Ngài Hoàng Bá đưa cây phất tử lên hỏi: Thầy 
thấy không? 

Vị thầy thưa: Con thấy. 

Ngài Hoàng Bá im lặng... 

02. 

Ngài Hưu Phục đến nương với Hòa thượng 
Địa Tạng nhiều năm mà không khế hội được đạo, 
do nhân duyên bị bệnh nên vào nằm nhà Niết Bàn. 

Một đêm, Ngài Địa Tạng đến thăm và hỏi 
rằng: Thượng tọa Phục được an vui chăng? 

Ngài Hưu Phục thưa: Con vì nhân duyên trái 
với Hòa thượng. 
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Ngài Địa Tạng liền chỉ lồng đèn bảo: Thầy 
thấy chăng? 

Ngài Hưu Phục thưa: Dạ thấy. 

Ngài Địa Tạng dạy: Chỉ cái ấy chẳng có trái. 

Ngay lời dạy của Ngài Địa Tạng, Thượng tọa 
Hưu Phục tỏ ngộ. 

03. 

Một thầy tên là Minh Giáo đến tham vấn thiền 
sư Đạo Nhàn ở La Sơn. 

Ngài Đạo Nhàn hỏi: Thầy tên gì? 

Vị thầy ấy thưa: Con tên Minh Giáo. 

Ngài hỏi: Thầy có lãnh hội giáo hay chưa? 

VỊ thầy thưa: Dạ tùy phần. 

Ngài liền dựng nắm tay lên hỏi: Trên Hội Linh 
Sơn gọi cái này là gì? 

Vị thầy thưa: Đó là giáo lý nắm tay. 

Ngài cười và bảo: Nếu thế ấy là giáo lý nắm 
tay thì... 

Ngài liền duỗi hai chân ra hỏi: Cái này là giáo 
gì? 

Vị thầy không trả lời được. 

Ngài bảo: Phải chăng là giáo lý hai bàn chân? 
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Lời bình: 

Thấy mà không có chỗ thấy nên tất cả chỗ 
đều không tâm, vì tất cả chỗ không tâm nên không 
có chỗ trụ, vì không có chỗ trụ nên đó là thường 
thấy. 


= “ 
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Tính thấy không do nghiệp riêng. 

Chỉ cái thấy sai lâm do nghiệp riêng 

Thế nào gọi là thấy sai lầm do nghiệp riêng? 
A-nan, như người thế gian bị bệnh nhặm mắt, ban 
đêm nhìn ánh sáng ngọn đên riêng thấy có Đóng 
Hòn năm màu Dao phủ. 

Ý ông nghĩ sao? Ban đêm đèn sáng hiện ra 
bóng tròn đó là màu sắc của ngọn đèn hay màu 
sắc của cái thấy? 

A-nan, nếu màu sắc này là của ngọn đèn thì 
người không bệnh mắt sao chẳng đồng thấy, mà 
bóng tròn này chỉ riêng có người bệnh mắt mới 
thấy? Nếu màu sắc là của cái thấy, thì cái thấy đã 
thành màu sắc, còn người bị bệnh mắt kia thấy 
bóng Hòn thì gọi là cái gì? 

Lại nữa, A-nan! Nếu Đóng tròn này rời ngọn 
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đèn riêng có thì nhìn những vật chung quanh nh: 
bình phong, màn, bàn, ghế phải có bóng tròn hiện 
ra Nếu rời cái thấy bóng tròn riêng có, thì đáng lẽ 
chẳng phải con mắt xem thấy. Tại sao chỉ người 
bệnh mắt mới thấy bóng tròn? Thế nên phải biết, 
màu sắc thật nơi ngon đèn, cái thấy bệnh nên có 
bóng tròn, bóng và cái thấy đều do mắt bệnh, chứ 
cái nhận biết được mắt bệnh kia không phải bệnh. 

Dùng cái thấy do nghiệp riêng để hiển bày 
tánh thấy chân thật 

A-nan, nay tôi vì ông lấy hai việc đó lui tới kết 
hợp mà chỉ rõ. 

A-nan, cái nhận thấy sai lầm do nghiệp riêng 
của các chúng sinh kia thấy ngọn đèn hiện ra Đóng 
tròn, tuy giống như tiền cảnh, nhưng rốt cuộc cái 
thấy đó, trọn do mắt bệnh nhặm mà thành Mắt 
bệnh tức cái thấy bị lao nhọc, chứ chẳng phải do 
màu sắc tạo ra Song người nhận được mắt bệnh, 
cái thấy của họ không có lâm lỗi 

Giải nghĩa: 

Trong đoạn văn kinh này, Đức Phật đã nêu ra 
hai hạng người: Hạng người thứ nhất vì bị bệnh 
nhặm mắt nên thấy bóng tròn năm sắc xung quanh 
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ngọn đèn trong đêm. Hạng người thứ hai vì không 
bị bệnh nhặm mắt nên không thấy bóng tròn năm 
sắc. Như vậy, cùng một đối tượng là ngọn đèn 
nhưng bóng tròn năm sắc chỉ xuất hiện đối với 
người bị bệnh nhặm mắt; còn người có đôi mắt 
khoẻ mạnh thì không thấy hình ảnh ấy. 

Ở đây “Bóng tròn năm sắc” dụ cho bóng dáng 
năm trần cảnh (sắc, thanh, hương, vị và xúo); 
“người bị bệnh nhặm mắt” là dụ cho những người 
đang sống với vô minh, ái và thủ - tức khổ đế và 
tập đế. “Người không bị bệnh nhặm mắt” là dụ cho 
hành giả đã kiến đạo hay đã lãnh hội được trí tuệ 
vô lậu. Mặc dù tự thân danh từ của các sắc pháp 
như ngọn đèn, ngôi nhà, chiếc lá, đám mây... vốn 
không nói gì, nhưng vì sống với vô minh, ái và thủ 
(bệnh nhặm mắt) nên khi năm căn tiếp xúc với 
năm trần, tâm thức của chúng sinh bắt đầu hình 
thành các bóng dáng và danh ngôn của năm trần 
cảnh đã thu nhận. Đây chính là tâm biến tợ ngoại 
cảnh (bóng tròn năm sắc) chứ không phải thực 
cảnh. 

Trong tiến trình của Duy Thức Học, do chúng 
sinh sống với vô minh nên mỗi khi năm căn tiếp 
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xúc với năm trần, nhân duyên này sẽ tác động 
đến chúng tử của năm trần cảnh trong bản thức 
(A-lại-da) và làm chúng hiện hành thành kiến phần 
và tướng phần (hay năng thủ và sở thủ). Về bản 
chất thì kiến phần và tướng phần luôn quyện chặt 
lẫn nhau và điều khiển sự sống của mọi loài (năng 
thủ và sở thủ trong tâm). Chính vì vậy, dòng lưu 
chuyển sinh tử khổ đau trong các giới loại bắt đầu 
luân chuyển không bờ mé. Nếu chúng ta sống với 
vọng niệm (thức) thì không bao giờ thấy được thực 
tại chân thật của các pháp. Chỉ khi nào hành giả 
sống được với trí tuệ vô lậu (chánh kiến vô lậu) 
thì mới thể nhập được thực tại của các pháp. Cho 
nên khi cùng đối diện với các pháp như ngôi nhà, 
bông hoa, rừng cây, đám mây... những người sống 
với vô minh sẽ sinh khởi vọng tâm (ngũ uẩn) khác 
nhau, sự phân tích hay phán xét trên các pháp từ 
đó mà có sự sai biệt. Đó chính là nghiệp riêng của 
chúng sinh. 

Những người không bị bệnh nhặm mắt dụ cho 
các hành giả nhận được chân tâm vô lậu (chánh 
kiến vô lậu). Hành giả kiến đạo an trú trong chánh 
kiến vô lậu để nhìn, nghe, cho đến xúc chạm các 
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vật nên thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe, 
cho đến biết chỉ là cái nhận biết. Chính chánh kiến 
vô lậu mới nhìn thấy thực tại chân thật của các 
pháp nên không tạo ra bóng dáng của năm trần 
cảnh. 

Tóm lại, Đức Phật dạy rằng, chúng ta nhìn 
thấy ngọn đèn xuất hiện bóng tròn năm màu đó là 
cái thấy sai lầm do nghiệp riêng của chính mình. 
Cái thấy ấy là do bị bệnh nhặm mắt (vọng tâm) tạo 
ra, chứ không phải do tự thân ngọn đèn hay vạn 
vật. Ngược lại, cái tâm nhìn thấy được mắt bị bệnh 
vốn không lầm lỗi vì đây là cái thấy chân thật. Đó 
là cái tâm nhận biết được sự tập khởi của vọng 
niệm (năm thủ uẩn) là vô thường, khổ và vô ngã. 
Tâm này là chánh kiến vô lậu hoặc trí tuệ vô lậu 
vốn sẵn có nơi mỗi chúng sinh hữu tình. Các bậc 
Thánh nhân trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều 
nhận được trí tuệ vô lậu này tu tập nên mới đoạn 
tận được hoàn toàn khổ đau (khổ đế - tập đố. 

Đức Phật khai thị tánh nghe thường trụ 

Đức Phật trách tâm chẳng tin phục 

Phật bảo ông A-nan: “Ông tuy học rộng nghe 
nhiều, mà các mê lâm chưa hết, trong tâm chỉ biết 
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suông cái nhân của điên đảo, mà cái điên đảo hiện 
tiển thật chua hay biết, tôi e cho tâm thành thật 
của ông vẫn chưa tin phục”. 

Đức Phật cho thỉnh chuông để gạn hỏi tánh 
nghe 

Nay tôi thủ đem cái việc thế gian để trừ nghi 
cho ông Liên khi ấy, đúc Như Lai bảo La-hầu-ia 
đánh một tiếng chuông và hỏi ông A-nan rằng: 
“Nay ông có nghe chăng?” 

Ông A-nan và đại chúng đều đáp: “Dạ, có 
nghe . 

Khi tiếng chuông hết ngân, Phật lại hỏi: “Nay 
ông có nghe chăng?” 

Ông A-nan và đại chúng đều đáp: “Dạ, không 
nghe . 

Khi ấy La-hâu-la lại đánh một tiếng chuông 
nũa, Phật lại hỏi: “Nay ông có nghe chăng?” 

Ông A-nan và đại chúng đều đáp: “Dạ, có 
nghe . 

Phật lại hỏi ông A-nan: “Thế nào là ông có 
nghe, thế nào là ông không nghe?” 

Ông A-nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: 
“Tiếng chuông nếu đánh lên thì chúng con được 
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nghe, đánh lâu tiếng hết, âm vang đều dút, thì gọi 
là không nghe“ 

Đúc Phật cho thỉnh chuông để gạn hỏi về 
thanh trần 

Đúc Như Lai bảo La-hâu-la đánh một tiếng 
chuông nữa và hỏi ông A-nan rằng: “Theo ông, nay 
có tiếng chăng?” 

Ông A-nan và đại chúng đều đáp: “Dạ, có 
tiếng”. 

Giây lâu tiếng dúi, Phật lại hỏi: “Theo ông nay 
có tiếng chăng?” 

Ông A-nan và đại chúng đều đáp: “Dạ, không 
tiếng”. 

Lát sau La-hâu-1a lại đánh một tiếng chuông 

Phật lại hỏi ông A-nan: “Nay đối với ông có tiếng 
Chăng?” 

Ông A-nan và đại chúng đều đáp: “Dạ, có 
tiếng”. 

Phật hỏi ông A-nan: “Thế nào mà ông g0i 
rằng có tiếng và thế nào gọi là không tiếng?” 

Ông A-nan và đại chúng đêu bạch Phật 
rằng: “Tiếng chuông đánh lên thì goi là có tiếng, 
đánh lâu tiếng hết âm vang không còn, thì gọi ià 
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không tiếng” 

Đúc Phật quở trách Ngài A-nan vì không phân 
Điệt giữa cái nghe và thanh trần 

Phật bảo ông A-nan và đại chúng: “Hôm nay 
Sao các ông nói trái ngược lộn xôn như thế?” 

Ông A-nan và đại chúng đều bạch Phật: “Thế 
nào Thế Tôn bảo chúng con nói trái ngược lộn 
Xôn 2”. 

Phật bảo: “Tôi hỏi ông về nghe, thì ông nói ià 
nghe Lại hỏi ông về tiếng, thì ông nói là tiếng Chỉ 
cái nghe và cái tiếng mà ông trả lời không nhất 
định, như thế làm sao không goi là trái ngược lộn 
Xôn? A-nan, tiếng hết không còn âm vang, ông nói 
rằng không nghe, nếu thật không nghe, thì tánh 
nghe đã diệt đồng như cây khô, khi tiếng chuông 
lại đánh lên ông làm sao mà biết tiếng? Biết có 
biết không tự là thanh trần hoặc có hoặc không, 
Chú tánh nghe kia há lại vì ông mà thành có thanh 
không Nếu tánh nghe nói là thật không thì ai biết 
là không nghe? 

Thế nên A-nan, tiếng trong cái nghe tự có 
sinh diệt, chẳng phải vì ông nghe tiếng sinh tiếng 
diệt, khiến cho tánh nghe của ông là có hay ià 
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không Ông còn điên đảo lâm cho cái tiếng làm 
cái nghe, thì đâu có lạ gì không mê muội cho cái 
thường làm cái đoạn Túm lại ông không nôn nói 
TỜi các tướng động tịnh, đóng mở, thông bít, thì cái 
nghe không có tánh 

Tổng thích: 

Ở đoạn kinh này Đức Phật muốn hỏi thầy 
A-nan và đại chúng về tánh nghe, chứ không phải 
về tiếng. Vì tiếng là thuộc về thanh trần nên khi 
đánh lên thì có tiếng, đánh lâu tiếng hết thì âm 
vang cũng không còn nên gọi là không có tiếng. 

Mỗi khi chúng ta nghe các âm thanh, thường 
hay vin bám vào nơi các âm thanh ấy mà khởi 
vọng tâm phân biệt yêu thích hay không yêu thích 
nên mới bỏ mất tánh nghe thường trụ không sinh 
diệt. Cho nên, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương 
tiện để chỉ dạy về tánh nghe thường trụ không 
sinh diệt vốn có ở mỗi chúng sinh. Cái tánh nghe 
này là tâm nghe nên khi có âm thanh cũng nghe 
hay khi không có âm thanh cũng nghe, do đó mới 
gọi là tánh nghe thường trụ không sinh diệt. 

Khi có âm thanh mới nghe, khi không có âm 
thanh lại không nghe, đó là cái nghe và cái không 
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nghe theo duyên sinh diệt, vì thế, không phải là 
tánh nghe không sinh diệt. Cái tánh nghe không 
sinh diệt là khi có âm thanh cũng nghe, khi không 
có âm thanh cũng nghe. Không phải vì có âm thanh 
mà tánh nghe này sinh cũng không phải vì không 
có âm thanh mà tánh nghe này diệt, đó mới gọi là 
tánh nghe thường trụ không sinh diệt. 

Khi ta nghe các âm thanh, các âm thanh ấy 
như thế nào thì ta nhận biết như thật mà không 
sinh khởi tạp niệm cho rằng âm thanh này dễ chịu 
hay khó chịu, hay hoặc không hay, đó là tánh nghe 
không sinh không diệt. Thế nên, tánh nghe này luôn 
hiện hữu dù có hay không có thanh trần, trong đó 
nó không lập bất cứ một vật gì. 

Tuy nhiên, như Đức Phật dạy, chúng sinh vì 
lâu đời sống với vô minh nên đã lấy vọng làm chân, 
quên mất bản tâm, nên không phân biệt được đâu 
là vọng đâu là chân. Chính điều này nên chúng 
sinh luôn khởi vọng tâm vin bám nơi trần cảnh. 
Đoạn kinh văn Đức Phật quở trách Ngài A-nan 
và đại chúng vì không phân biệt giữa cái nghe và 
thanh trần nên đã trả lời không đúng trọng tâm ý 
nghĩa mà Ngài muốn hỏi. Đó là Đức Thế Tôn muốn 
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dạy rằng: do chúng ta không phân biệt được đâu là 
tánh nghe và đâu là tiếng, đâu là chân đâu là vọng 
nên mới trôi lăn mãi trong sinh tử khổ đau. 

Chung quy lại, tánh nghe chính là tâm nghe 
(chân tâm) nên khi có tiếng thì nhận biết có tiếng; 
khi không có tiếng thì nhận biết là không tiếng. Vì 
tiếng là thuộc về thanh trần nên có sinh có diệt, 
còn tánh nghe là không sinh không diệt. Hay nói 
cách khác, hành giả an trú nơi chân tâm bất động 
để nghe tất cả các âm thanh, chính nơi đây mới 
thực sự “trong cái nghe chỉ là cái nghe”. Đây chính 
là chân như, là đạo đế, diệt đế vô lậu. Cũng đồng 
một ý nghĩa đó, các vị Tổ sư đã để lại rất nhiều 
công án để dạy hàng hậu học hội lại tánh nghe bất 
động này. 

01. 

Có vị thầy đến hỏi Hòa thượng Quy Tỉnh về 
câu thoại đầu “Cây bách trước sân của ngài Triệu 
Châu”. 

Ngài nói: Ta chẳng từ chối nói cho thầy nhưng 
thầy có tin lời ta nói chăng? 

Vị thầy thưa: Lời dạy của Hòa thượng rất quý 
trọng nên con nào dám không tín. 
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Ngài bảo: Thầy có nghe tiếng giọt mưa rơi 
trước thềm chăng? 

Vị thầy liền lãnh hội và thốt lên rằng: Chao 
ôiIII 

Ngài hỏi: Thầy thấy đạo lý gì mà nói như vậy? 

Vị thầy làm bài tụng trình: 

“Giọt mưa trước thềm, 

Rành rẽ rõ ràng, 

Đập nát càn khôn, 

Liền đó tâm dứt”. 

02. 

Ông tướng quốc Bùi Hưu đến thăm chùa Khai 
Nguyên. Sau khi đến thăm chùa Khai Nguyên, thấy 
hình vẽ về một cao tăng trên vách chùa nên hỏi 
vị tri Khách rằng: Hình ở đây còn cao tăng ở chỗ 
nào? 

Vị thầy tri khách không trả lời được. 

Ông Bùi Hưu hỏi: Trong đây không có thiền 
giả? 

Vị thầy tri khách nói có. 

Sau đó vào mời ngài Hoàng Bá ra. 

Ông Bùi Hưu hỏi lại câu hỏi trên. 

Hình ở đây còn cao tăng ở đâu? 
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Ngài Hoàng Bá gọi: Bùi Hưul 

Ông Bùi Hưu ứng: Dại 

Ngài Hoàng Bá bảo: Cao tăng ở đâu? 

Nhân câu hỏi này, ông Bùi Hưu nhận ra được 
cao tăng thật mà ông muốn hỏi. 

03. 

Một vị Thầy đến hỏi Hòa thượng Huyền 5a 
rằng: Con mới vào tòng lâm, xin thây chỉ cho 
đường vào. 

Hòa thượng bảo: Thầy có nghe tiếng nước 
khe yển chảy không? 

Vị thầy thưa: Dạ nghel 

Ngài dạy: Từ nơi ấy mà vào! 

04. 

Một hôm, ngài Quy Tông dạy: Hôm nay ta 
muốn nói Thiền. Các đệ tử đều đến gần phía trước. 

Ngài dạy: Hãy nghe hạnh Quán Âm ứng khắp 
các nơi chốm! 

Tăng chúng hỏi: Như thế nào là hạnh Quán 
Âm? 

Ngài khảy móng tay nói: Các thầy có nghe 
chăng? 

Đại chúng đáp: Dạ nghel 
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Ngài nói: Các vị hướng trong ấy kiếm cái gì? 

Ngài liền lấy gậy đuổi ra cười ha hả và trở về 
phương trượnHg. 

Lời bình: 

Khi nghe các âm thanh, các âm thanh ấy như 
thế nào thì ta chỉ nghe đúng như thế mà thôi, hoặc 
trong cái nghe chỉ là cái nghe thì đó chính là cái 
tánh nghe không sinh diệt. 


- 
z 
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Do nhĩ căn chứng viên thông 

Lĩnh hội lời Phật dạy 

Khi ấy Bồ-tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật 
rằng: “Bạch Thế Tôn, con nhớ vô số hằng hà sa 
kiếp về tước có Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm, 
từ Đúc Phật kia con phát tâm Bồ-đề Đúc Phật kia 
dạy con do từ nghe (văn) suy nghĩ (ữ) và tu mà 
Vao tam-1na-địa ” 

Chứng nghiệm từng phần 

Ban đâu ở trong tính nghe, vào được dòng 
liển quên tướng bị nghe Trần tướng đã vắng lặng 
thì hai tướng động và tịnh rõ thật không sinh 
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Như vậy dân dân tăng tiến thêm, các tướng 
năng văn, sở văn đều hết. 

Không dừng lại chỗ dút hết năng văn, sở văn 
mà tiến lên nữa, thì năng giác sở giác đều không 

Không giác lột bực viên mãn nên các tướng 
năng không, sở không đều diệt 

Sinh diệt đã diệt thì bản tính tịch diệt hiện 
tiển 

Thành tựu đạo quả 

Bỗng nhiên siêu vượt thế gian và xuất thế 
gian, mười phương tròn sáng được hai pháp thù 
thắng Một là trên hợp với bản giác diệu tâm của 
Phật, cùng với Phật Như Lai đồng một từ lực; hai 
là dưới hợp với tất cả lục đạo chúng sinh trong 
mười phương, cùng với các chúng sinh đồng một 
bị ngưỡng. 

Giải thích: 

Ở đoạn văn kinh này, Bồ-tát Quán Thế Âm đã 
thuật lại nhân duyên hội đạo và nương ở nơi nhân 
ấy để tu đạo, trở nên là vị đại Bồ-tát. 

Bồ-tát Quán Thế Âm dạy rằng: Chính nơi 
thanh trần mà nhận được tánh nghe thường trụ 
không sinh diệt, từ đó dự vào dòng Thánh (Kiến 
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đạo). Vì an trú trong tánh nghe không sanh diệt 
nên quên đi tướng bị nghe, ấy là phân biệt được 
rõ ràng đâu là tánh nghe không sinh diệt và đâu là 
thanh trần sinh diệt. Nhờ an trú nơi tánh nghe nên 
dù hai tướng động tỉnh có xảy ra, tánh nghe bất 
động này vẫn phân biệt một cách rõ ràng. Từ đây, 
với sự an trú liên tục nên hai tướng năng văn và 
sở văn đều lìa. Vì tướng năng văn và sở văn đều 
là vọng trần phân biệt, còn tánh nghe này lìa hết 
tướng năng văn và tướng sở văn. 

Tánh nghe chính là chân tâm không sinh diệt, 
cũng là trí tuệ vô ngã hay chánh kiến vô lậu. Cho 
nên, trí tuệ vô ngã gọi là năng giác, vọng niệm 
suy nghĩ là sở giác. Vì có sở giác (vọng tâm) nên 
mới lập tâm năng giác (chân tâm). Chính nhờ tâm 
năng giác (trí vô phân biệt) này mới giác được tâm 
sở giác (vọng tâm). Khi ta an trú trong tâm năng 
giác để nỗ lực tu tập trong đời sống mỗi khi đì, 
đứng, nằm, ngồi, hay khi căn tiếp xúc với trần, nên 
sở giác (vọng niệm) được đoạn trừ. Vì có sở giác 
(vọng niệm) nên mới có tâm năng giác (nhận biết 
được vọng niệm). Khi sở giác được đoạn trừ thì 
tâm năng giác cũng theo đó mà chuyển biến sang 
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một cái thấy, cái biết, chân thật và sáng suốt hơn. 

Khi giai đoạn năng giác và sở giác được đoạn 
trừ thì hành giả bước tới năng không và sở không. 
Đó là khi tâm được rỗng lặng mà không còn có 
tạp niệm sinh diệt gì. Cái tâm rỗng lặng không còn 
tạp niệm sinh diệt gì là sở không. Còn tâm thường 
nhận biết được tâm rỗng lặng, không còn vọng 
niệm sinh diệt gì, đó chính là năng không. 

Khi chúng ta tu tập đạt đến giai đoạn năng 
không và sở không thì khi đi, đứng, nằm, ngồi, mắt 
thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, 
tâm ta vẫn thường rỗng lặng. Dù tâm rỗng lặng mà 
lại thường nhận biết. Vì tâm rỗng lặng nên khi nói 
cũng định hay lúc im lặng cũng định. Do không 
còn vọng niệm sinh diệt gì thô ở nơi tâm, cho nên, 
đó chính là trạng thái năng không và sở không. 

Tuy đạt được trạng thái tâm năng không và 
sở không nhưng hành giả vẫn chưa thể sống trọn 
vẹn với chân tâm rỗng lặng. Thế nên, hành giả 
không thể dừng trụ lại ở trạng thái tâm đó mà phải 
tiếp tục nỗ lực tu tập để vượt qua giai đoạn này. 
Lúc đó, hành giả thành tựu được cái không giác rốt 
ráo, chân thật tột cùng. 
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Nhân đây, chúng ta đọc lại một công án mẫu 
mực cho ý nghĩa này. 

Ngài Động Sơn hỏi Hòa thượng Long Sơn 
rằng: Hòa thượng được đạo lý gì bèn về ở núi này? 

Hòa thượng Long Sơn đáp: Ta thấy hai con 
trâu đất húc nhau rồi nhào xuống biển, thẳng đến 
nay bặt hết tin tức. 

Lời bình: 

Hai con trâu đất húc nhau là dụ cho giai đoạn 
năng giác, sở giác và năng không, sở không. 

Hình ảnh hai con trâu nhào xuống biển, thẳng 
đến nay bặt hết tin tức biểu trưng cho giai đoạn 
năng giác, sở giác và năng không, sở không được 
đoạn trừ. 


ù ` 


s—=== 
“ 


Vô lậu chẳng sinh hữu lậu 

Nghi Như Lai đã chứng diệu minh, tại sao thế 
giới vẫn còn? 

Ông Phú-lâu-na thưa: “Nếu tính diệu giác này 
cùng với tâm Như Lai không thêm, không bới, 
Vô cớ bỗng nhiên sinh ra núi sông, đất liền, các 
tướng hữu vị Vậy đúc Như Lai hiện nay đã chúng 
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được tính diệu không mĩnh giác, thì đến khi nào lại 
sinh ra núi, sông, đất liên và các tập lậu hữu vi?” 

Dụ người mê lâm phương hướng khi ngộ 
chẳng sinh mê 

Phật bảo ông Phú-iâu-na: “Thí như người mê, 
ở trong một xớm làng, lầm hướng Nam cho ià 
hướng Bắc, cái lâm này nhân mê mà có hay nhân 
ngô mà 147” 

Ông Phú-lâu-na thưa: “Người mê như thế 
không phải nhân mê, cũng không phải nhân ngô 
Uì cớ sao? Mê vốn không cội gốc, làm sao nói 
nhân mê, ngô không phải sinh ra mê, làm sao lại 
nhân ngô?“ 

Tổng thích: 

Ngài Phú-lâu-na thưa với Đức Thế Tôn rằng: 
Đức Phật đã chứng được tính điệu không minh 
giác (bản giác hay pháp thân) thì có sinh khởi 
các pháp hữu vi —- hữu lậu không? Đức Thế Tôn 
mới dạy cho ngài Phú-lâu-na: Nếu có một người ở 
trong một xóm làng muốn đi về hướng Bắc nhưng 
lại lầm đường đi về hướng Nam và cho hướng 
Nam là hướng Bắc thì cái lâm này nhân nơi mê 
hay nhân nơi ngộ mà có? 
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Ngài Phú-lâu-na bạch với Đức Phật: Người 
mê như vậy không phải nhân nơi mê, cũng không 
phải nhân nơi ngộ. Tại sao? Bởi tâm mê vốn không 
có nguồn gốc để sinh ra mê thì làm sao nói nhân 
nơi mê, và ngộ không thể sinh ra mê thì làm sao 
nhân nơi ngộ. 

Giác chẳng sinh mê 

Phật bảo: “Người mê Kia, chính khi họ đang 
mê, bỗng có người ngô chỉ cho, khiến họ được 
ngộ. Phú-lâuna, ý ông nghĩ sao? Người ấy dẫu 
cho mê mà đối với xóm làng này lại còn sinh mê 
nữa chăng?” 

Bạch Thế Tôn, không vậy. 

Nay Phú-lâu-na, mười phương Nhữ Lai cũng 
như vậy. Cái mê ấy không có côi gốc, tính rối ráo 
không, xưa vốn không mê, mà in tuồng như có mê 
Và giác Giác ngô được cái mê, thì mê diệt, giác 
chẳng sinh mê 

Giải thích: 

Một người muốn đi về hướng Bắc nhưng lại 
bị lầm đường hướng Nam cho là hướng Bắc, nếu 
có người chỉ cho con đường đi về hướng Bắc thì vị 
ấy sẽ không còn bị lâm hướng Nam cho là hướng 
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Bắc nữa. Cũng như vậy, tâm mê tức là hữu lậu vốn 
không có nguồn gốc để sản sinh ra tâm mê, vì bản 
chất của tâm mê (hữu lậu) là duyên sinh nên vô 
thường, khổ và vô ngã (không có một chủ tể hay 
tự ngã thường trụ, bất biến). Tất cả chúng ta đều 
có chân tâm vô lậu nhưng vì chưa đủ nhân duyên 
để nhận lại nên mới mê chấp trong vọng niệm (vô 
minh, ái và thủ). 

Nếu chúng ta giác ngộ được tâm mê, rồi an 
trú trong tâm giác (chân tâm) để nhận biết sự tập 
khởi của tâm mê (vọng niệm) là vô thường, khổ và 
vô ngã, thì tâm mê sẽ tự sinh và tự diệt, bởi giác 
không bao giờ sinh ra mê. Đó là chân tâm vô lậu 
không sinh ra vọng tâm, hoặc tâm vô lậu không 
sinh ra tâm hữu vi - hữu lậu. 

Dụ vàng trong khoáng không xen tạp 

“Một khi vàng đã luyện thành vàng ròng rồi 
thì không thành quặng nữa. Cũng nhữ cây đã đốt 
thành tro thì chẳng thành cây được nữa. Chư Phật 
Như Lai Bồ Đề, Niết-bàn cũng lại như vậy”. 

Giải thích: 

Tất cả chúng ta đều có chúng tử hữu lậu và 
chúng tử vô lậu. Chúng ta phải ở nơi sự tập khởi 
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của tâm hữu lậu để nhận được tâm vô lậu, rồi an 
trú trong tâm vô lậu để đoạn trừ sự tập khởi của 
vọng niệm (vô minh, ái và thủ). Khi vọng niệm hữu 
lậu được đoạn sạch hoàn toàn thì chỉ còn lại tâm 
vô lậu (Niết-bàn). Tâm vô lậu thanh tinh không sinh 
lại tâm hữu vi —- hữu lậu. Cho nên, Đức Phật cũng 
như các bậc đại Bồ-tát, các vị A-la-hán đạt được 
Niết-bàn không sinh khởi lại tâm hữu vi - hữu lậu. 

Dụ hoa đốn do bệnh nhặm đã trừ diệt nên 
chẳng sinh lại 

Cũng như người bệnh nhặm mắt, thấy hoa 
đốm trong hư không, mắt nhặm nếu lành hoa đốm 
rong hư không diệt mất. Bỗng có người ngu đối 
với chỗ hoa đốn trong hư không diệt mà đợi hoa 
đốm sinh lại Không xét người ấy là ngu hay trí? 

Ông Phú-lâ¡na thưa: “Hừ không nguyên 
không có hoa đốm, do hư vọng mà thấy có sinh 
diệt. Thấy hoa đốm diệt mất trong hư không đã ià 
điên đảo rồi, lại còn muốn bảo nó sinh lại, thì thật 
là điên dại, làm sao còn gọi người điên cuồng như 
thế là ngu hay trí?” 

Giải thích: 

Người bị bệnh nhặm mắt nên nhìn thấy hoa 
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đốm trong hư không là chỉ cho những ai đang sống 
với tâm hữu lậu (vô minh, ái và thủ). Tâm hữu lậu 
là tâm năng thủ và sở thủ. Bởi sống với chúng nên 
không nhìn thấy cũng như không nghe được cảnh 
chân như của các pháp. Tâm vô lậu không sinh ra 
tâm hữu lậu cho nên các bậc hiền thánh không bao 
giờ trở lại thành phàm phu. 

Nhân đâu có vọng 

Ông Phú-lâu-na thưa: “Diệu Tỉnh Minh Tâm 
của con và của Như Lai viên mãn không hai mà 
con ước kia đã bị các vọng tưởng từ vô thủy 
đành ở lâu trong luân hôi, nay nương nhờ Phật lực 
vẫn chưa được rốt ráo. Thế Tôn thì tất cả các vong 
đêu dứt sạch chỉ còn Tính Diệu Chân Thường Xin 
hỏi Đúc Như Lai, tất cả chúng sinh nhân đâu có 
Vọng, tự che lấp tính diệu minh mà phải chịu chùn 
đắm như vậy?” 

Giải thích: 

Trong giáo lý tứ thánh đế, tập đế là vô minh, 
ái và thủ; với giáo lý mười hai nhân duyên, vô 
minh là nền tảng căn bản để dẫn sinh hành, thức 
cho đến già và chết. Vậy, vô minh chính là nguồn 
gốc dẫn sinh, tập khởi vọng niệm (năm thủ uẩn) 
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và làm cho chúng ta luân chuyển trong sinh tử 
khổ đau. Chính vô minh đã che lấp tính điệu minh 
(chân tâm) của chúng ta. Các bậc Thánh nhân đã 
giác ngộ được tính diệu minh tu tập đoạn trừ vô 
minh, ái và thủ đối với sự tập khởi của năm thủ 
uẩn (khổ đế - tập đế) để thành tựu được các thánh 
quả. Bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả và các 
bậc đại Bồ-tát vẫn chưa thành tựu rốt ráo tính điệu 
minh (pháp thân hay bản giác), chỉ có Đức Thế Tôn 
mới thành tựu viên mãn tính điệu minh. 

Chỉ mê vốn không có nhân 

Phật bảo ông Phú-lâu-na: “Ông tuy trờ được 
tâm nghị, nhưng còn những điều lâm sót lại chưa 
hết. Nay tôi lấy việc hiện tiền trong thế gian để hỏi 
ông, ông đâu không nghe trong thành Thất-la-phiệt 
có anh Diễn-nhã-đạt-da, một buổi sáng lấy gương 
soi mặt, bỗng yêu thích cái đầu trong gương, lông 
mày, con mắt có thể thấy rõ, rồi giận trách cái đầu 
mình sao không thấy được mặt mây, cho là giống 
yêu quái, không cớ gì phát cuồng bỏ chạy. Ý ông 
nghĩ sao? Người nây vì nguyên nhân gì vô cớ phát 
cuồng bỏ chạy?” 

Ông Phú-âuna thua. “Chỉ tâm người ấy 
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cuồng không có cớ gì khác!” 

Giải thích: 

Đức Phật đã nêu ra một ví dụ trong thế gian 
rằng: ở trong thành Thất-la-phiệt có anh Diễn-nhã- 
đạt-đa vào một buổi sáng dùng gương để soi mặt 
thì nhìn thấy cái đầu, khuôn mặt, mắt, tai, mũi và 
miệng xuất hiện ở trong tấm gương. Nhưng khi 
cất tấm gương thì không còn nhìn thấy cái đầu, 
khuôn mặt... lại sinh tâm giận trách cái đầu của 
mình sao lại không nhìn thấy được những thứ ấy 
nên phát cuồng bỏ chạy. Vì anh Diễn-nhã-đạt-đa 
không phân biệt được đâu là cái đầu, khuôn mặt 
thật và đâu là bóng của cái đầu, khuôn mặt... 
ở trong gương nên mới sinh tâm phát cuồng bỏ 
chạy. Nhưng vốn dĩ những thứ ấy thật chưa từng 
mất. Với ý nghĩa này, Đức Phật muốn chỉ dạy: 
Chúng ta vốn có tâm vô lậu và vọng tâm hữu lậu 
nhưng vì không nhận lại tâm vô lậu để tu tập mà 
luôn sống với tâm hữu lậu sinh diệt nên mới lưu 
chuyển trong sanh tử khổ đau. Tuy chúng ta đã lưu 
chuyển trong sinh tử khổ đau như vậy nhưng chân 
tâm vô lậu chưa từng bị mất. 
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Dụ tính mê tự có. vốn không sót mất 

Phật bảo: “Tính Diệu Giác sáng suốt viên mãn 
bản iai là Diệu Minh cùng khắp, đã goi là vọng thì 
làm sao có nhân, nếu có nguyên nhân thì sao gọi 
là vọng? Tự các vọng tưởng xoay vân, làm nguyên 
nhân cho nhau, từ mê chứa chấp cái mê trải qua 
kiếp số như vi trân” 

Tuy Phật đã chỉ rõ ra, vẫn còn không biết trở 
về Nguyên nhân cái mê nhưữ vậy, là nhân mê tự 
có Biết mê không nhân, thì vọng không chỗ tụa, 
còn không có sinh, lại muốn đem cái gì làm diệt 

Người được Bồ-để, như người khi thúc nói 
việc trong mộng; tâm dẫu sáng suốt nhưng không 
thể có nhân duyên gì để iấy vật trong mộng, huống 
nữa cái mê không có nhân, vốn không thật có 

Như Diễn-nhã-đạ†-đa trong thành Kia, đâu có 
nhân duyên, mà tự sợ đầu mình bó chạy, bỗng 
nhiên hết điên, cái đầu chẳng phải do bên ngoài 
đưa tới. Dẫu chưa hết cuồng cái đâu cũng không 
hề mất. 

Phú-lâu-na, tính vọng tưởng là như vậy, làm 
Sa0 Còn có nguyên nhân được. 
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Giải thích: 

Không có một nguyên nhân đầu tiên để dẫn 
sinh ra tâm mê và không có một nhân duyên sau 
cùng để đoạn tận tâm mê bởi mê tự sinh ra mê. 
Đó là vọng tâm của niệm trước tập khởi liền diệt 
mất trong một sát na để mở đường làm điều kiện 
cho niệm sau sinh khởi, tự các vọng niệm chuyển 
động xoay vần để làm nhân duyên cho nhau, từ 
nơi tâm mê lầm này lại chấp vào tâm mê khác như 
thế. Trong pháp mười hai nhân duyên: Vô minh 
làm nhân duyên cho hành sinh khởi và hành lại 
làm nhân duyên cho thức tập khởi cho đến sinh và 
già chết tập khởi. Nếu ngay nơi sự tập khởi của 
tâm mê (vô minh, ái và thủ) mà chúng ta ngộ được 
tâm giác thì tâm mê sẽ tự sinh, tự diệt. Sau khi giác 
ngộ được thì chúng ta an trú trong tâm giác ngộ 
ấy để tu tập đoạn trừ tâm mê, khi tâm mê đã đoạn 
trừ hoàn toàn thì chỉ còn lại tâm giác (vô lậu). Tâm 
vô lậu không sinh khởi lại hữu lậu. 

Các Tổ trao truyền tâm ấn cho các thế hệ mai 
sau không ra ngoài chân lý này, ví như tổ Phú-Na- 
Da-Xa (Punyayasas), sống vào giữa thế kỷ thứ V 
sau Phật Niết-bàn được tổ Hiếp-Tôn-Giả truyền lại 
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bài kệ: 
Hán văn: 
Mê ngộ như ẩn hiển, 
Minh ám bất tương ly, 
Kim phó ẩn hiển pháp, 
Phi nhất diệc phi nhị. 
Việt dịch: 
“Mê ngộ như ẩn hiện, 
Tối sáng chẳng rời nhau, 
Nay trao pháp ẩn hiện, 
Chẳng một cũng chẳng hai” 

Tời bình: 

Chúng ta sống với mê (vô minh, ái và thủ) 
thì chân tâm ẩn nhưng khi ta ngộ được thì chân 
tâm hiện. Chân tâm và vọng tâm không rời nhau, 
không phải một cũng không phải khác. Chân tâm 
không phải một với vọng tâm nhưng không rời 
khỏi vọng tâm mà nhận lại. 


=- 
Eổ 


ùÙ ` 


Tổ Bồ-Tát Mã Minh (Asvaghosha), sống vào 
cuối thế kỷ thứ V sau Phật Niết-bàn. Tổ Phú-Na- 
Dạ-Xa truyền lại cho tổ Bồ-tát Mã-Minh: 
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Hán văn: 
Ấn hiển tức bổn pháp, 
Minh ám nguyên bất nhị, 
Kim phó ngộ liễu pháp, 
Phi thủ diệc phi Khí. 


Việt dịch: 

Ấn hiện vốn pháp này, 
Sáng tối nguyên không hai, 
Nay truyền pháp liễu ngô, 
Không lấy cũng chẳng bỏ 

Lời bình: 

Khi ta mê thì trí vô lậu ẩn, còn Khi giác thì trí 
vô lậu hiện; mê và giác không rời nhau ví như ánh 
sáng và bóng tối. Chúng ta nhận được chân tâm 
thì chân tâm không có ý niệm nắm Pắt hay buông 
bỏ. Bởi vì trong tự thân mỗi chúng sinh đã có sẵn 
chân tâm vô lậu nên “không lấy cũng chẳng bồ”. 

Anh Diễn-nhã-đạt-đa do tâm phát cuồng mà 
bỏ chạy, nếu tâm điên cuồng hết thì cái đầu chẳng 
phải từ bên ngoài đem lại vì vốn tự có sẵn chưa 
từng bị mất và cho dù tâm điên cuồng chưa hết thì 
cái đầu cũng không bị mất. Ví dụ này Đức Phật đã 
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dạy: Chúng ta sống với vô minh, ái và thú nên mới 
lưu chuyển trong sanh tử khổ đau nhưng chân tâm 
vô lậu cũng chưa từng bị mất. 

Thí dụ để tóm kết 

Thí nhữ có người tự trong chéo áo có hại 
châu Như Ý, nhưng không tự hay biết, đành chịu 
nghèo khổ rách rưới giong ruổi đến phương xa xin 
ăn. Tuy thật nghèo khổ nhưng hạt châu chưa từng 
mất. Bỗng có người tí chỉ cho hạt châu ấy, thì chỗ 
mong cầu đều toại nguyện mà trở nên rất giàu có 
Mới biết hạt châu quý báu ấy không phải từ bên 
ngoài đưa đến. 

Giải thích: 

Tất cả chúng ta đều có sẵn chân tâm vô lậu 
nhưng không tự biết để nhận lấy vật quý báu bậc 
nhất ấy nên phải chịu luân chuyển trong sinh tử 
khổ đau. Tuy lưu chuyển trong sinh tử khổ đau như 
vậy nhưng tâm vô lậu chưa từng bị mất. Ngày hôm 
nay chúng ta có niềm tin với Tam Bảo, phát tâm tu 
tập các thiện pháp, nhân duyên gặp ĐDậc thiện tri 
thức chỉ dạy liền nhận được tâm vô lậu sẵn có, rồi 
an trú trong tâm này để đạt các thánh quả hữu học 
cho đến vô học (A-la-hán). 
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CHUONG5. _ 
ĐỐI CHIẾU NỘI DUNG KINH BÃHIYA VÓI 
CÁC KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA 
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Nội dung Kinh Bahiya trong Tiểu Bộ Kinh 

Một thời Thế Tôn trú ở SvwaHHj, tại JjEavam 
ngôi vườn ông Anâthapmdika Lúc bấy giờ, 
Bahiya Dàcucriya tú ở Suppàraka, trên bờ biển, 
được cung kính, tôn trọng đảnh lễ cúng dường 
và nhận được ÿ, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh nồi Bähiya Dàcucrriya khởi lên tư 
tưởng như sau: “Với ai là bậc A-la-hán hay đang 
đi trên con đường A-la-hán, ía là một trong những 
Vj ấy” 

Rồi một thiên nhân, trước là bà con huyết 
thống với Bãhiya Dàruciiya, vì lòng từ mẫn, vì 
muốn lợi ích, với tâm của mình biết tâm từ của 
Bãhiya Dàruciriya, đi đến Bãhiya Dàruciriya và nói 
nhữ sau: 

“Này Bahiya, Ông không phải là A-la-hán hay 
đang đi trên con đường A-ia-hán. Ông không có 
đạo lộ ấy, với đạo lộ này Ông có thể trở thành 
A-ila-hán hay đang đi trên con đường đua đến 
A-ia-hán ˆ. 

“Nhưng ai là những vj, trong thế giới này, với 
thế giới chư Thiên là những vị A-la-hán hay đang 
đi trên con đường A-1a-hán?” 
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“Này Bahiya, có thành phố tên là SàvaHhi 
trên những quốc lộ phương Bắc Tại đấy có Thế 
Tôn hiện đang trú, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác 
Vj ấy là bậc A-la-hán và thuyết pháp đưa đến quả 
A-la-hán”. 

Rồi Bahiya Dàruciriya, được thiên nhân ấp 
thúc giục, đi ra khỏi Sappâraka, trong suốt đường 
tường, chỉ nghỉ một đêm, đi đến chỗ Thế Tôn 
đang irú ở Savatthi, tại Jefavana, trong khu vườn 
Anâthapindika Lúc bấy giờ nhiều T-kheo đang đi 
kinh hành giữa trời Bahiya Dâruciriiya đi đến các 
T-kheo ấy, sau khi đến nói nhữ sau: 

“Thưa các tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Đẳng Giác ở đâu? Chúng tôi muốn được yết 
kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác”. 

“Này Bahiya, Thế Tôn đã đi vào giữa các nhà 
để khất thực”. 

Hồi Bahiya Dàracliva mau chóng ra khỏi 
Jefavana, đi vào Sàvafthi, và thấy Thế Tôn đang đi 
khất thực, khả ái, khởi lên tịnh tín, các căn an tịnh, 
tâm ý an tĩnh, đạt được an chỉ, chế ngự tối thượng, 
giống như một con voi được điều phục, phòng hộ 
Với các căn an tịnh Thấy vậy, Bãhiya Dàruciiya 
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liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, cúi đầu xuống 
chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho 
con, Thiện Thệ hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy 
con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài” 

Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bãhiya 
Dàruciriya: “Không phải thời, này Bähiya, Ta đang 
khất thực” 

Lần thứ hai Bãhiya Dàruciiya bạch Thế Tôn: 
“Thật khó biết, bạch Thế Tôn, là chướng ngại cho 
mạng sống của Thế Tôn, hay chướng ngại cho 
mạng sống của con. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
thuyết pháp cho con Thiện Thệ hãy thuyết pháp 
cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an 
lạc lâu đài”. 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Bähiya DàrucHriya: 
“Không phải thời, này Bahiya, Ta đang khất thục”. 

Lần thú ba, Bahiya Dàruciiya bạch Thế Tôn: 
“Thật khó biết... hạnh phúc lâu dài” 

Vậy này Bähiya, Ông cân phải học tập như 
sau: “Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái 
nghe, sẽ chỉ là cái nghe Trong cái thọ tưởng, sẽ 
CHỈ là cái thọ tưởng Trong cái thúc tí, sẽ chỉ là 
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Cái thúc tri 

Như vậy, này Bãhiya, ông cẩn phải học tập 
Vì rằng, này Bahiya, nếu với ông, trong cái thấy, 
Sẽ ChỈ là cái thấy, trong cái nghe, sẽ chỉ là cái 
nghe; trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; 
trong cái thúc tí, sẽ chỉ là cái thúc tri Do vậy, này 
Bahiya, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bähiya, 
Ông không là đời này, không là đời sau, không là 
đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau” 

Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế Tôn, 
tâm của bahiya Dàruciiya được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ. 

Thế Tôn sau khi thuyết cho Bãhiya Dàruciriya 
lời giáo giới tóm tắt này, liền ra đi. Thế Tôn ra đi 
không bao lâu, một con bò con húc chết Bahiya 
Dàruciriya Thế Tôn sau khi khất thực ở Sâvatthi 
xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực 
Hở về đi ra khỏi thành với nhiều TỆ-kheo, thấy 
Bahiya DànucHiya bị chết, thấy vậy liền nói với 
các TP-kheo: “Nây các Tỳ-kheo, hãy lấy thân xác 
Bahiya Daruciiya, đặt lên trên cái chõng, đem đi 
hỏa thiêu, rôi xây tháp lên trên Này các T-khoo, 
một vj đồng Phạm hạnh với các Thầy đã qua đời!” 
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“Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. 

Các vị T-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, sau khi 
đặt xác thân của Bahiya Dàiuciiya lên trên cái 
chõng, đem đi hỏa thiêu, xây dựng cái tháp cho 
vị ấy, rồi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
các T-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, thân xác của Bahiya Dàruciiya 
đã được hỏa thiêu, tháp đã được xây dựng xong 
cho vị ấy Sanh thú cho vị ấy ià gì? Đời sau vị ấy 
la0?- 

“Nây các T-kheo, Hiền trí là Bãhiya Dàruciriya 
đã hành trì tùy pháp, đúng pháp và không có phiền 
nhiễu Ta với những tranh luận về pháp Này các 
T-kheo, Bãhiya Dànuciiya đã nhập Niết-bản” 

hồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, 
ngay trong lúc ấy, nói lên lời cằm hứng này: 

“Chỗ nào nước và đất, lủa, gió không chấp 
Hước Tại đây sao không chó: Mặt trời không 
Chiếu sáng Tại đây trăng không chiếu Tại đây u 
ám không. Khi ẩn sĩ Phạm chí, tự mình với trí tuệ 
thể nhập vào Chánh pháp, vị ấy được giải thoát 
khỏi sắc và vô sắc, khỏi an lạc, đau khổ (Bản dịch 


của Hòa Thượng Thích Minh Châu). 

Tôn giả Bãhiya Dàruciriya đã tha thiết thỉnh 
cầu Đức Thế Tôn dạy cho giáo pháp để tu tập đoạn 
tận khổ đau. Chính nguồn tâm tha thiết đó nên 
Đức Thế Tôn đã dạy cho tôn giả Bahiya Dàrudciriya 
là phải ở nơi sáu căn mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, 
lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý tiếp xúc với pháp 
trần để tu tập. Vì sáu căn là cội gốc của khổ đau, 
nhưng sáu căn cũng chính là nguồn gốc cúa giải 
thoát khổ đau sinh tử. Hay nói cách khác, ngay nơi 
khổ đế tập đế để nhận lại đạo đế diệt đế - đó là 
con đường thực tập mà Đức Phật dạy cho tôn giả 
Bãhiya Dàruciiya: 

“Vậy này Bahiya, ông cần phải học tập như 
sau: Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái 
nghe, sẽ Chỉ là cái nghe Trong cái thọ tưởng, sẽ 
CHỈ là cái thọ tưởng Trong cái thúc tí, sẽ chỉ là 
Cái thúc Iri 

Như vậy, này Bahiya, ông cần phải học tập 
Vì rằng, này Bähiya, nếu với ông, trong cái thấy, 
Sẽ ChỈ là cái thấy, trong cái nghe, sẽ chỉ là cái 
nghe; trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; 
tong cái thúc tị, sẽ chỉ là cái thúc tri 
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Do vậy, này Bahiya, ông không ià chỗ ấp. Vì 
rằng, này Bahiya, ông không ià đời này, không là 
đời sau, Không là đời chặng giữa Như vậy là đoạn 
tận khổ đau” (Trích từ bản dịch của Hòa Thượng 
Minh Châu). 

“Nay BãhTya, con hãy thực hành nhưữ sau Khi 
nhìn chỉ có cái được nhìn. Khi nghe Chỉ có cái được 
nghe Khi xúc chạm chỉ có cái được xúc chạm. Khi 
biết chỉ có cái được biết. Con hãy tự rèn luyện nhữ 
Vậy Khi mà đối với con, khi nhìn chỉ có cái được 
nhìn, khi nghe chỉ có cái được nghe, khi xúc chạm 
ChỈ có cái được xúc chạm, khi biết chỉ có cái được 
biết, thì Bãhiya sẽ không có cái tôi nào liên quan 
lới những thú đó Khi không có cái tôi nào liên 
quan đến những thú đó, sẽ không có cái tôi ở đó 
Khi không có cái tôi ở đó, thì sẽ không có cái tôi ở 
đây, không có cái tôi nào ở khoảng giữa đây và đó 
Khi không có cái tôi ở đó, không có cái tôi ở đây, 
và không có cái tôi ở giữa, thì kết thúc mọi khổ 
đau” (Bản Việt dịch từ tiếng Anh của Thanissaro 
Bhikklu). 

“Thế này, Bähiya, ông nên tu tập thế này: 
“Trong cái được thấy sẽ chỉ là cái được thấy; trong 


cái được nghe sẽ chỉ là cái được nghe; trong cái 
được thọ tưởng sẽ chỉ là cái được thọ tưởng; trong 
cái được thúc ti sẽ chỉ là cái được thúc trí. Cứ 
thế mà tu tập đi, Bahiya 

“KhI với ông, này Bãhiya, long cái được 
thấy chỉ là cái được thấp...trong cái được thúc 
Hi Chỉ là cái được thúc trị thì rồi Bahiya, ông sẽ 
không là “tới đó” Nay Bãh17a, Khi ông Không là 
“tới đó”, thì rồi Bãhiya, ông sẽ không là “trong 
đó” Này Bãhiya, khi ông không “trong đó, thì rồi 
Bahiya, ông sẽ không ở nơi này, cũng không ở 
nơi kia, cũng không ở chặng giữa Thế này, chỉ thế 
này, là đoạn tận khổ đau” (Bản dịch tiếng Việt của 
cư sĩ Nguyên Giác). 

Dựa vào nội dung của các bản Việt dịch nêu 
trên, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa quan trọng mà 
Đức Thế Tôn đã dạy cho tôn giả Bahiya như sau: 

Trong cái thấy chỉ là cái thấy; 

Trong cái nghe chỉ là cái nghe; 

Trong cái ngửi chỉ là cái ngửi; 

Trong cái nếm vị chỉ là cái nếm vị; 

Trong cái xúc chạm chỉ là cái xúc chạm; 

Trong cái biết chỉ là cái nhận biết. 
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Hay có thể diễn đạt cách khác như sau: 
Thấy chỉ là cái thấy; 

Nghe chỉ là cái nghe; 

Ngửi chỉ là cái ngửi; 

Nếm vị chỉ là cái nếm vị; 

Xúc chạm chỉ là cái xúc chạm; 

Biết chỉ là cái nhận biết. 
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Về tánh thấy, tánh nghe trong Kinh Lăng 
Nghiêm và các bản kinh khác 

Phẩm “Khách chủ” trong Kinh Lăng Nghiêm 

Khi ấy ông Kiêu-trần-na đúng dậy bạch Phật: 
Nay con là hàng Trưởng lão, đối với trong đại 
chúng riêng được tên là Hiểu (giải do con ngộ hai 
chữ “Khách trân” mà được thành Thánh quả. Bạch 
Đúc Thế Tôn, ví như người khách đi đường, vào 
nghỉ nhờ một quán trọ, hoặc ngủ, hoặc ăn Ăn ngủ 
xong sủa sang hành lý lên đường, chẳng ở lại nữa 
Nếu thật là người chủ thì tự không đi đâu Như 
thế mà suy xót, chẳng dừng trụ gọi là khách, dừng 
trụ là chủ. Do cái chẳng dừng trụ nên có nghĩa là 
“Khách “ 
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Lại như mưa mới tạnh mặt trời lên trong trỏo, 
ánh sáng soi vào kẽ hở, trong hư không hiện rõ các 
tướng bụi bặm Tính chất của bụi thì diêu động, 
còn hư không thường lặng lẽ Như thế nên con 
suy nghĩ. Lắng lặng goi là hư không, diêu động gọi 
là bụi bặm Do cái điệu động đó nên có nghĩa là 
“ân” 

Phật nói: “Dúng thế!” 

Lời bình: 

Tâm chủ là dừng trụ, không sinh diệt. Chính 
chân tâm này là trong cái biết chỉ là cái nhận biết 
mà Đức Thế Tôn đã dạy cho tôn giả Bãhiya. 


=- 
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Tánh thấy sông Hằng trong Kinh Lăng Nghiêm 

Phật bảo: “Đại vương, ông thấy sự biến hóa 
đối thay không dùng, nên ngô biết thân ông hoại 
diệt, vậy chính khi hoại diệt, ông có biết trong thân 
có cái gì chẳng hoại diệt chăng?” 

Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật. “Thật 
con chẳng biết, Phật bảo: “Nay tôi chỉ cho ông 
tính chẳng sinh diệt. Dại vương, khi ông được bao 
nhiêu tuổi thì thấy nước sông Hằng?” 
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Vua thưa: “Con được ba tuổi mẹ con dẫn đến 
lễ ra mắt thân Kỹ-bà Thiên, đi ngang qua dòng 
sông này, khi ấy con được thấy nước sông Hằng” 

Phật bảo: “Đại vương, như ông đã nói: Khi hai 
mươi tuổi đã già hơn lúc mười tuổi, cho đến sáu 
mươi tuổi, năm tháng ngày giờ, niệm niệm đời đổi 
Vậy khi ông ba tuổi thấy sông Hằng này, đến mười 
ba tuổi cái thấy nước sông ấy thế nào?” 

Vua thưa: “Như khi ba tuổi rõ ràng không 
khác, và đến nay con sáu muơi hai tuổi, cái thấy 
vẫn không khác” 

Phật bảo: “Nay ông tự cảm thương tóc Đạc, 
mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ 
Vậy cái thấy của ông hiện nay xem thấy sông 
Hằng. cùng với khi xua còn trẻ xem thấy sông 
Hằng, cái thấy đó có già có trẻ chăng?”. 

Vua thưa: “bạch Thế Tôn, không vậy” 

Phật bảo: “Đại vương, mặt ông tuy nhăn, mà 
tính thấy này chưa từng bị nhăn Cái bj nhăn thì 
biến đối, còn cái chẳng bị nhăn thì không biến đổi 
Cái biến đổi thì phải chịu hoại diệt, cái chẳng biến 
đổi kia vốn không sinh diệt, làm sao trong ấy iại 
nhận chịu cái sinh tủ của ông, mà ông còn dẫn lời 
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của bọn Mạt-già-lê kia bảo rằng, thân này sau khi 
chết hoàn toàn mất hẳn?” 

Lời bình: 

Cái thấy rõ ràng không khác chính là chân 
tâm. Tâm này không có già có trẻ, chưa từng bị 
nhăn, chưa từng biến đổi. Đó là trong cái thấy chỉ 
là cái thấy mà Đức Thế Tôn đã dạy cho Bãhiya. 


- 
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Tám thứ trả về trong Kinh Lăng Nghiêm 

A-Nan, các tướng biến hóa này, sáng trả về 
cho mặt trời Vì sao? Vì nếu không mặt trời thì 
không sáng Nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt 
tời, cho nên trả về cho mặt trời. Cái tối trả về cho 
đêm không trăng; thông suốt trả về cho của; ngăn 
bít trả về cho tường vách; sắc duyên trả về cho 
phân biệt; rỗng không trả về cho hư không; mù mịt 
trả về cho bụi, trong sáng trả về cho trời tạnh. Tất 
cả vật có ra trong thế gian đều không ngoài các 
thú nâY. 

Còn tính thấy sáng suốt của ông thấy tám 
thứ kia. ông muốn trả nó về đâu? Vì sao? Vì nếu 
trả về cho sáng, thì khi tối đến cũng không thấy 
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tối. Tuy sáng tối mỗi mỗi đều sai khác, nhưng cái 
thấy không sai khác. Các thứ có thể trả về được, 
tự nhiên chẳng phải ông Cái ông không thể trả về 
được, chẳng phải ông thì là gì? 

Lời bình: 

Chân tâm hay tánh thấy sáng suốt thấy được 
tám thứ kia, không sai khác, không trả về đâu 
được. Đó chính là trong cái thấy chỉ là cái thấy mà 
Đức Thế Tôn đã dạy cho tôn giả Bahiya. 


“ 
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JTánh nghe trong Kinh Lăng Nghiêm 

Biết có biết không, tự là thanh trần hoặc có 
hoặc không Nếu tính nghe nói là thật không thì ai 
biết là không nghe? Thế nên A-nan, tiếng trong cái 
nghe tự có sinh diệt, chẳng phải vì ông nghe tiếng 
sinh tiếng diệt, khiến cho tính nghe của ông là có 
hay là không Ông còn điên đảo lâm cho cái tiếng 
làm cái nghe, thì đâu có lạ gì Không mê muội cho 
cái thường làm cái đoạn! 

Lời bình: 

Thanh trần đối với tánh nghe thì có sinh có 
điệt, còn tánh nghe thì không sinh không diệt. 
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Chính tánh nghe (chân tâm) này là trong cái 
nghe chỉ là cái nghe mà Đức Phật đã dạy cho tôn 
giả Bahiya. 


- 
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Trích từ phẩm “Phổ Hiền” trong Kinh Viên 
Giác 

“Này thiện nam, biết pháp huyễn hóa túc la, 
chẳng khởi phương tiện, la pháp huyễn hóa liền 
giác, cũng không có thú lúp” (Hòa Thượng Thích 
Thanh Từ dịch). 

Lời bình: 

Biết pháp huyễn tức lìa, chẳng khởi phương 
tiện, la pháp huyễn hóa liền giác, cũng không có 
thứ lớp. Pháp huyễn ở đây dụ cho pháp trần sinh 
diệt; chính ngay nơi pháp trần này nhận lại chân 
tâm không sinh diệt, liền đó tức nhận được chân 
giác (chân tâm). Đó chính là trong cái biết chỉ là 
cái nhận biết mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho tôn 
giả Bahiya. 
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Tỉnh thần vô trụ trong Kinh Kim Cương 

“Lại nữa, Tu Bồ Đồi! Khi bố thí, Bồ-tát chẳng 
trụ vào pháp. Có nghĩa là bố thí mà chẳng trụ vào 
sắc, bố thí mà chẳng trụ vào thanh, hương, vị, xúc 
Và pháp. 

Tu Bồ Đề! Bồ-tát nên bố thí như thế chẳng trụ 
nơi tướng. Vì sao? Nếu Bồ Tát bố thí mà chẳng trụ 
tướng thì phước đúc không thể suy lường được” 

Lời bình: 

Bồ-tát bố thí mà không trụ vào pháp, nghĩa là 
không trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 
Đó chính là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái 
nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi chỉ là cái ngửi, 
trong cái nếm vị chỉ là cái nếm vị, trong cái xúc 
chạm chỉ là cái xúc chạm, trong cái biết chỉ là cái 
nhận biết mà Đức Phật đã dạy cho tôn giả Bãahiya. 


- 
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Cuộc đối thoại từ hai vị đại Bồ-tát trong phẩm 
“Bất Nhị” của Kinh Duy Ma Cật 

Bồ-tát Dúc Thủ nói: “Ngã”, “Ngã 5ó” là hai 
Nhân bởi có ngã nên có ngã sở Nếu không có ngã 
thì không có ngã sở Đó là vào của pháp bất nhị 
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Bồ-tát Phất-sa nói: “Thiện và bất thiện là hai 
Nếu không khởi thiện hay bất thiện là nhập của 
VÔ tướng. Thông suốt như vậy là vào của pháp bất 
nhị” (Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ dịch). 

Lời bình. 

Lời dạy của hai vị Bồ-tát này đều khẳng định: 
Nếu không có ngã thì không có ngã sở, nếu không 
khởi thiện hay bất thiện là nhập cửa vô tướng, là 
vào cửa pháp bất nhị. Ý nghĩa này hoàn toàn đúng 
như lời Đức Phật dạy cho tôn giả Bahiya, “Ông 
phải thực tập nhưữ sau: Trong cái thấy chỉ là cái 
thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái biết 
Chỉ là cái nhận biết”. 


“ ` 
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Trích phẩm “Định Tuệ” trong Kinh Pháp Bảo 
Đàân 

Tổ dạy chúng: “Này thiện tri thúc, pháp môn 
của ta đây lấy định tuệ làm gốc, đại chúng chớ lâm 
nói định tuệ riêng, định tuệ một thể không phải ià 
hai 

Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định; 
ngay khi tuệ định ở tại tuệ: ngay Khi định, tuệ ở 
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tại định, nếu biết được nghĩa nây túc là cái học 
định tuệ bình đẳng. Những người học đạo chớ nói 
Hước định rồi sau mới phát tuệ, trước tuệ rồi sau 
mới phát định, mỗi cái riêng khác Khởi cái thấy 
như thế ấy thì pháp có hai tướng 

Miệng nói lời thiện mà trong tâm Không thiện 
thì không có định tuệ, định tuệ không bình đẳng 
Nếu tâm, miệng đều là thiện, trong ngoài một thứ, 
định tuệ túc là bình đẳng Tự ngộ tu hành không ở 
chỗ tranh cãi, nếu tranh trước sau túc là đồng với 
người mê, không dút sự hơn thua, Hở lại tăng ngã 
và pháp, không la bốn tướng 

Này thiện ti thúc, định tuệ ví như cái gì? Vĩ 
như ngon đên và ánh sáng. Có ngọn đèn túc có 
ánh sáng, không đèn túc là tố, đèn là thể của ánh 
sáng, ánh sáng là dụng của đèn, tên tuy có hai mà 
thể vốn đồng một, pháp định tuệ này cũng lại như 
thế” (Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch). 

Lời bình: 

Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. 
Ngay khi tuệ, định ở tại tuệ; ngay khi định, tuệ ở 
tại định, nếu biết được nghĩa này, tức là cái học 
định tuệ bình đẳng. Định tuệ đồng thời chính là 
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chân tâm vô lậu. Đây cũng là trong cái thấy chỉ là 
cái thấy mà Đức Thế Tôn dạy cho Tôn giả Bãhiya. 

Trích phẩm “Toạ Thiển” trong Kinh Pháp Bảo 
Đàn 

“Nay thiện tị thúc, nếu người tu hạnh bất 
động, chỉ khi thấy tất cả người, không thấy việc 
phải quấy, tốt xấu, lỗi lâm của người túc là tự tánh 
Đất động 

Này thiện trị thúc, sao gọi là tọa thiên? Trong 
pháp môn này không chướng không ngại ngoài 
đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng 
khởi gọi là tọa, trong thấy tự tánh chẳng động gọi 
là thiền 

Này thiện tri thúc, sao gọi là thiền định? Ngoài 
la tướng là thiển, trong chẳng loạn là định Nếu 
khi thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chân 
định vậy” (Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch). 

Lời bình: 

Ý nghĩa của đoạn ngữ lục trên hoàn toàn 
không khác với lời dạy của Đức Phật dành cho tôn 
giả Bahiya: “Ông phải thực tập như sau: Trong cái 
thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, 
trong cái biết chỉ là cái nhận biết”. 
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Bài kệ trong Kinh Lăng Nghiêm và một số 
bài kệ của các vị tổ sư 

Hán văn: 

Tri Kiến lập tri tức vô minh bổn, 

Tri kiến vô kiến tức thị Niết-bàn. 

Việt dịch: 

Thấy biết được dựng lập bởi khái niệm thấy 
biết (ý niệm phân biệt) thì đó chính là cội gốc của 
vô minh; thấy biết mà không còn lập ý niệm phân 
biệt thấy biết, đó gọi là Niết-bàn (Trích Kíh Lăng 
Nghiên). 

Lời bình: 

Thật vậy, thấy biết mà la tướng thấy biết 
(không phân biệt), đó chính là Niết-bàn. Ấy là 
trong cái thấy chỉ là cái thấy mà Đức Phật đã dạy 
cho tôn giả Bãhiya. 

Chân tâm thường trụ của chúng sanh đã được 
nhắc rất nhiều trong Kinh Lăng Nghiêm. Cũng vậy, 
từ xưa đến nay chư vị tổ sư truyền cho nhau cũng 
chỉ nơi tâm chân thật này. Đọc lại bài kệ của ba 
vị tổ: Ngài Ma-Noa-La (Manorhita), tổ thứ 22; ngài 
Bà-Xá-Tư-Đa (Basiasita), tổ thứ 25 và Phật Hoàng 
Trần Nhân Tông - Sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm 
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Yên Tử, chúng ta sẽ thấy được giá trị lớn lao khi 
nhận lại chân tâm này. 


“Tâm theo muôn cảnh chuyển 
Chỗ chuyển thật kín sâu, 
Theo đòng nhận được tánh 
Không mùng cũng không 1o”. 
(Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch) 


“Thánh nhân nói tri kiến 
Ngay cảnh không phải quấy, 
Nay ta ngộ tánh ấy 
Không đạo cũng không 1ý” 
(Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch) 


“Ở đời vui đạo hãy tùy duyên 
Đói đến thì ăn mệt ngủ liên, 
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm 
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền” 
(Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch) 


Lời bình: 
Lời dạy của chư Tổ như “Theo dòng nhận 
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được tánh, không mừng cũng không lo? “Thánh 
nhân nói tri kiến, ngay cảnh không phải quấy; 
“Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm 
chớ hởi thiền” Những lời dạy này không ngoài ý 
nghĩa mà Đức Phật đã dạy cho tôn giả Bãhiya: 
“Ông phải thục tập như sau: trong cái thấy chỉ là 
cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái 
biết chỉ là cái nhận biết” 
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Chỉ bày chân tâm qua các công án 

01. 

Thiển sư Thường Quán hói một vị thây mới 
đến rằng: 

Thầy từ đâu đến? 

Uj Thầy thưa: Bạch Hòa thượng, con từ nông 
trại đến. 

Ngài lại hỏi: Thầy có thấy trâu chăng? 

Vj Thầy thưa: Dạ thấy 

Ngài lại hỏi: Thầy thấy sừng bên trái hay sừng 
Đên phải? 

Uj Thầy không trả lời được nên Ngài đáp thế 
Này con! Cái thấy không có phải trái! 
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02. 

Ngài Triệu Châu đã dạy cho người thị giả 
rằng: “Này con, đây là lửa nhưng con đừng gọi là 
lủa, thầy đã chỉ dạy cho con xong. Con có lãnh hội 
lời thầy dạy không?” 

Người thị giả vẫn không lãnh hội được cho 
nên ngài đến gắp lủa đưa lên rồi tHếp tục hỏi thị 
giả: “Con có lãnh hội được không?” 

Lời bình: 

Thiền sư Thường Quán và Triệu Châu đã dạy 
“Nây con! Gái thấy không có phải trái!” Hay “Đây 
là lúa nhưng con đừng gọi là lủa, thầy đã chỉ dạy 
cho cøn xong” đều muốn chỉ bày cho hàng hậu 
học cái tánh thấy thường trụ. Đây chính là trong 
cái thấy chỉ là cái thấy mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy 
cho tôn giả Bãahiya. 

083. 

Thiền sư Cảnh Thanh ngôi trong thất nghe 
tiếng mưa rơi nên hỏi một vj Thầy rằng: Ấy là 
tiếng gì? 

Vj Thầy thưa: Đó là tiếng mưa rơi 

Ngài mới dạy rằng: Chúng sinh điên đảo, quên 
mình theo vật 
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Vj Thầy thưa: Hòa thượng thế nào? 

Ngài Cảnh Thanh đáp: Ta chẳng quên mình 
theo vật 

04. 

Một bà lão đến hỏi thiển sư Đại Đồng rằng: 

Nhà con vừa mất trâu, thỉnh thầy bói cho một 
Quả 

Ngài Dại Đồng liền goi: Bà lão! 

bà lão đáp: Dại 

Ngài bảo: Đây rồi! Bà lão liền nhận được trâu. 

Lời bình: 

Những lời dạy của thiển sư Cảnh Thanh và 
Đại Đồng đều giống với những gì mà Đức Phật đã 
dạy cho tôn giả Bãhiya: Trong cái nghe chỉ là cái 
nghe. 
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Lời Kết 


Qua một số đối chiếu về nội dung Kinh 
Bãhiya Dàruciriya trong Tiểu Bộ Kinh và ý nghĩa 
của một số đoạn văn kinh thuộc truyền thống Đại 
Thừa, chúng ta nhận thấy ý nghĩa cốt lõi hoàn toàn 
giống nhau. Từ đó, chúng ta thấy được ý nghĩa 
xuyên suốt giữa hai truyền thống Nguyên Thủy 
và Đại Thừa đều quy kết nơi chân tâm vô lậu này. 
Chính cái thấy rõ ràng này mới thật sự rũ bỏ được 
tất cả những ý niệm dị biệt để đi vào sự chứng 
nghiệm mà không còn dừng lại trên ý niệm ngôn 
ngữ. 

Qua đây, chúng ta thấy sự khác biệt của hai 
truyền thống đều xuất phát từ sự hiểu biết, tư duy, 
lập luận của mình chứ không phải lời dạy của Đức 
Thế Tôn có sự sai biệt. Tuy sự thi thiết về phương 
tiện ngôn ngữ có khác nhau tuỳ theo nhân duyên 
nhưng chân lý (chân tâm vô lậu hay đạo đế diệt đế 
vô lậu) vốn dĩ có thể thực chứng trên tự thân của 
mỗi người là không khác - Đó là bạch tự tâm kinh 
có ngay nơi mỗi chúng sinh hữu tình. 
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Nhìn lại lời Phật dạy qua kinh điển, lời của 
các bậc Bồ-tát cũng như chư vị TỔ sư, tuy có sự 
đa dạng và khéo léo trong việc thi thiết và chỉ dạy 
tuỳ theo nhân duyên. Nhìn chung, hành giả tu tập 
không ngoài việc lãnh hội chân tâm vô lậu là mục 
đích cứu cánh. Đây chính là tu tập đạo đế diệt đế 
vô lậu, là tinh thần cốt tủy của tất cả giáo điển mà 
hành giả cần phải thể nghiệm được. Thế nên, giáo 
lý tứ diệu đế chính là chân lý cần chứng nghiệm 
nơi tâm của hành giả, từ sự kiến đạo đó, hành 
giả tuỳ theo nhân duyên mà thực tập các pháp 
phương tiện để thể nhập hoàn toàn trong trí tuệ 
vô lậu này. Nhờ đó, chúng ta sẽ không còn phân 
biệt giữa các truyền thống tu tập cũng như các 
pháp môn phương tiện. Thay vào đó, hành giả thấy 
được sự linh hoạt điệu dụng của ngôn ngữ cũng 
như các pháp phương tiện là để hiển bày chân lý 
thực nghiệm nơi tự tâm. Giáo lý của chư Phật, Bồ- 
tát và các vị Tổ sư thậm thâm vi diệu, người viết 
xin mạo muội diễn bày chút yếu nghĩa của sự tu 
tập để hành giả không nghi ngờ mà tự tin tiến đến 
thực nghiệm chân lý này nơi tự tâm mình. Đó là 
tâm niệm mà người viết muốn gửi đến. 


21 


226 


CHƯƠNG 6. 
CHÂN KIÊN ĐẠO 
__... TRONG LUẬN THÀNH DUY THỨC 
-(IWFO LUẬN THÀNH DUY THÚC - HÒA THƯỢNG 
sự” TUỆ SŸ DỊCH VÀ CHÚ @ẢÌ) _ 
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Theo chủ trương của Luận Thành Duy Thức, 
mục đích của hành giả tu tập là để đoạn trừ phiền 
não chướng (chấp ngã) và sở tri chướng (chấp 
pháp). Muốn vậy, hành giả phải đạt được chân 
kiến đạo. Trước khi kiến đạo, hành giả phải trải 
qua hai giai đoạn tu tập gồm: Tư lương vị và gia 
hành vị. Bởi vì chân kiến đạo thuộc về thông đạt vị. 

Các quan điểm về ngã 

Một cách tổng quát các quan điểm về ngã có 
hai loại: Ngã chấp câu sanh và ngã chấp phân biệt. 

Ngã chấp câu sanh do năng lực của nhân nội 
tại được huân tập bởi hư vọng kể từ vô thủy đến 
nay, thường hằng tồn tại cùng với thân, không cần 
chịu ảnh hưởng bởi tà giáo và tà phân biệt, mà 
chuyển hiện một cách tự nhiên. Do đó gọi là câu 
sanh. Loại ngã chấp này có hai loại: 

a) Thường tương tục, ở tại thức thứ bảy; nó 
lấy thức thứ tám làm đối tượng khiến sinh khới 
hình tướng của tự tâm, rồi chấp đó là thực ngã. 

b) Có gián đoạn, tại thúc thứ sáu; nó lấy 
hình tướng của năm thủ uẩn vốn là biến hiện của 
thức, làm đối tượng, hoặc tổng thể hoặc cá biệt, 
khiến sinh khởi tướng của tự tâm, rồi chấp đó là 
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thực ngã. 

Cả hai chấp trước này rất khó đoạn trừ, vì rất 
vi tế. Về sau, trong tu đạo, thường xuyên tu tập 
sinh không quán đặc biệt mới có thể diệt trừ. 

Ngã chấp phân biệt cũng do năng lực của 
ngoại duyên hiện tại, không cùng tồn tại với thân, 
mà cần phải có ảnh hưởng của tà giáo và tà phân 
biệt mới có thể phát khởi, vì vậy nói là phân biệt. 

Nó chỉ tồn tại trong thức thứ sáu là ý. Loại 
ngã chấp này cũng có hai loại: 

Duyên vào tướng của uẩn được thuyết bởi tà 
giáo khiến sinh khởi tướng của tự tâm, rồi phân 
biệt suy diễn chấp là thực ngã. 

Duyên vào tướng của ngã được thuyết bởi tà 
giáo khiến sinh khởi tướng của tự tâm, rồi phân 
biệt suy diễn chấp đó là thực ngã. 

Hai loại ngã chấp này dễ bị đoạn trừ vì thô. 
Khi ở sơ khởi của kiến đạo, quán chân như về sinh 
không và pháp không của hết thảy các pháp thì có 
thể đoạn trừ. 

Các quan điểm về pháp 

Các quan điểm về pháp cũng có hai loại: Pháp 
chấp câu sanh và pháp chấp phân biệt: 
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Pháp chấp câu sanh kế từ vô thi đến nay, do 
ảnh hưởng bởi nhân nội tại được huân tập một 
cách hư dối, luôn luôn cùng tồn tại với thân; không 
đợi tà giáo và tà phân biệt vận chuyển một cách tự 
nhiên. Vì vậy nó được gọi là câu sanh. 

Câu sanh pháp chấp này lại có hai: 

Thường tương tục, tại thức thứ bẩy, thức này 
duyên vào thức thứ tám mà khởi tướng của tự tâm 
rồi chấp là thực pháp. 

Có gián đoạn, tại thức thứ sáu, thức này duyên 
vào tướng của uẩn, xứ, giới, vốn là những biến thái 
của thức; hoặc đặc biệt khởi tướng của tự tâm, rồi 
chấp là thực pháp. 

Hai loại pháp chấp này, vi tế nên khó đoạn 
trờ. Về sau, trong thập địa, trải qua nhiều lần tu 
tập quán pháp không đặc biệt mới có thể trừ diệt. 

Pháp chấp phân biệt cũng do ảnh hưởng của 
duyên ngoại tại trong hiện tại, không cùng tồn tại 
với thân, cần chịu ảnh hưởng của tà giáo và tà 
phân biệt sau đó mới khởi; vì vậy nói là phân biệt. 
Nó chỉ tồn tại trong ý thức thứ sáu. Loại pháp chấp 
này cũng có hai: 

Duyên vào uẩn, xứ, giới được thuyết bởi tà 
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giáo rồi khởi tướng của tự tâm, phân biệt suy diễn, 
chấp đó là thực pháp. 

Duyên vào đặc tính của tự tánh v.v... được 
thuyết bởi tà giáo rồi khởi tướng của tự tâm, phân 
biệt suy diễn, chấp đó là thực pháp. 

Hai loại pháp chấp này vì thô nên dễ bị đoạn 
trừ. Khi nhập sơ địa, quán chân như của pháp 
không của hết thảy pháp tức thì có thể trừ diệt nó. 

Ý nghĩa sinh tử 

Lại nữa, sinh tử tương tục do nhân duyên nội 
tại không cần đến ngoại duyên, do đó, duy chỉ 
có thức. Nhân ở đây là hai loại nghiệp hữu lậu và 
vô lậu. Vì chúng dẫn đến sinh tử nên nói là nhân. 
Duyên ở đây là hai phạm trù chướng ngại: Phiền 
não chướng và sở tri chướng. Vì chúng trợ lực để 
dẫn đến sinh tử nên gọi là duyên. 

Có hai dạng sinh tử 

Phân đoạn sinh tử 

Đó là quả đị thục thô trọng trong ba giới, 
được chiêu cảm bởi các nghiệp bất thiện và thiện 
nghiệp hữu lậu, với thế lực hỗ trợ của các duyên 
là phiền não chướng. Sự dài ngắn của thân mạng 
tùy theo ảnh hướng của nhân duyên mà có phần 
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hạn nhất định, do đó nói là phần đoạn. 

Bất tư nghị biến dịch sinh tử 

Đó là quả dị thục vi tế thù thắng, được chiêu 
cảm bởi nghiệp vô lậu với thế lực hỗ trợ của các 
duyên là sở tri chướng. Do lực của bỉ và nguyện 
mà thân mạng được cải chuyển không có phần 
hạn xác định, do đó gọi biến dịch. 

Vì diệu dụng được chiêu cảm hoàn toàn bởi 
nguyện và định vô lậu nên nói là bất tư nghị, hoặc 
cũng được gọi là ý thành thân, vì tùy theo ý nguyện 
mà được tác thành. 

Tóm tắt lộ trình tu tập trong Luận Thành Duy 
Thức 

Tư lương VỊ 

Vì mục đích hướng đến Vô Thượng Chánh 
Đẳng Bồ Đề mà tu tập nhiều tư lương khác nhau 
và vì các hữu tình mà cần cầu giải thoát. Do đó, 
giai đoạn này cũng được gọi là thuận giải thoát 
phần. 

Trong giai đoạn này, Bồ-tát y vào bốn lực thù 
thắng là nhân, thiện hữu, tác ý và tư lương, nhờ 
đó mà tin hiểu sâu sắc nghĩa duy thức, nhưng vẫn 
chưa thấu rõ “Không” của năng thủ và sở thú, 
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phần nhiều trú bên ngoài cửa mà tu Bồ-tát hạnh. 
Do đó, vẫn chưa có đủ năng lực để trấn áp và trừ 
điệt các tùy miên được dẫn sinh bởi hai thủ, khiến 
chúng không phát động thành hiện hành. 

Gia hành vị 

Bồ-tát trước tiên ở trong vô số kiếp thứ nhất 
khéo léo hoàn bị các tư lương phước đức và trí tuệ, 
đã viên mãn thuận giải thoát phần, với mục đích 
nhập kiến đạo, an trụ trong duy thúc tính, lại tu tập 
gia hành với noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất để trấn 
áp và đoạn trừ hai thủ (năng thủ và sở thủ). 

Bốn gia hành này (gia hành là sự thực hành, 
sự áp dụng) gọi chung là thuận quyết trạch phần, 
vì thuận dẫn hướng đến sự quyết trạch, sự chân 
thật (Tứ Diệu Đế) do gần với kiến đạo nên gọi là 
gia hành, chứ không phải trong giai đoạn tư lương 
trước đó, không hàm nghĩa gia hành. 

Thông đạt vj 

Kiến đạo 

Vô phân biệt trí: Khi mà trí vô phân biệt của 
Bồ-tát hoàn toàn Không có sự nắm bắt nơi cảnh 
sở duyên, vì không chấp thủ các hình thái hý luận; 
lúc bấy giờ mới thật sự nói là trụ trong chân thắng 
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nghĩa duy thúc tính, tức chứng chân như, vì trí và 
chân như đều bình đẳng, tuyệt đối bình đẳng, bởi 
loại bỏ các đặc tính năng thủ và sở thủ, và vì đặc 
tính năng thú và sở thủ đều là tâm phân biệt, còn 
có cái để nắm bắt, là hiện hành của hý luận. 

Bằng sự gia hành không gián đoạn, khi trí này 
phát sinh, chân như được hiển lộ, giai đoạn này 
được gọi là thông đạt vị. Vì lần đầu tiên soi chiếu 
chân lý, nên cũng được gợi là kiến đạo. 

Chân kiến đạo 

Đó là vô phân biệt trí như đã được đề cập. Do 
trí này mà thật chứng chân lý được hiển thị bởi hai 
không, thật sự đoạn trừ tùy miên của hai chướng 
thuộc loại phân biệt. Tuy trải nhiều sát na, thì mới 
thành tựu trí tuệ rõ ràng, nhưng các đặc tính đều 
đồng đẳng do đó gọi chung là một tâm. 

Như vậy, chúng ta biết rằng theo Luận Thành 
Duy Thức, chân kiến đạo gọi là trí vô phân biệt, giáo 
lý Tứ Thánh đế gọi là chánh kiến vô lậu, trong pháp 
Mười Hai Nhân Duyên gọi là minh, trong kinh Vô 
Tri gọi là tri, Kinh Lăng Nghiêm gọi là tánh thấy, 
tánh nghe, tánh ngửi, tánh vị, tánh xúc và tánh biết 
thường trụ không sinh diệt. Tùy theo phương tiện 


ngôn ngữ của mỗi bản kinh, mỗi quyển luận để 
triển khai chân lý này, cho nên dù tên gọi có khác 
nhau nhưng ý nghĩa chỉ là một. 

Người xuất gia hay người tại gia, mục đích 
mà chúng ta tu tập là để hội được trí vô phân biệt, 
rồi an trú trong trí tuệ này tu tập để đoạn trừ phiền 
não chướng và sở tri chướng. Vậy chúng ta phải 
từ đâu mà nhận lại trí vô phân biệt này? Ta phải 
ở nơi sự tập khởi của các thức mà nhận được trí 
vô phân biệt. Bởi lẽ pháp không sinh diệt (trí vô 
phân biệt) không rời pháp sinh diệt (thức) mà nhận 
lại. Theo Luận Thành Duy Thức, có tám thức tâm 
vương: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức, thức thứ bảy (Mạt-na) và thức 
thứ tám (A-lại-da), và năm mươi mốt tâm sở bao 
gồm thiện tâm sở và bất thiện tâm sở. Tám thức 
và năm mươi mốt tâm sở này chính là phần thọ, 
tưởng, hành và thức trong năm thủ uẩn. 

Chính vì vậy, hành giả muốn lãnh hội được 
trí này thì mỗi Khi các thức và các tâm sở của 
chúng tập khởi, chuyển động, sinh diệt như thế 
nào, chúng ta chỉ nhận biết như thực sự tập khởi 
của chúng đúng thật là vô thường, khổ và vô ngã; 


236 


ấy là trí vô phân biệt. Vì thức là phân biệt nên 
thuộc vô minh, chấp ngã; còn trí thuộc về vô phân 
biệt nên là minh và vô ngã. 

Tu lập vị 

Bồ-tát từ khi kiến đạo trước đó đã khởi, để 
đoạn trừ các chướng còn lại, lại thường xuyên tu 
tập trí vô phân biệt. Trí này viễn ly sở thủ và năng 
thủ nên được núới là vô đắc và bất tư nghị. Hoặc 
nói loại bỏ hý luận mà nói là vô đắc. Diệu của nó 
khó thăm dò nên nói là bất tư nghị. 

Đó là trí vô phân biệt xuất thế gian. Vì cắt đứt 
thế gian nên nói là xuất thế gian. Tùy miên của 
hai thủ là gốc rễ của thế gian, duy chỉ bằng trí này 
chúng mới có thể bị cắt đứt, do đó chỉ có nó mới 
được nêu tên. Hoặc từ xuất thế được nói theo hai 
ý nghĩa: Thể vô lậu và chứng chân như. 

Trí này đầy đủ cả hai nghĩa như vậy nên chỉ 
nó được nêu tên là xuất thế gian, các trí khác thì 
không được vậy. Chính là trí vô phân biệt trong 
thập địa. 

Do thường xuyên tu tập trí vô phân biệt này 
mà loại bỏ hai phần thô trọng. Chúng tử của hai 
chướng được gọi là thô trọng, vì tính chất của nó 


là khó sử dụng và không vi tế nhẹ nhàng. Trí này 
do loại bỏ hai thứ thô trọng ấy mà chứng đắc đại 
chuyển ÿ. 

Do thường xuyên tu tập trí vô phân biệt này 
nên đoạn trờ phần thô của hai chướng trong bản 
thức. Vì chuyển phiển não mà chứng đắc đại 
Niết-bàn, chuyển sở tri chướng mà chứng đắc vô 
thượng giác. 

Hoặc y chỉ chân như duy thức, vì là sở y của 
sinh tử và Niết-bàn. Phàm phu do điên đảo mê mờ 
chân như này nên thọ khổ sinh tử từ vô thi. Thánh 
giả xả ly điên đảo tổ ngộ chân như này cho nên đạt 
được an lạc cứu cánh của Niết-bàn. 

Do thường xuyên tu tập trí vô phân biệt để 
đoạn trừ phần thô trọng của hai chướng trong bản 
thức, cho nên chuyển diệt phần sinh tử có sở y 
là chân như, mà chứng Niết-bàn. Đây tức là chân 
như tách rời tính tạp nhiễm. 

Cứu cánh vị 

Do trí vô phân biệt đoạn trừ hoàn toàn phiền 
não chướng (chấp ngã) và sở tri chướng (chấp 
pháp) nên đạt được pháp thân của Như Lai. 

Đó chính là vô lậu giới, là bất tư nghị, thiện 
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thường, là an lạc, giải thoát thân. Vị Đại Mâu Ni ấy 
được gọi là Pháp. Pháp thân của Như Lai gồm có 
tự tính thân, thọ dụng thân và biến hóa thân. 

Tóm lại, trong giai vị hữu lậu, trí yếu mà thức 
lại mạnh. Trong gial vị vô lậu, trí mạnh mà thức lại 
kém. Với mục đích khuyến khích chúng sinh hữu 
tình y vào trí tu tập để xả lìa thức, cho nên nói 
chuyển tám thức thành bốn trí. 

Cho nên, chúng ta tu tập là muốn chấm dứt 
khổ đau sanh tử luân hồi. Để đoạn trừ khổ đau (khổ 
đế - tập đế) thì ta phải lãnh hội trí vô phân biệt, rồi 
an trú trong trí vô phân biệt này tu tập để đoạn trừ 
phiền não chướng và sở tri chướng. 
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Trong Kính hãng Nghiêm, Đúc Phật có dạy: 
“Lành thay, A-nan! Các ông phải biết: Tất cả chúng 
sinh từ vô thi đến nay, sinh tử tiếp nối đều do 
chẳng biết chân tâm thường trụ tính thể trong sạch 
sáng suốt mà nhận các vọng tưởng, các tưởng này 
không phải chân thật, nên bị luân chuyển” Chân 
tâm không sinh điệt và vọng tâm sinh diệt luôn 
hiện tiền nơi mỗi chúng sinh hữu tình. Do chúng 
sinh sống với vọng tâm (vô minh) nên đã tạo các 
nghiệp thiện ác để phải lưu chuyển sinh tử khổ 
đau với những quả báo sai biệt. Nếu từ nơi vọng 
tâm nhận lại được chân tâm không sinh diệt thì 
đây chính là dòng hoàn diệt. Chính trí tuệ vô lậu 
này mới có Khả năng chấm dứt được khổ đau sinh 
tử, từ đó, tạo thành quả báo cũng như các quốc 
độ thù thắng, bất khả tư nghì của các bậc hiển 
thánh. Như vậy, phàm phu là do sống với vọng 
tâm thiện ác vô thường, biến hoại, sinh diệt; còn 
những ai sống hay an trú trong chân tâm rỗng lặng 
không sinh diệt thì được trở nên là những bậc hiền 
Thánh. Điều này là một chân lý! 

Chúng ta biết rằng, sự hiện hữu của chúng 
sinh hữu tình và vô tình tồn tại, chuyển biến đều 
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không ra ngoài quy luật nhân - duyên - quả. Tất 
cả chúng sinh khi đã có mặt trên thế gian này 
đều bị chi phối bởi nhân duyên của chính nó. Vì 
thế, trong giai đoạn đầu Đức Phật chỉ dạy, khuyến 
khích chúng ta ít nhất là lãnh thọ quả báo thân 
người tốt đẹp bằng cách thực tập năm giới; rồi đến 
các cõi thù thắng hơn như chư Thiên từ cõi dục 
giới đến cõi vô sắc giới bằng cách thực tập mười 
pháp thiện, bốn mươi pháp thiện cho đến các tầng 
thiển định như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiển... Song để vượt thoát khổ đau sinh tử, Đức 
Phật đã chỉ ra con đường độc nhất là kiến đế (lãnh 
hội chân tâm không sinh diệt) để bắt đầu đi trên 
con đường giải thoát như sơ quả, nhị quả, tam quả 
và tứ quả. 

Trong 77ung A-hàm, kính S¡ Tuệ Địa số 199, 
Đức Phật dạy về sự hạnh phúc, an vui của các cõi 
trời như 5au: 

“bại nữa, người trí Kia hành thân điệu hạnh, 
khẩu và ý diệu hạnh Người ấy sau khi hành thân 
diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh rồi do nhân duyên 
đó, khi thân hoại mạng chung, tất đến thiện xú, 
sanh lên cõi trời. Kẻ kia đã sanh lên đó rồi cảm 
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thọ quả báo lành, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả 
lạc, khả ý, khả niệm Nếu ai nghĩ rằng: Nơi nào 
hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả ý, khả 
niệm nơi đó được nói là thiện xú Vì sao? Vì chốn 
lành Kia, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả 
ý khả niệm. 

Bấy giờ có một vị T-kheo, từ chỗ ngôi đúng 
dậy, trịch vai áo bên phải chắp tay hướng về Phật 
mà bạch rằng: 

Bạch Thế Tôn, thiện xú là thế nào? 

Thế Tôn đáp: 

Này T)-kheo, thiện xứ không thể nói hết được, 
nghĩa là nói về sự hoan lạc nơi thiện xú, chỉ nói 
rằng thiện xú chỉ có hoan lạc 

T-kheo lại hỏi: 

Bạch Thế Tôn, xm Ngài có thể dùng ví dụ để 
dễ hiểu nghĩa ấy chăng? 

Thế Tôn đáp: 

Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy. Ví 
dụ Chuyển Luân Vương thành tựu bảy báu và bốn 
nhưữ ý túc của loài người Này T-kheo, ý ngươi 
nghĩ sao? Chuyển Luân Vương kia thành tựu đây 
đủ bảy báu và bốn nhữ ý túc của loài người thì nơi 
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vua kia nhân đó thân tâm có lãnh thọ hỷ lạc cùng 
cực chăng? 

T-kheo đáp: 

Bạch Thế Tôn, thành tựu được một như ƒ túc 
loài người còn lãnh thọ được hỷỶ lạc cùng cực, 
huống nữa là Chuyển Luân Vương thành tựu hết 
bảy báu và bốn nhữ ý túc loài người, há chẳng 
phải là lãnh thọ hỷ lạc cùng cực đó sao? 

Bấy giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ bằng 
hạt đậu hỏi Tỳ-kheo: 

Ngươi có thấy viên đá nhỏ bằng hạt đậu mà 
Ta cầm trong tay chăng? 

T-kheo đáp: 

Bạch Thế Tôn, có thấy, 

Thế Tôn lại hỏi: 

Này T-kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá nhỏ 
như hạt đậu mà ta cầm đây đem so với Tuyết Sơn 
Vương cái nào lớn hơn? 

T-kheo đáp: 

bạch Thế Tôn, viên đá nhỏ nhữ hạt đậu mà 
Thế Tôn cầm đó đem so với Tuyết Sơn Vương 
thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm gấp ngàn, gấp vạn lần 
không thể so sánh kịp, không thể tính toán, không 
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thể so sánh được, chỉ nói là Tuyết Sơn Vương rất 
lớn, quá lớn thôi 

Thế Tôn lại bảo: 

Này T-kheo, nếu viên đá nhỏ nhữ hạt đậu 
mà Ta câm đây đem so với Tuyết Sơn Vương, nó 
thật quá nhỏ, quá nhỏ, nhỏ gấp trăm gấp ngàn, 
gấp vạn lần, trọn không thể so sánh kịp, không thể 
tính toán, không thể ví dụ được, chỉ nói là Tuyết 
Sơn Vương rất lớn, quá lớn thôi Cũng vậy, này TƑ- 
kheo, nếu Chuyển Luân Vương đã thành tựu đây 
đủ và bốn nhữ ý túc, nơi vua kia thân tâm cảm thọ 
hỶ lạc cùng cục, nếu đem so sánh với hỶ lạc ở cối 
Hời, nó thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm, gấp ngàn vạn 
lân, không thể so sánh, không thể tính toán, không 
thể ví dụ được. Nghĩa là hoan lạc nơi thiện xú, chỉ 
hoàn toàn hoan lạc thôi 

Này Tỷ-kheo, thế nào là sự hoan iạc nơi thiện 
Xử? 

Có thiện thiện xú gọi là lục xúc, nếu chúng 
sanh sanh vào trong đó, khi đã sanh đến đó rồi, 
hoặc sắc được thấy bởi mắt, khả hý, khả ý, khả 
niệm, ý nhuần ái ý thiện lạc, thì đó là thiện xứ 
Thanh được nghe nơi tai hương được ngủi bởi 
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mũi, vj được nếm bởi lưỡi, sự xúc chạm nơi thân, 
pháp được biết bởi ý; khả hỷ, khả lạc, khả ƒ, khả 
niệm, ý nhuần ái thì đó là nhuần ái, ý thiện lạc, thì 
đó ià thiện lạc Như vậy goi là sự hoan lạc ở thiện 
xứ” 

Sâu xa hơn, Đức Phật đã triển khai những 
nhân duyên đưa đến sự sai biệt nghiệp nhân (quá 
khứ) dẫn đến sự sai biệt về nghiệp quả (hiện tại) 
trong kinh Anh Vũ số 170 (Trung A-hàm), cụ thể: 

“Bạch Cù Đàm, do nhân gì, do duyên gì, chúng 
sanh kia đều thọ thân người mà có người cao kẻ 
thấp, có người đẹp kẻ xấu Vì sao vậy? Bạch Cù 
Đàm, tôi thấy có kẻ sống lâu, người chết yểU; có 
kẻ nhiều bệnh, người í† bệnh, lại thấy có kẻ thân 
hình đoan chánh, có người không đoan chánh; lại 
thấy có kẻ có oai đúc, người không oai đúc; lại 
thấy có kẻ sanh nhằm dòng dõi tôn Quý, có người 
sanh nhằm dòng dõi tỉ tiện; lại thấy có kẻ giàu có, 
có người nghèo hèn, lại thấy có kẻ thiện trí, có 
người ác trí 

Đúc Thế Tôn trả lời: 

Chúng sanh kia do nơi hành nghiệp của chính 
mình, nhân bởi nghiệp mà thọ báo, duyên vào 
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nghiện, ÿ nơi nghiệp, tùy theo nơi nghiệD xú có 
cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt 
đẹp. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tủ bạch Thế Tôn rằng: 

%a-môn Cù-Đàm nói vắn tắt quá, không phân 
biệt một cách rộng rãi, tôi không thể hiểu hết được 
Mong Sa-môn Cù-Đàm nói một cách rộng rãi cho 
tôi nghe để tôi được hiểu rõ ý nghĩa 

Đúc Thế Tôn bảo: 

Này Ma-nạp, hãy nghe Kỹ và suy nghĩ Kỹ. Ta 
sẽ phân biệt một cách rộng rãi cho ông nghe 

Anh Vũ Ma-nạp Đóô-đề Tử bạch: 

Kính vâng, tôi xi vâng lời lắng nghe 

Đúc Phật núi: 

Này Ma-nạp, do nhân gì do duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ thọ mạng rất ngắn ngủi? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ nào sát sanh, 
hung dữ, cực ác, uống máu, ý nghĩ ác hại không 
có tâm từ bị đối với tất cả chúng sanh, cho đến 
các loài côn trùng. Người ấy lãnh thọ nghiệp nây, 
tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, 
chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục 
Mãn kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào nhân gian, tuổi 
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thọ rất ngắn ngủi 

Uì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận 
lãnh sự đoản thọ, nghĩa ià kẻ nam hay người nữ 
Sát sanh, hung đữ, cực ác, uống máu. Này Ma-nạp, 
nên biết, nghiệp này có quả báo nhữ vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ thọ mạng rất dài? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ nào xa la 
nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát, bỏ hẳn dao gậy, 
có tâm tâm, có tâm quý, có tâm từ bị, làm lợi ích 
cho tất cả cho đến loài côn tròng Người ấy thọ 
nghiệp này, tạo tác nghiệp ấy đây đủ rôi đến khi 
thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, 
sanh vào trong cối trời Mãn kiến ở cối trời, iại 
sanh vào nhân gian, thọ mạng rất dài 

Uì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận 
lãnh sự trường thọ, nghĩa là kẻ nam hay người nữ 
xa la nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát Này Ma- 
nạp nên biết, nghiệp này có quả báo nhữ vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ đa phần có tật bệnh? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ nhiễu hại chúng 
sanh; người ấy hoặc nắm tay, hoặc dùng cây đá, 
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hoặc dùng dao gậy nhiễu hại chúng sanh Người 
ấy thọ nghiệp này, tạo thành nghiệp ấy đây đủ 
rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa 
đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục Mãn kiếp địa 
ngục, lại sanh vào nhân gian, chịu nhiều tật bệnh. 

Vì sao vậy? Con đường này đưa đến chỗ chịu 
nhiều bệnh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào 
nhiễu hại chúng sanh Ma-nạp nên biết, nghiệp 
nây có quả báo nhữ vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ không có tật bệnh? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không 
nhiễu hại chúng sanh, người ấy không dùng tay 
nắm, không dùng cây đá, không dùng dao gậy 
nhiễu hại chúng sanh Người ấy tạo nghiệp này, 
tác thành nghiệp ấy đây đủ rồi đến khi thân hoại 
mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào 
trong cối trời Mãn kiếp ở cối trời rồi, lại sanh vào 
nhân gian, không có tật bệnh. 

Uì sao vậy? Con đường này đưa đến hưởng 
thọ không tật bệnh, nghĩa ià kẻ nam hay người 
nữ nào nhiễu hại chúng sanh Ma-nạp nên biết, 
nghiệp này có quả báo nhữ vậy. 
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Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ có thân hình Không đoan chánh? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ mà tánh nóng 
nảy, hay bục dọc, vừa nghe chút ít đã nổi cơn giận 
dữ, nổi ganh ghét mà sanh lo buồn, nổi thịnh nộ 
tranh chấp? Người ấy thọ lấy nghiệp này, tạo tác 
đây đủ rồi đến khi thân hoại mạng chung chắc 
chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục 
Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân gian, hình 
thể không đoan chánh. 

Uì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
báo hình thể không đoan chánh, nghĩa là kẻ nam 
hay người nữ nào tánh nóng nảy, hay Dực dọc 
Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo nhữ vậy 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ có thân hình đoan chánh? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ nào tánh không 
nóng nảy, không hay bực đọc, người ấy nghe lời 
nói êm ái hay thô bỉ cục cần không nổ cơn giận dữ, 
không ganh ghét sanh ra buôn râu, không nổi thịnh 
nộ tranh chấp. Người ấy thọ nghiệp, tác thành đầy 
đủ rôi đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn 
tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cối trời. Mãn kiếp 
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ở cõi trời iại sanh vào nhân gian, hình thể đoan 
chánh. 

Uì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
báo hình thể đoan chánh, nghĩa là kẻ nam hay 
người nữ nào tánh không nóng nảy, không nhiều 
bực dọc Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo 
như vậY. 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ không có oai đúc? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ nào bên trong 
ôm lòng tật đố, người ấy thấy kẻ khác được cung 
kính, cúng dường liền sanh lòng tật đố. nếu thấy 
kẻ khác có của thì muốn làm sao của ấy được về 
mình Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đây đủ 
rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa 
đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục Mãn kiếp địa 
ngục rồi, lại sanh vào trong nhân gian, không có 
0ai đúc. 

Uì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
Đáo không có oai đúc, nghĩa ià kẻ nam hay người 
nữ nào bên trong ôm lòng tật đố Ma-nạp nên biết, 
nghiệp này có quả báo nhữ vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
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hay người nữ có oai đúc lớn? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ không ôm lòng 
tật đố. người ấy thấy kẻ khác được cung kính cúng 
dường không sanh lòng tật đố Nếu thấy kẻ khác 
có của, không có lòng ham muốn của ấy được về 
ta. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đây đủ rôi, 
đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên 
chỗ lành, sanh vào trong cối trời Mãn kiếp ở cối 
Hời rôi, lại sanh vào nhân gian, có oai đúc lớn. 

Uì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
Đáo có 0ai đức, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào 
không ôm lòng tật đố Ma-nạp nên biết, nghiệp này 
có quả báo nhữ vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ sanh vào dòng đõi H tiện? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, 
ngã mạn, người đáng cung kính thì không cung 
kính, đáng tôn trọng thì không tôn trọng, đáng Quý 
thì không quý, đáng phụng thờ thì không phụng 
thờ, đáng cúng dường thì không cúng dường, đáng 
nhường lối thì không nhường lối, đáng nhường 
chỗ ngồi thì không nhường chỗ ngồi, đáng chắp 
tay hướng về lễ bái, thăm hỏi thì không chắp tay 
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hướng về lễ bái, thăm hỏi Người ấy thọ nghiệp 
này, tác thành đây đủ rồi, đến khi thân hoại mạng 
chung chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong 
địa ngục Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân 
gian, sanh nhằm dòng dõi ti tiện. 

Uì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
báo sanh nhằm dòng dõi tỉ tiện, nghĩa là kẻ nam 
hay người nữ nào kiêu ngạo, đại mạn. Ma-nạp nôn 
biết, nghiệp này có quả báo nhữ vậy 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ sanh nhằm dòng đối tôn quý? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không có 
lòng kiêu ngạo, đại mạn, người đáng cung Kính 
thì cung Kính, đáng tôn trọng thì tôn trọng, đáng 
QUý thì quý, đáng phụng thờ thì phụng thờ, đáng 
cúng dường thì cúng dường, đáng nhường lối thì 
nhường lố, đáng nhường chỗ thì nhường chỗ 
đáng chấp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi thì chắp 
tay hướng về lễ bái, thăm hỏi Người ấy tạo nghiệp 
này, tác thành đây đủ rôi, đến khi thân hoại mạng 
chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong 
cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian 
nhằm dòng đối tôn Quý 


Uì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
báo sanh nhằm dòng dõi tôn quý, nghĩa là kẻ nam 
hay người nữ nào không kiêu ngạo, đại mạn. Ma- 
nạp nên biết, nghiệp này có quả báo nhữ vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ không có của cải? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không làm 
thí chủ, không thực hành bố thí cho Sa-môn, Bà- 
la-môn, cho kẻ nghèo cùng đơn độc ở xa đến xin 
những thú như đồ ăn, thúc uống, quân áo, môi, 
Vòng hoa, hương thoa, nhà của, giường chõng, 
đèn dâu và sai dịch Người ấy tạo nghiệp nây, tác 
thành đây đủ rồi đến khi thân hoại mạng chung 
chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa 
ngục Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân gian, 
không có của cải. 

Uì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
Đáo không có của cải, nghĩa là kẻ nam hay người 
nữ nào không biết làm người thí chủ, không thực 
hành bố thí Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả 
báo nhữ vậy 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ có nhiều của cải? 
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Nếu có kẻ nam hay người nữ nào biết làm 
người thí chủ, biết thực hành bố thí Người ấy 
Đố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn và kẻ nghèo cùng, 
cô độc từ xa tới xin những thú như đồ ăn, thúc 
uống, áo quân, mên, vòng hoa, hương thoa, nhà 
của, giường chống, đèn dâu và sai dịch Người 
ấy thọ nhận nghiệp này, tác thành đây đủ rồi, đến 
khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ 
lành, sanh vào trong cõi trời Mãn kiếp ở cối trời, 
lại sanh vào nhân gian, có nhiều của cải 

Uì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
báo có nhiều của cải, nghĩa là kẻ nam hay người 
nữ nào làm người chủ bố thí, biết thực hành hạnh 
Đố thí Ma-nạp nên biết, nghiện? này có quả báo 
như vậY. 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ có trí tuệ kớm côi? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không 
thường đến nơi kia hỏi việc Nếu có Sa-môn, Bà- 
la-môn danh đúc, người ấy không thường đến nơi 
đó hỏi đạo nghĩa rằng: Thưa Chư Tôn, thế nào là 
thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là tôi, thế nào 
là không tôi? Thế nào là vi diệu, thế nào là không 


vi diệu? Thế nào là trắng? Thế nào là đen? Trắng 
đen từ đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại 
như thế nào? Ý nghĩa của quả báo vị lai như thế 
nào? Ý nghĩa quả báo hậu thế là người hay bố thí 
như thế nào? 

Giả sử có hỏi nhưng không chịu thực hành 
Người ấy thọ nghiệp này, tác thành đây đủ rồi, đến 
khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ 
ác, sanh vào trong địa ngục Mãn kiếp địa ngục, lại 
sanh vào nhân gian, có trí tuệ kém cỏi 

Uì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
Đáo trí tuệ kém cỏi, nghĩa là kẻ nam hay người nữ 
ấy không có thường đến nơi kia hỏi việc Ma-nạp 
nên biết, nghiệp này có quả báo nhữ vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ có trí tuệ tốt đẹp? 

Nếu có kẻ nam hay người nữ nào thường hay 
đến nơi kia hỏi việc Nếu có Sa-môn, Bâ-la-immôn 
danh đức, người ấy thường đến nơi ấy mà hỏi đạo 
nghĩa rằng: Thưa Chư Tôn, thế nào là nghiệp thiện? 
Thế nào là bất thiện? Thế nào là tội? Thế nào ià 
không tội? Thế nào là vi diệu, thế nào là không vi 
diệu? Thế nào là trắng? Thế nào là đen? Trắng và 
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đen từ đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại 
là thế nào? Ý nghĩa của quả báo vị lai là thế nào? 
Ý nghĩa quả báo hậu thế như thế nào? Hỏi xong lại 
thường thục hành. Người ấy thọ nghiệp này, tác 
thành đây đủ rồi đến khi thân hoại mạng chung 
chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cối 
Hời, mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, có 
trí tuệ tốt đẹp 

Uì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ 
Đáo có trí tuệ tốt đẹp, nghĩa là kẻ nam hay người 
nữ nào thường hay đến nơi kia hỏi việc Ma-nạp 
nên biết, nghiệp này có quả báo nhữ vậy. 

Ma-nạp nên biết, tạo tác nghiệp tương xúng 
Với đoản thọ, tất chịu đoản thọ Tạo nghiệp tương 
xứng với trường thọ, tất được trường thọ Tạo tác 
nghiệp tương xúng với nhiều tật bệnh, tất phải 
chịu nhiều tật bệnh Tạo ác nghiệp tương xứng 
Với ít tật bệnh, tất được íi tật bệnh. Tạo tác nghiệp 
tương xứng với sự không đoan chánh, tất phải 
thọ sự không đoan chánh Tạo tác nghiệp tương 
xúng với đoan chánh, tất được đoan chánh Tạo tác 
nghiệp tương xúng với không oai đúc, tất phải chịu 
không oai đúc. Tạo tác nghiệp tương xúng với oai 
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đức, tất được oai đúc. Tạo tác nghiệp? tương xứng 
với dòng dõi tỉ tiện, tất phải sanh nhằm dòng dõi tí 
Hiện Tạo tác nghiệp tương xúng với dòng đõi tôn 
Quý, tất được sanh vào dòng dõi tôn Quý Tạo tác 
nghiệp tương xứng với không của cải, tất bị không 
của cải Tạo tác nghiệp tương xứng với nhiều của 
cải, tất được nhiều của cải Tạo tác nghiệp tương 
xứng với trí tuệ kém cỏi, tất bj trí tuệ kém cỏi Tạo 
tác nghiệp tương xúng với trí tuệ tốt đẹp, tất được 
trí tuệ tốt đẹp. 

Này Ma-nạp, đó là những điều Ta đã nói từ 
tước rằng: Chúng sanh do hành nghiệp của chính 
mình, do nghiệp mà tho báo, duyên nơi nghiệp, tùy 
theo nghiệp xú cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp 
hay không tốt đẹp” 

Rõ ràng, trong lời dạy về nhân - duyên - quả, 
Đức Phật đã chỉ cho chúng sinh thấy chính vọng 
tâm sinh diệt là nhân duyên để tạo thành quả báo 
khổ đau sinh tử. Vọng tâm thiện ác đó chính là khổ 
đế và tập đế. Đây cũng là dòng lưu chuyển sinh 
tử trong pháp nhân duyên, bắt đầu từ chi vô minh 
cho đến chỉ lão tử. 

Theo Duy Thức Học, vọng tâm sinh diệt đó 
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chính là tám thức thuộc về tâm vương và các tâm 
sở cùng tập khởi, bao gồm cả thiện tâm sở và bất 
thiện tâm sở (51 tâm sở). 

Vì vọng tâm sinh diệt là nguồn gốc của khổ 
đau nên để điều phục, đoạn trừ nó thì điều kiện 
căn bản trước hết chúng ta cần phải thực tập các 
học giới đã được Đức Thế Tôn thiết lập. Khi thực 
tập các học giới ấy cũng chính là lúc hành giả 
thực tập phòng hộ và phát triển thiện pháp. Thiện 
pháp đó chính là thiện nghiệp của thân và tâm. 
Nhờ thức A Lại Da (thức thứ tám - căn bản thức) 
lưu giữ các thiện pháp đó làm nhân duyên cho 
bảy chuyển thức hiện hành - Đó là thức thứ bảy 
(Mạt-na thức), thức thứ sáu (ý thức), nhãn thức, 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Khi bảy 
chuyển thức dựa vào các chủng tử thiện pháp ở 
trong thức thứ tám làm nhân duyên để hiện hành 
thì sự vận hành của thân - khẩu - ý mới là thiện 
nghiệp. Đây là nền tảng để chúng ta có nhiều niềm 
vui, an lành và hạnh phúc đích thực. Trái lại, nếu 
với tâm ý bất thiện, từ nhân duyên ấy dẫn sinh đến 
thân - khẩu - ý đều là bất thiện. Kết quả là chúng 
ta sẽ gánh chịu mọi khổ đau do mình gây ra và làm 
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ảnh hưởng đến mọi người. 

Chúng ta không dừng lại ở việc thực tập các 
thiện pháp. Bởi lẽ, chúng ta muốn điều phục, đoạn 
trừ vọng tâm bất thiện thì các tâm thiện hữu lậu 
phải được thuần thục để hướng đến thiện pháp vô 
lậu. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải chọn 
một pháp môn phương tiện để thực tập và ứng 
dụng miên mật trong đời sống sinh hoạt thường 
nhật của mình. Việc thực tập thuần thục pháp môn 
phương tiện là nhằm thắp sáng lên ngọn đèn của 
chánh niệm, chánh định và chánh tuệ - Tức có 
chánh kiến. Đây là con đường điều phục, đoạn trừ 
vọng niệm bất thiện luôn tập khởi nơi tâm thức. 

Ở chương thứ nhất “Pháp phương tiện và 
pháp vượt ngoài phương tiện” đã đề cập ý nghĩa 
chánh niệm, chánh định và chánh tuệ hữu lậu. 
Trong những chia sổ tiếp theo này, người viết 
muốn phân tích, chỉ rõ ranh giới cũng như bờ mé 
rất gần nhau giữa trí tuệ hữu lậu và trí tuệ vô lậu. 

Vấn đề cốt tủy là nếu không thực tập chánh 
niệm, chánh định và chánh tuệ hữu vi - hữu lậu 
thì chúng ta sẽ sống với vọng tâm, đồng nghĩa là 
chúng ta đang sống với khổ đế và tập đế. Chính 
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vì thế, hành giả cần chọn một pháp môn tu tập để 
thắp sáng chánh niệm, chánh định và chánh tuệ 
nơi tâm, tức là hành giả đang sống với đạo đế hữu 
vi - hữu lậu. 

Ngày nay, sự thực tập các pháp môn phương 
tiện trong đạo Phật được tuyên lưu rộng rãi. Hành 
giả có thể chọn câu niệm Phật, trì chú, niệm hơi 
thở,... Trong đó, chánh niệm là nhớ đến đối tượng; 
dẫn sinh chánh định là an trú nhất như nơi đối 
tượng; nhờ đó dẫn sinh chánh tuệ hay chánh kiến 
giúp nhận biết được chánh niệm, chánh định nơi 
đối tượng, cũng như sự tập khởi của cảm thọ, tri 
giác, tâm hành và nhận thức. Chính nhờ chánh tuệ 
(hay chánh kiến) giúp chúng ta điều phục, đoạn trừ 
được vọng niệm bất thiện. Vì vậy, việc điều phục 
được vọng tâm nhiều hay ít, nhanh hay chậm đều 
hoàn toàn dựa trên ba yếu tố ấy. 

Chính chánh tuệ (hay chánh kiến) là chi phần 
đầu tiên trong bát chánh đạo mới trực tiếp điều 
phục, đoạn trừ vọng tâm bất thiện. Thế nên, trong 
suốt cuộc đời hành đạo của mình, Đức Phật luôn 
hướng về việc truyền trao chánh kiến (với nhiều 
hình thức khác nhau nhưng chỉ một nội dung cốt 
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tủy này). Đọc lại kh Thánh Đạo số 189 (Trung 
A-hâm), hành giả càng thấm thía lời Đức Thế Tôn 
dạy: 

“Trong các chỉ ấy, chánh kiến đứng hàng đầu. 

Thấy chánh kiến là chánh kiến; đó cũng goi là 
chánh kiến Khi biết rõ như thế liền phải cầu học, 
muốn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến, đó 
gọi là chánh phương tiện T-kheo suy niệm về sự 
đoạn trừ nơi tà kiến, thành tựu chánh kiến, đó goi 
là chánh niệm Cả ba chỉ này đi theo kiến phương 
tiện, do phương tiện của kiến Vì thế cho nên bảo 
chánh kiến là đúng ngay ở hàng đâu. 

Thấy chánh ngữ là chánh ngữ, cũng gọi là 
chánh ngữ Biết như vậy rồi liền phát tâm cầu học, 
muốn đoạn trừ tà ngữ, thành tựu chánh ngữ Đó 
là chánh phương tiện Tỳ-kheo suy niệm sự đoạn 
Hừ nơi tà ngữ, thành tựu chánh ngữ, goi là chánh 
niệm Cả ba chỉ này đi theo chánh ngữ, do phương 
tiện của kiến, vì thế nên bảo chánh kiến đứng hàng 
đâu 

Thấy chánh nghiệp là chánh nghiệp, cũng goi 
là chánh nghiệp. Biết như thế rồi liền phát tâm cầu 
học, muốn đoạn trừ tà nghiệp, thành tựu chánh 


264 


nghiện, goi là chánh phương tiện Tỳ-kheo SuIVy 
niệm sự đoạn trừ nơi tà nghiệp, thành tựu chánh 
nghiệp, goi là chánh niệm. Cả ba chi này đi theo 
chánh nghiện, do phương tiện của kiến, vì thế nên 
Đảo chánh kiến đúng hàng đâu 

Thấy tà mạng là tà mạng thì goi là chánh 
mạng; thấy chánh mạng là chánh mạng, cũng goi 
là chánh mạng Kia biết như vậy rồi bèn cầu học 
để đoạn trừ tà mạng, thành tụu chánh mạng, đó 
là chánh phương tiện Tỳ-kheo SUV niệm nơi sự 
đoạn trừ tà mạng, thành tựu chánh mạng, đó gọi 
là chánh niệm Ba chỉ này đi theo chánh mạng, do 
phương tiện của kiến, vì thế nên bảo chánh kiến 
đứng hàng đâu... “ (Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ dịch). 

Để chánh tuệ hay chánh Kiến này được phát 
triển kiên cố và vững chãi đều tùy thuộc vào chánh 
niệm và chánh định nơi câu niệm Phật, câu trì chú 
hoặc hơi thở vào ra... Như vậy, chánh tuệ hay 
chánh kiến là nhận biết rõ ràng chánh niệm và 
chánh định ở nơi câu niệm Phật, câu trì chú hoặc 
hơi thở vào ra cũng như cảm thọ, tri giác (tưởng), 
tâm hành và nhận thức. Nhờ đó, ta điều phục được 
phần nào dòng vọng tâm. Dẫu vậy, ở giai đoạn 


này, chánh niệm, chánh định và chánh tuệ (chánh 
kiến) vẫn đang trong pháp hữu vi - hữu lậu nên 
chưa thấu triệt được bản chất của vọng tâm (ngũ 
thủ uẩn) là pháp vô thường, khổ và vô ngã. 

Khi hành giả đã thực tập chánh niệm, chánh 
định và chánh tuệ (chánh kiến) hữu lậu thuần thục 
thì không nên dừng lại ở thành tựu ấy. Ngay khi 
đó, hành giả dựa trên sự thực tập thuần thục của 
pháp hữu lậu để lãnh hội được chân tâm ngay 
trong một niệm khi đầy đủ nhân duyên mà không 
qua pháp phương tiện. Bởi vì chánh niệm, chánh 
định và chánh tuệ (chánh kiến) này là hữu vi - hữu 
lậu thì ngay khi buông nhẹ chánh niệm và chánh 
định đang trụ nơi hơi thở, câu niệm Phật hoặc câu 
trì chú thì hành giả trực tiếp nhận biết (trí tuệ vô 
lậu) sự tập khởi của năm uẩn có bản chất là vô 
thường, khổ và vô ngã. Đó là chánh tuệ hay chánh 
kiến vô vi - vô lậu. Đây đích thực là Tam Pháp Ấn 
mà ba đời chư Phật đã trao truyền. 

Tóm lại, trong quá trình thực tập, hành giả 
phải đi từ chánh Kiến hữu vi - hữu lậu đến chánh 
kiến vô vi - vô lậu. Điều này là mong ước, là tâm 
nguyện lớn lao của người tu đạo. 
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Khi hành giả thực tập chánh niệm, chánh định 
và chánh tuệ (chánh kiến) hữu vi - hữu lậu thuần 
thục rồi bước tới lãnh hội chánh kiến vô vi - vô 
lậu. Thời điểm mà chúng ta lãnh hội được chánh 
kiến vô vi - vô lậu này chỉ xảy ra trong một niệm. 
Bởi lẽ, tập khí và nghiệp cũ của chúng ta đã huân 
tập từ vô lượng kiếp nên sự đốn trừ những mê 
vọng ấy cần có thời gian. Với ý nghĩa đó, hầu hết 
các ngữ lục như Pháp Bảo Đàn Kinh, Chân Tâm 
Trực Thuyết hay Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất... 
và công án của các bậc thánh nhân trong quá khứ 
đã chỉ dạy, nhấn mạnh tiến trình này: “Tiệm fu 
thuần thục rồi đi đến đốn ngô, khi đốn ngô rồi mới 
thật sự tiệm tú“ 

Sự lãnh hội chân tâm (đạo đế vô lậu) tuỳ theo 
nhân duyên tập nghiệp của mỗi người: Có vị tự 
mình lãnh hội, có vị nhờ các bậc thiện tri thức khai 
thị mà lãnh hội. Những vị không do thầy dạy mà tự 
mình lãnh hội là nhờ túc duyên sâu dày từ nhiều 
kiếp đến nay được chín muồi. 

Khi đã lãnh hội được chân tâm không sinh 
diệt, chúng ta cần phải tuỳ theo nhân duyên tập 
nghiệp của mình mà ứng dụng pháp cao hay pháp 


thấp cho thích hợp để điều phục vọng tâm. Đây 
chính là lúc hành giả cần phải đối diện với sự tập 
khởi mãnh liệt của dòng vọng tâm. Nếu chúng ta 
an trú được trong chân tâm để giác biết vọng tâm 
thì an trú; nếu không thể an trú được nơi chân 
tâm do vọng tưởng sinh khởi quá nhiều thì chúng 
ta phải ứng dụng thêm pháp phương tiện như lạy 
Phật, sám hối, thiền toạ, Kinh hành, tụng kinh, trì 
chú... để dần tiêu trừ vọng tâm. Khi lực chuyển 
động của dòng vọng tâm (năm thủ uẩn) yếu dần, 
chính lúc ấy, hành giả đang an trú thường trực với 
chân tâm. Càng an trú vững vàng nơi chân tâm thì 
nghiệp mới sẽ không sinh và nghiệp cũ được tiêu 
trừ. Đó là con đường điều phục, đoạn trừ vọng tâm 
không chỉ giới hạn trong thời khóa công phu mà 
còn khi sáu căn tiếp xúc sáu trần trong đời sống 
hằng ngày để sống được với chân tâm Đất diệt 
này. 

Trong kinh Trung A-hàm, kinh Thiện Pháp, Số 
01, Đức Phật dạy các Tỳ-kheo khi nào cần thực tập 
pháp cao, khi nào cần thực tập pháp thấp: 

“Thế nào goi là T-kheo biết thời? Đó là TƑ- 
kheo biết thời nào nên tu phương pháp thấp, thời 
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nào nên li phương pháp cao, thời nào nên tu 
phương pháp xả Ấy là Tỳ-kheo biết thời 

T-kheo nào không biết thời tức là không biết 
thời nào nên tu phương pháp thấp, thời nào nên 
tu phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp 
xả. T-kheo nhữ vậy là không biết thời. 

T-kheo nào khéo biết rõ thời, đó là biết thời 
nào nên tu phương pháp thấp, thời nào nên fu 
phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp 
xả. Ấy là Ty-kheo khéo biết rõ thời” 

Trong tài sản kinh và luận mà Chư Phật, Chư 
Tổ để lại, có rất nhiều ngôn ngữ để mô tả chân tâm 
không sinh diệt: 

Tên khác của chân tâm 

Hỏi: Đã sanh chánh tín, nhưng chưa biết thế 
nào gợi là chân tâm? 

Đáp: Lìa vọng gọi là chân. Linh giám gọi là 
tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói rõ tâm này. 

Hỏi: Chỉ gợi chân tâm thôi, hay có tên riêng 
khác nữa chăng? 

Đáp: Phật dạy, Tổ dạy lập danh không đồng 
nhau. Phật dạy trong Bồ Tát Giới gọi là Tâm Địa, 
vì hay phát sanh muôn việc thiện. Kinh Bát-nhã 
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gọi là Bồ Đề, vì lấy giác làm thể. Kinh Hoa Nghiêm 
gọi là Pháp Giới, vì giao triệt và dung nhiếp. Kinh 
Kim Cang gọi là Như Lai, vì không từ đâu đến. 
Kinh Bát-nhã gọi là Niết-bàn, vì là chỗ quy hướng 
của chư Thánh. Kinh Kim Quang Minh gọi là Như 
Như, vì chân thường Đất biến. Kinh Tịnh Danh gọi 
là Pháp Thân, vì là chỗ nương của báo thân và 
hóa thân. Luận Khởi Tín gọi là Chân Như, vì chẳng 
sanh chẳng diệt. Kinh Niết-bàn gọi là Phật Tánh vì 
là bản thể của ba thân. Kinh Viên Giác gọi là Tổng 
Trì, vì mọi công đức từ đó mà lưu xuất. Kinh Thắng 
Man gọi là Như Lai Tạng, vì ẩn phú và hàm nhiếp. 
Kinh Liễu Nghĩa gọi là Viên Giác, vì hay chiếu phá 
mờ tối. 

Do đây nên Ngài Vĩnh Minh thiển sư trong 
Duy Tâm Quyết nói: “Một pháp có ngàn tên, tùy 
theo duyên mà lập hiệu”. Tất cả còn đây đủ trong 
các kinh, Không thể kể ra hết được. 

Hỏi: Phật dạy đã biết, Tổ dạy như thế nào? 

Đáp: Của Tổ Sư dứt tuyệt danh ngôn, danh 
còn chẳng lập, sao lại có nhiều tên? Chỉ vì ứng 
theo cơ duyên nên tên cũng lắm. Có lúc gọi là Tự 
Kỷ, vì là bản tánh của chúng sanh. Có lúc gợi là 
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Chánh Nhãn, vì hay soi tướng của muôn loài. Có 
lúc gọi là Diệu Tâm, vì hư linh và tịch chiếu. Có 
lúc gợi là Chủ Nhơn Ông, vì xưa nay từng gánh 
vác. Có lúc gọi là Đờn Không Dây, vì hiện ra điệu 
vận. Có lúc gọi là Vô Tận Đăng, vì hay chiếu phá 
mê tình. Có khi gọi là Cây Không Rễ, vì gốc rễ bền 
chắc. Có khi gọi là Suy Mao Kiếm, vì hay chặt đứt 
căn trần. Có lúc gọi là Nước Vô Vị, vì sóng êm bể 
lặng. Có lúc gọi là Mâu Ni Châu, vì hay giúp đỡ 
người nghèo khó. Có lúc gọi là Vô Nhu Tỏa, vì cửa 
sáu tình đóng. Cho đến nào là trâu đất, ngựa gỗ, 
tâm nguyên, tâm ấn, tâm cảnh, tâm nguyệt, tâm 
châu,v.v... nhiều tên Khác nhau không thể ghi ra 
cho hết. Nếu đạt được chân tâm thì các tên đều 
hiểu cả. Bằng mê muội chân tâm thì còn bị trệ nơi 
các tên. Cho nên đối với chân tâm cần yếu nên 
xét kỹ (Chân Tâm Trực Thuyết - Hòa Thượng Thích 
Thanh Từ dịch). 

Hỏi: Sao biết giữ chân tâm là yếu môn vào 
đạo? 

Đáp: Cho đến đưa một tay lên, lấy móng tay vẽ 
hình tượng Phật, hoặc tạo công đức như cát sông 
Hằng, chỉ là Phật vì giáo hóa chúng sanh không 
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trí huệ, tạo nghiệp được quả báo thù thắng ở đời 
sau và gây nhân thấy Phật. Nếu người mong sớm 
thành Phật nên giữ chân tâm. Trong ba đời, chư 
Phật nhiều vô lượng vô biên, nếu có một vị không 
giữ chân tâm mà thành Phật, hoàn toàn vô lý. 

Cho nên kinh nói: “Cột tâm một chỗ, không 
việc gì chẳng xong”. Thế nên biết giữ chân tâm là 
yếu môn vào đạo. 

Hỏi: Sao biết giữ chân tâm là tông của mười 
hai bộ kinh? 

Đáp: Ở trong tất cả kinh, Như Lai nói tất cả tội 
phước, tất cả nhân duyên quả báo, dẫn tất cả núi 
sông, quả đất, có cây,v.v... các thứ tạp vật, đề ra thí 
dụ nhiều vô lượng vô biên, hoặc hiện thần thông 
vô lượng các thứ biến hóa, chỉ là Phật vì giáo hóa 
chúng sanh không trí huệ các thứ tâm dục, tâm 
hành muôn vàn sai khác. Thế nên biết, Như Lai 
tùy cửa tâm kia dẫn vào Nhất Thừa. Chúng ta đã 
thể nhận Phật tánh của chúng sanh xưa nay thanh 
tỉnh, như mặt trời bị mây che. Chỉ cốt rõ ràng giữ 
chân tâm, mây vọng niệm hết, mặt trời trí huệ liền 
hiện. Đâu cần học nhiều những cái thấy biết bị khổ 
sanh tứ, tất cả nghĩa lý và việc trong ba đời. Ví 
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như lau gương, bụi hết, ánh sáng tự nhiên hiện. 
Nay ở trong tâm vô mỉnh mà học được, trọn không 
kham. Nếu hay rõ ràng không mất chánh niệm, 
trong tâm vô vi học được, ấy là chơn học. Tuy nói 
chơn học trọn không có chỗ học. 

Vì cớ sao? Vì ta và Niết-bàn cả hai đều không. 
Lại không hai, không một nên không có chỗ học. 
Pháp tánh tuy không, cần phải rõ ràng giữ chân 
tâm. Vì để vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. 

Kinh Niết Bàn nói: “Người biết Phật không nói 
pháp, ấy gọi là đa văn đầy đủ” Nên biết, giữ chân 
tâm là tông của mười hai bộ kinh. 

Hỏi: Sao biết giữ chân tâm là Tổ của chư Phật 
ba đời? 

Đáp: Chư Phật ba đời đều từ trong tâm tánh 
sanh. Trước do giữ chân tâm, vọng niệm không 
sanh, tâm ngã sở diệt sau mới được thành Phật. 
Cho nên biết giữ chân tâm là Tổ của chư Phật ba 
đời. (Luận Tối Thượng Thừa - Hòa Thượng Thích 
Thanh Từ dịch). 

Trong Tiểu Bộ Kinh, Đức Phật dạy cho tôn giả 
Bahiya cần phải học tập như sau: “77ong cái thấy 
ChỈ là cái thấy Trong cái nghe chỉ là cái nghe 
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Trong cái ngủi chỉ là cái ngủi. Trong cái nếm vị chỉ 
là cái nếm vj Trong cái xúc chạm chỉ là cái xúc 
chạm. Trong cái biết chỉ là cái nhận biết... “ 

Đó là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và 
nhận biết bởi chân tâm không sinh diệt. Trong cái 
thấy chỉ là cái thấy, đó là cái thấy của chân tâm; 
trong cái nghe chỉ là cái nghe, đó là cái nghe của 
chân tâm; trong cái ngửi chỉ là cái ngửi, đó là cái 
ngửi của chân tâm; trong cái nếm vị chỉ là cái 
nếm vị, đó là cái nếm vị của chân tâm; trong cái 
xúc chạm chỉ là cái xúc chạm, đó là xúc chạm của 
chân tâm; trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết, 
đó là nhận biết trong sáng của chân tâm. 

Chân lý này đã được rất nhiều thiền sư khai 
thi bằng với các phương tiện khác nhau, Ngài Triệu 
Châu dạy thị giả là ví dụ điển hình: “Này con! Đây 
là lửa nhưng con đừng gọi tên là lửa, Thầy đã chỉ 
dạy cho con xong rồi vậy”. 

Theo ý nghĩa lời dạy trên, chúng ta có thể hiểu 
rằng sự nhận biết của chân tâm là cái biết không 
phân biệt (trực nhận) trên các đối tượng (ngũ thủ 
uẩn). Chính mỗi Khi quán sát các sắc pháp như cái 
bàn, cái ly, con người... cho đến sự tập khởi của 
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các cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức mà 
không sinh khởi ý niệm phân biệt gì thì đó là cái 
thấy của chân tâm. 

Để tiếp tục làm rõ ý nghĩa trên, thiền sư Vô 
Trụ đã khai thị cho tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm và 
đại chúng rằng: 

“Thiền sư Vô trụ, ở chùa Bảo Đường, Ích Châu. 
Sư chuyên ngồi lặng lẽ. Tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm 
từng cùng sư luận đạo. Một hôm, con qua đậu trên 
cây trước sân kêu. Tướng công hỏi: Thầy có nghe 
chăng? 

Sư đáp: Nghel 

Quạ bay đi, tướng công lại hỏi: 

Thầy có nghe chăng? 

Sư đáp: Nghel 

Tướng công lại hỏi: 

Quạ bay đi, không tiếng, tại sao thầy nói nghe! 

Sư gợi đại chúng bảo: Phật ra đời khó gặp, 
chánh pháp khó nghe, các ông lắng nghe cho Kĩ! 
Có tiếng hay không có tiếng chẳng quan hệ gì đến 
tánh nghe. Tánh nghe xưa nay chẳng sanh, đâu 
từng có diệt! Khi có tiếng thanh trần tự sanh, khi 
không tiếng thanh trần tự diệt, nhưng tánh nghe 


này chẳng nhân nơi tiếng mà có sanh, có diệt. Ngộ 
tánh nghe này liền khỏi thanh trần chỉ phối. Phải 
biết, tánh nghe vốn không sanh không diệt, không 
đến không đi. 

Tướng công cùng các quan chức và đại chúng 
đều cúi đầu chấp nhận. 

Sư lại dạy tiếp: 

Thấy cảnh tâm chẳng Khởi, gọi là chẳng sinh. 
Chẳng sinh tức chẳng diệt. Đã không sinh diệt tức 
không bị tiền trần (ngoại cảnh) trói buộc, ngay đó 
là giải thoát. Không sinh gọi là vô niệm, vô niệm 
tức không điệt, vô niệm tức không trói buộc, vô 
niệm tức giải thoát. Tóm lại, biết tâm tức la niệm, 
thấy tánh tức giải thoát. Rời ngoài biết tâm thấy 
tánh, riêng có pháp môn chứng Vô Thượng Bồ Đồ, 
không có lý vậy. 

Tướng công hỏi: Thế nào gợi là biết tâm và 
thấy tánh? 

Sư đáp: Tất cả người học đạo, theo vọng niệm 
trôi lăn bởi do chẳng biết chân tâm. Chân tâm niệm 
sinh, chẳng theo niệm cùng sinh, niệm diệt chẳng 
theo niệm cùng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng 
định chẳng loạn, chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng nổi 
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chẳng chìm, vô vi vô tướng, bén nhạy linh thông, 
bình thường tự tại. Tâm thể này, rốt ráo không thể 
đặng, không thể hiểu biết, chạm mắt đều như, thầy 
trọn thấy tánh. 

Tướng công và đại chúng làm lễ Khen ngợi 
vui mừng tồi lui ra” (Trích Ngũ Đăng Hội Nguyên, 
Hòa Thượng Thích Phước Hảo dịch). 

Chúng ta phải ở nơi vọng tâm sinh diệt để 
lãnh hội chân tâm không sinh diệt. Nghĩa là vọng 
tâm sinh Khởi như thế nào thì chúng ta chỉ nhận 
biết vọng tâm đang tập khởi đúng như thật là vô 
thường, khổ và vô ngã. Đó là cái nhận biết của 
chân tâm không sinh diệt. 

Đã lãnh hội được chân tâm không sinh diệt, 
chúng ta cần phải quyết chí nỗ lực tu tập trong 
đời sống thường nhật để điều phục, đoạn trừ vọng 
tâm. Muốn vậy, chúng ta phải tránh duyên bên 
ngoài để dành nhiều thời gian cho công pu tu tập, 
đặc biệt là thiền ngồi. Có thế, chúng ta mới có thể 
điều phục, đoạn trừ vọng niệm (tham, sân, si). Nếu 
chúng ta không hạn chế các điều kiện bận rộn bên 
ngoài thì sẽ rất khó để điều phục được vọng tâm 
sinh diệt. Bởi vọng tâm chính là sự tập khởi năm 
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ngã chấp và câu sinh pháp chấp đối với sự tập 
khởi của năm thủ uẩn này, cho là thường trụ và 
không biến hoại, vốn được huân tập hư vọng từ vô 
lượng kiếp luân hồi nên không dễ gì mà điều phục 
hay đoạn trừ được trong một thời gian ngắn. Chính 
vì thế, chúng ta phải tha thiết, nỗ lực tu tập không 
chỉ trong một đời mà đến khi đoạn tận được hoàn 
toàn khổ đau. 

Khi đọc các ngữ lục của bậc hiền thánh trong 
quá khứ để lại, chúng ta được nghe dạy rằng: “Đố 
Với lý thì không có thú lớp nhưng sự phải có thứ 
lớp để đoạn trừ” Chữ “7ý” của lời dạy trên là chân 
tâm không sinh diệt (pháp vô vi - vô lậu) nên 
không có thứ lớp để tu tập; chữ “s7 đó là sự tập 
khởi của vọng niệm sinh diệt (năm thủ uẩn). Các 
ngài dạy về lý không sinh diệt, tuy nói không có 
thứ lớp, nhưng để an trú được trong chân tâm thì 
vọng tâm phải được đoạn trừ từ thô đến tế. Cho 
nên, các bậc Thánh đã thể nhập chân tâm cũng 
có từng phần cạn hay sâu khác nhau. Dựa vào sự 
đoạn trừ vọng tâm (khổ đế, tập đế) mà Đức Phật 
đã thiết lập lộ trình tu tập (thánh quả) tức là từ sơ 
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quả đến tứ quả. Thế nên, sự thể nhập sâu hay cạn 
trong pháp vô vi - vô lậu này của các bậc hiền 
thánh cũng có sự sai biệt. 

Khi chúng ta đã lãnh hội và an trú trong chân 
tâm để nỗ lực tu tập thì vọng tâm sẽ được điều 
phục, đoạn trờ. Một khi vọng tâm (tham, sân, 3ï) 
được đoạn trừ bao nhiêu thì chúng ta sẽ sống và 
thể nhập với chân tâm rỗng lặng bấy nhiêu. Chân 
tâm được rỗng lặng chừng nào thì diệu dụng của 
trí tương ưng chừng ấy. Bởi sự rỗng lặng của chân 
tâm là thể, trí là dụng; thể rỗng lặng của chân tâm 
không thể rời dụng (trí. Và ngược lại, dụng (trí) 
không rời thể rỗng lặng của chân tâm. Cho nên, 
chân tâm (thể) được rỗng lặng cũng như rộng lớn 
chừng nào thì trí (dụng) cũng theo thể của chân 
tâm mà rộng lớn chừng ấy. Bởi thể của chân tâm 
chính là định, còn dụng của chân tâm là tuệ nên 
đó là định tuệ đồng thời. Khi chúng ta đã đạt được 
sự rỗng lặng không sinh diệt của chân tâm thì mỗi 
lúc đi, đứng, nằm, ngồi, thấy, nghe, nói năng hoặc 
im lặng đều rỗng lặng. Đó chính là thường định và 
thường tuệ. Chúng ta tu tập đạt được sự rỗng lặng 
đối với chân tâm như vậy thì mới cảm nhận được 
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phần nào đó sự bình an chân thật của thân và tâm. 
Hiển nhiên, chúng ta không dừng trụ lại ở trạng 
thái ấy mà cần nỗ lực tu tập để chấm dứt hay đoạn 
trừ năng sở trong tâm - Đó chính là năng không 
và sở không. Khi chúng ta đã đoạn trừ được năng 
không và sở không thì lúc ấy vẫn tiếp tục tu tập 
cho đến khi đoạn tận hoàn toàn khổ đau, chấm dứt 
dòng lưu chuyển phần đoạn sinh tử. 

Chúng ta đã từng học và thực tập về tứ niệm 
xứ. Điều đó là cần thiết, bởi tứ niệm xứ là thân 
niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm 
xứ. Đây cũng chính là con người ngũ uẩn của 
chúng ta. 

Về thân niệm xứ: Đó là thân thể của chúng 
ta gồm có phần đất, phần nước, phần gió và phần 
lửa. 

Về thọ niệm xứ: Đó là những cảm thọ gồm 
có khổ thọ, lạc thọ và thọ không khổ không lạc (xả 
thọ). 

Về tâm niệm xứ: Đó là những tâm hành thiện 
và tâm hành bất thiện, nên chúng được bao gồm 
cả tâm vương và các tâm sở. Theo Duy Thức Học, 
có 8 tâm vương và 51 tâm sở bao gồm cả thiện 
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tâm sở và bất thiện tâm sử. 

Về pháp niệm xứ: Đó là nội pháp và ngoại 
pháp (bao gồm cả sắc pháp và tâm pháp). Sắc pháp 
gồm nội sắc và ngoại sắc: nội sắc gồm có nhãn 
căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn; ngoại sắc 
đó là sắc, thanh, hương, vị và Xúc. 

Theo Câu Xá Luận, sắc pháp có 11 loại (đó là 
5 căn, 5 trần và pháp trần); tâm pháp đó là năm 
triền cái (tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghị) và 
thất giác chi. Đó là căn bản ý nghĩa của bốn niệm 
XỨ. 

Vậy nên thân, thọ, tâm và pháp là chính con 
người (năm thủ uẩn) của mình và môi trường đang 
sinh sống, hoạt động. Vì chúng ta đã sống với 
thân, thọ, tâm và pháp nên Đức Thế Tôn dạy phải 
tu tập đối với bốn niệm xứ này. Bởi vì thân, thọ, 
tâm và pháp là pháp duyên sinh nên chúng vô 
thường, khổ và vô ngã. Do chúng ta không nhận 
thức đúng đắn như vậy nên bám chấp và cho rằng 
thân, thọ, tâm và pháp là thường trụ không biến 
hoại, là an lạc, thanh tịnh. Muốn thấy được sự thật 
này, chúng ta cần phải tu tập để an trú trong trí tuệ 
nhận biết thân, thọ, tâm và pháp đúng như thật là 
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vô thường, khổ và vô ngã. 

Vì thế sự thực tập chánh niệm, chánh định và 
chánh kiến đối với hơi thở vào ra, niệm Phật hoặc 
trì chú... là để quán sát, nhận biết thân, thọ, tâm và 
pháp. Đồng nghĩa rằng, vị ấy dùng năng lượng của 
chánh niệm, chánh định và chánh kiến để quán sát 
hay nhận biết sự tập khởi, sinh diệt, chuyển động, 
biến hoại của thân, thọ, tâm và pháp. Hoặc những 
vị đã lãnh hội được chân tâm không sinh diệt thì 
vị ấy luôn an trú trong chân tâm này để nhận biết 
thân, thọ, tâm và pháp là pháp duyên Khởi. 

Nói tóm lại, Tứ Niệm Xứ không ra ngoài thân 
tâm của chúng sinh hữu tình và khi thấu triệt bản 
chất của chúng bằng trí tuệ vô lậu, nghĩa là đã 
đoạn trừ hoàn toàn khổ đế và tập đế, khi đó, hành 
giả an trú trọn vẹn trong chân tâm. Thế nên, dẫu 
tấm thân này biến chuyển, tàn hoại nhưng tâm bất 
động này không vì thế mà sanh sầu, bi, khổ, ưu 
não. Điều này được thâu tóm trong kinh 7r7ướng 
Giả số 107 (Tạp A-hàm) khi Đức Phật và ngài Xá- 
lợi-phất dạy về hai mệnh đề: “7"ế nào ià thân bị 
bệnh khổ là tâm bj bệnh khổ?” Và “Thế nào là 
thân bị bệnh khổ mà tâm không bị bệnh khổ?” 
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Ở mệnh đề thứ nhất, tôn giả Xá-lợi-phất bảo 
gia chủ: 

“Lành thay! Gia chủ, nay ông hãy lắng nghe, 
tôi sẽ vì ông mà nói Kẻ phàm phù ngu sỉ không 
học, đối với sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của 
sắc, sự tai hại của sắc, vị ngọt của sắc, sự xuất ly 
sắc không biết như thật. Vì không biết nhữ thật 
niên ái lạc sắc, nói rằng sắc là ngã, là ngã sở, rồi 
chấp thủ, nhiếp thủ Khi sắc này hoặc bị hư hoại, 
hoặc bị biến đổi; tâm thúc cũng tùy theo mà biến 
chuyển, khổ não liền sanh Khi khổ não đã sanh 
thì phát sinh sự sợ hãi sự chướng ngại, sự hoài 
vọng, sự lo nghĩ buôn khổ tham luyến. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thúc lại cũng như vậy. Đó gọi là bệnh 
khổ của thân tâm”. 

Trong đoạn văn kinh trên, Ngài Xá-lợi-phất chỉ 
dạy rằng khi sống với năm thủ uẩn tức là chúng ta 
đang chấp thú vào sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức như là một tự ngã thường trụ. Vì 
sống với năm thủ uẩn nên khi các sắc bên trong, 
tức thân tứ đại (thân thể) của mình; các đối tượng 
sắc bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị và xúc bị hư 
hoại, biến đối thì vọng tâm cũng tuỳ theo sự biến 
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đổi ấy mà phát sinh sầu, bi, Khổ, ưu, não. Đối với 
sự tập khởi của thọ, tưởng, hành và thức cũng có 
ý nghĩa như vậy. Đó gọi là bệnh khổ của thân và 
tâm. 

Ở mệnh đề thứ hai, tôn giả Xá-lợi-phất tiếp 
tục đạy gia chủ “Thế nào là thân bị bệnh khổ mà 
tâm không bị bệnh khổ?”. 

“Đa văn thánh đệ tỦ biết như thật về sự tập 
khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vj ngọt 
của sắc, về sự tai hại của sắc, về xuất ly của sắc 
Khi đã biết như thật rồi thì không sanh ra ái lạc, 
thấy sắc là ngã, hay ngã sở Sắc này nếu biến dịch 
hay đổi khác đi nữa, thì tâm cũng không thay đổi 
theo mà sanh ra khổ não. Khi tâm đã không biến 
chuyển theo mà sanh ra khổ não rồi, thì được sự 
không sợ hãi, chướng ngại, tiếc nuối, lo nghĩ, 
buôn khổ, tham luyến Đối với thọ, tưởng, hành, 
thúc lại cũng như vậy. Đó goi là thân bị bệnh khổ 
mà tâm không bị bệnh khổ. 

Nghĩa là khi một hành giả kiến đế hay lãnh 
hội chân tâm không sinh diệt, vị ấy nhận thấy rằng 
sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, hành và thức là 
pháp duyên sinh nên chúng vô thường, khổ và 


284 


vô ngã. Vì nhận thấy được sự thật của năm uẩn 
như vậy nên hành giả luôn an trú trong chân tâm 
để điểu phục, đoạn trừ sự tập khởi của năm thủ 
uẩn (khổ đế, tập đế). Nhờ vậy, hành giả an trú 
trong chân tâm rỗng lặng không sinh diệt. Chính 
lúc ấy, khi sắc bên trong thân thể là bốn đại và 
các sắc bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị và xúc 
có bị biến đổi, hư hoại, mục nát thì chân tâm rỗng 
lặng không sinh diệt này cũng không phải vì nhân 
duyên đó mà phát sinh lo nghĩ, buồn khổ, tiếc nuối 
và tham luyến. 

Với ý nghĩa của đoạn văn kinh trên, chúng ta 
thấy rằng để đạt đến trạng thái tâm bất động trước 
sự biến đổi của các pháp nói chung do các nhân 
duyên đem lại thì phải đến địa vị A-la-hán. 

Lộ trình tu chứng mà Đức Phật đã chỉ ra phải đi 
từ sơ quả đến tứ quả và sự chứng nghiệm về chân 
tâm không sinh diệt của các tầng thánh quả có sự 
sai biệt. Bậc Thánh sơ quả (Tu-đà-hoàn) mới thấy 
được đạo - tức là lãnh hội được chánh kiến vô lậu 
hay chân tâm không sinh diệt nên tập khí, nghiệp 
cũ (năm thú uẩn) vẫn còn tồn tại nguyên vẹn như 
vậy. Vị ấy cần phải có thời gian để tu tập thì mới 


sống và thể nhập được chân tâm rỗng lặng không 
sinh diệt này. Bậc Thánh nhị quả (Tư-đà-hàm) đã 
tu tập làm tham, sân, si muội lược - Đó cũng chính 
là giảm bớt được phần nào khổ đế và tập đế (sự 
tập khởi của năm thủ uẩn). Bậc Thánh tam quả 
(A-na-hàm) đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, 
đó là thân kiến, giới cấm thú, nghi, tham và sân 
trong dục giới. Vì bậc Thánh sơ quả, nhị quả và 
tam quả đều thuộc hàng hữu học nên các Ngài vẫn 
chưa đoạn trừ được hoàn toàn phiền não chướng 
(chấp ngã). Thế nên, tuỳ theo điều kiện nhân duyên 
thuận hay nghịch, mà đôi khi các vị vẫn sinh khởi 
lo nghĩ, ưu phiền (vọng tâm), nhưng nhờ công đức 
chứng nghiệm chân tâm rỗng lặng sâu hay cạn 
mà các Ngài có thể đoạn trừ vọng tâm nhanh hay 
chậm. 

Tóm lại, chân tâm không sinh diệt và vọng tâm 
sinh diệt đều vốn sẵn nơi mỗi con người. Bởi chúng 
ta sống với vọng tâm sinh điệt nên mới lưu chuyển 
sinh tử Khổ đau trong ba cõi sáu đường. Các bậc 
hiền thánh nhờ đã lãnh hội chân tâm không sinh 
diệt, rồi tha thiết nỗ lực tu tập nên đã đạt được 
các thánh quả giải thoát và chấm dứt được biên tế 
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khổ đau, luân hồi sinh tử. Bờ mé để vào được cửa 
giải thoát thật gần ngay nơi mỗi người, song cũng 
sẽ thật xa nếu chúng ta không nỗ lực quay về để 
nhận lại chân tâm bất sinh bất diệt này. 
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